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2 CÔNG BÁO/Số 423+424/Ngày 15-11-2024 

(Tiếp theo Công báo sổ 421 + 422) 
ỉ. ỉ 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN tìUỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐẰƯ) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

436 
ĐƯỜNG 59, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐỒNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

25.600 

437 
ĐƯỜNG 64, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 65, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

30.100 

438 
ĐƯỜNG 65, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỔNG 

TRỌN ĐƯỜNG 30,100 

439 ĐƯỜNG 46-BTT TRỌN ĐƯỜNG 23.100 
440 VÕ CHÍ CÔNG CAU BA CUA CÀU PHỦ MỶ 33.100 

441 ĐƯỜNG 53-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ) BÁT NÀN 

TẠ HIỆN, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ 
LỢI 
(Dự ẢM 174 HA) 

34.000 

442 
ĐƯỜNG 63-TML 
(Dự ÁN KHU NHÀ ờ CÔNG 
TY HUY HOÀNG - 174HA) 

NGUYEN AN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

34.000 

443 
ĐƯÒNG 65-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY TNHH 
TRUNG TIẾN) 

ĐẶNG NHU' MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUYỄN Đ]A LÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

Ị 

34.000 

444 
ĐƯỜNG 66-TML 
(Dự ẢN CÔNG TY TNHH 
TRUNG TIẾN) 

PHAN BÁ VÀNH, 
PÍIƯÒNC THẬNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐƯỜNG 65-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
TNHH 
TRUNG TIÊN) 

34.000 

445 
DƯỜNG 70-TML 
(Dự ẢN CÔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

ĐƯỜNG 74-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY PHỦ 
NHUẬN) 

ĐƯỜNG 69-TML 34.000 

446 
ĐựỜNG 71-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

NGUYỄN VẤN KỈNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌI 
(Dự ẢN 174HA) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự 
ÁN 
CÔNG TY CPDT THÙ 
THIÊM) 

34.000 

1 

447 
ĐƯỜNG 72-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
PHỦ NHUẬN) 

ĐƯỜNG 74-TML 
(Dự ÁN CỔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

ĐƯỜNG 69-TML 34,000 

448 
ĐƯỜNG 73-TML 
(Dự ÁN CỔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

PHAN BA VANH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN I74HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 34.000 

449 
ĐƯỜNG 74-TML 
(Dự ÁN CỒNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

PHAN BẢ VÀNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 34.000 

i 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁI STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
{ĐIẼM ĐÀƯ) 

DẺN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐÁI 

450 
ĐƯỜNG 75-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY TNHH 
ĐÁ BÍNH DƯƠNG) 

NGUYỄN ĐỊA LÒ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUYỄN MỘNG 
TUÂN, 
PHƯỜNG THẬNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174 HA) 

34.000 

451 
ĐƯỜNG 76-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 79-TML 
(Dự ÁN CỎNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG SO-TML 
(Dự ÁN CỐNG TY 
KCN 
SÀI GÒN) 

34,000 

452 
ĐƯỜNG 77-TML 
(Dự ÁN CÔNOTYKCN 
SÀI GÒN) 

DƯỜNG 79-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 80-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
KCN 
SÀI GÒN) 

34.000 

453 
ĐƯỜNG 78-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 77-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GỎN) 

DÒNG VẢN CÓNG 34.000 

454 
ĐƯỜNG 79-TML 
(DỤ ÁN CÔNG TYKCN 
SẢI GÒN) 

LÂM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẬNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUY EN KHOA 
ĐĂNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 
1) 

34,000 

455 
ĐƯỜNG 80-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 79-TML 
(Dự ÁN CỔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

CUỐI ĐƯÒNG 34.000 

456 
DƯỜNG 81-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

LÂM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUYỄN KHOA 
ĐÃNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
ì) 

34,000 

457 
ĐƯỜNG 82-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGƯYẼN ĐỊA LÔ, 
PHƯỜNG THẠNII MỸ 
LỢ í 
(Dự ÁN 174 HA) 

LAM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

34,000 

458 
ĐƯỜNG 83-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGUYÊN ĐỊA LÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

LÂM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174 HA) 

34.000 

459 
ĐƯỜNG 84-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGUYÊN VẪN KỈNH, 
PHƯỜNGTHẠNH MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRƯƠNG VẤN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

34.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

460 
ĐƯỜNG 85-TML 
(DỰ AN CÔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGUYÊN VÀN KÌNH. 
PHƯÒNG THẬNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRƯƠNG VĂN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

34.000 

1 

461 
DƯỜNG 86-TML 
(Dự ÁN CÒNG TY QUANG 
TRUNG) 

LAM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌT 
(Dự ÁN 174 HA) 

NGUYỄN VÁN KÍNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

34.000 

462 
ĐƯỜNG 87-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ THIỀM) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự ÁN 143HAVÀ Dự 
ÁN 
CÔNG TY CPĐT THÙ 
THIÊM) 

QUÁCH GIAI 34,000 

463 
ĐƯỜNG 88-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CỐNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự ÁN 143HAVÀDỰ 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

ĐƯỜNG 96-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỬ 
THIÊM) 

34.000 

464 
ĐƯỜNG 89-TML 
[Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 

TRỌN ĐƯỜNG 34,000 

465 
ĐƯỜNG 90-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự ÁM 
CÔNG TY CPĐT THỦ THI ÊM) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự AN 143HA VÀ Dự 
ÁN 
CỔNG TY CPĐT THỦ 
THIẺM) 

QUÁCH GIAI 34,000 

466 
DƯỜNG 91-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ THIỀM) 

VŨ PHƯƠNG ĐÊ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

Sừ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỲ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
Ì) 

34.000 

467 
ĐƯỜNG 92-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THÙ THIÊM) 

VŨ PHƯƠNG ĐỀ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(DỰ ÁN I43HA-KHU 1) 

ĐƯỜNG 96-TML 
(DỰÁN 143HA VÀ DỰ 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

I 

34.000 

468 
ĐƯỜNG 93-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THÙ THIÊM) 

ĐƯỜNG 92-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THÈM) 

ĐƯỜNG 96-TML 
(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ 
ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIẺM) 

34.000 

469 
ĐƯÒNG 94-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 

VŨ PHƯƠNG ĐỀ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU ]) 

SỪ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143 HA - KHU 
Ì) 

34.000 
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áU 

SÍT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ DÁT SÍT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIÉM CUÓI) 

GIÁ DÁT 

470 
ĐƯỜNG 95-TML 
(Dự ÁN I43HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THÙ THI ÊM) 

ĐƯỜNG 38-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THI ÊM) 

Sừ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dư ÁN 143HA - KHU 
ì) 

34.000 

471 
ĐƯỜNG 96-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ DỰẢN 
CÔNG TY CPĐT THÙ THIÊM) 

ĐƯÒNG 8S-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

Sừ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
ì) 

34.000 

472 
ĐƯỜNG 97-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁM 
CÒNG TY CPĐT THÙ THI ÊM) 

ĐƯỜNG 102-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
AN 
CỒNG TY CPĐT THỬ 
TU ĩ ÊM) 

ĐÀM VẪN LẼ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌT 
(Dự ÁN ] 43HA - K.HU 
ì) 

34.000 

473 
ĐƯỜNG 98-TML 
(DỰ ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CỐNG TY CP0T THỦ THIÊM) 

NGUYỄN KHOA 
ĐÃNG 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU ]) 

ĐƯÒNG 99-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự 
ÁN 
CỔNG TY CPĐT THÙ 
THIÊM) 

34.000 

474 
DƯỜNG 99-TML 
(Dự ẢN 143HA VÀ Dự ẢN 
CÔNG TY CPĐT THỦ TH1ÊM) 

ĐƯỜNG 102-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

cưól ĐƯỜNG 34.000 

475 
ĐƯỜNG 100-TML 
(Dự ẢN 143HA VÀ Dự ÁN 
CỔNG TY CPĐT THÙ THI ÊM) 

ĐƯỜNG 102-TML 
(Dự ÁN I43HA VÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỪ 
THI ÊM) 

NGƯYẼN TRỌNG 
QUẢN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dư ÁN 143HA - KHU 
1) 

34.000 

476 
ĐƯÒNG 101-TML 
(DỰẢN 143 HA VÀ Dự ÁN 
CỔNG TY CPĐT THỬ THI ÊM) 

ĐƯỜNG 102-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THI ÊM) 

ĐÀM VẮN LỄ, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN 143 HA - KHU 
ì) 

34.000 

477 
ĐƯỜNG 102-TML 
(Dự ÁN 143HA VÂ Dự ÁN 
CỒNG TY CPĐT THỦ THIẼM) 

NGUYỄN KHOA 
ĐĂNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ẢM 143HA - KHU 1) 

TRƯƠNG GLA MỎ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143 HA) 

34.000 

478 
ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ THI ÊM) 

BẢT NÀN 

ĐƯỜNG 90-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ DỤ 
AN 
CỔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

38.900 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẬTÍ ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

479 

ĐƯỜNG 104-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY HUY 
HỠÀNG + CÔNG TY PHÚ 
NHỤÂN) 

TRỌN ĐƯỜNG 38.900 

480 
ĐƯỜNG 31-CL 
(ĐƯỜNG Nl - KHU DỒ THỊ 
CÁT LÁI 44HA) 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH RƯỜNG 69-CL 18.700 

481 ĐƯỜNG 33-CL NGUYÊN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 69-CL 18,700 
482 ĐƯỜNG 34-CL TRON ĐƯỜNG 21.500 

00
 

ĐƯỜNG 35-CL NGUYEN THI ĐINH ĐƯỜNG 66-CL 22.700 

484 
ĐƯỜNG GIAO THÒNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 10M ĐẾN 12M -
KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44 HA 

TRỌN ĐƯỜNG 19.900 

485 
ĐƯỜNG GIAO THÒNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 14MĐẾN 18M-
KHU ĐÔ THỊ CÁT LẢI 44HA 

TRỌN ĐƯÒNG 18.700 

I 

486 
ĐƯỜNG N4, D4, D5 -
KHU ĐÔ THỊ CẤT LẢI 44 HA TRỌN ĐƯỜNG 1B.700 

487 

ĐƯỜNG GIAO THỒMG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 8M ĐẾN 12M -
(D ự ẨN KHU NHÀ Ở VÃN 
MINH + Dự ÁN KHU NHÀ Ở 
CÁN BỘ CÔNG NHÀN VIÊN -
CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ 
PHÁT TRIẺN NHÀ QUẬN 2), 
PHƯỜNG AN PHÚ 1 1 

TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

488 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 12M * (KHU 
NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH 
CỦA), KP1, PHƯỜNG AN 
PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 
1 

36.500 

489 
ĐƯỜNG A (Dự ẢN 17.3HA), 
PHƯỞNG AN PHÚ -
PHƯÒNG AN KHẢNH 

ĐƯỞNGSỐ1 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯÒNG AN 
KHẢNH 

CUỐI ĐƯỜNG 36.500 

490 
ĐƯỜNG c {DỰ ÁN 17,3HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ-
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 1 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 7 (Dự ÁN 
17,3 HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

36.500 

ì 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẲT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐẦU) 

ĐỂN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ ĐẲT 

491 
ĐƯỜNG D (Dự ÁN 17.3HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SÓ 2 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ-PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 7 (DựÁN 
17.3HA), PHƯÒNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

36.500 

492 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
Bộ 
LỘ GIỚI 12M (KIỈU NHÀ Ờ 
MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 

1 

35.300 

493 

ĐƯỜNG 43 
(KHU NHÀ Ở MỸ MỶ -
Ỉ7HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN DƯỜNG 38.500 

494 
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 12M 
(KHUA-DựÁN 131 HA) 

TRỌN ĐƯỜNG 35.300 

495 ĐƯÒNG VÀNH ĐAI TÀY 
(Dự ÁN 131) LƯƠNG ĐỊNH CỦA 

ĐƯỜNG SỐ 5 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

36.900 

496 
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ Lộ GI ÓI 8M - 12M (KHU 
D VÀ KHU c - Dự ÁN 131HA) 

TRỌN ĐƯỜNG 

1 

35.300 

497 

ĐƯỜNG D 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG K 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEVIENV), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNGT 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEVIEW) 
PHƯỜNG AN PHÚ 

24.700 

498 

ĐƯỜNG K 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG s 
(KHU 30,1HA NAM 
RẠCH CHIÊC -
LAKEVIEVV), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

CUỐI ĐƯÒNG 24.700 

499 

ĐƯỜNGM 
{KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVI£W), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG D 
(KHU 30,] HA NAM 
RẠCH CHIÉC -
LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG s 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

24,700 

500 

ĐƯÒNGR 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVJOEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG D 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH 
CHIẾC - LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐỖ XUÂN HỢP 24.700 

501 

ĐƯÒNGs 
(KHU 3 0,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AM PHÚ 

ĐƯỜNG K 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH 
CHIÉC - LAKEVIEW)„ 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG T 
(KHU 30tlHA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEVIEVV), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

24.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÊM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIÈM cuór) 

GIÁ ĐÁT 

502 

ĐƯỜNGT 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
ChilÉC - LAKEVIEW), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG s 
(KHU 3 0,1 HA NAM 
RẠCH 
CHIÉC - LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯÒNG 24.700 

503 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ 
LỌŨ1Ớ1 10M - 12M (KHU 
30.1IIA NAM RẠCH CmÉC -
LAKEVIEW), PHƯỜNG AN 
PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 24.700 

504 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 8M - 10M (KHƯ 
TÁI ĐỊNH Cư SÓ 3 THUỘC 
KHƯ 30HA NAM RẠCH 
CHIẾC), PHƯÒNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 30.500 

505 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH 
TRONG KHU LIÊN HỢP 
TDTT RACH CHIÉC 

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 41.300 

506 
ĐƯỜNG 2, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỀN DUY TRĨNH 
ĐƯỜNG 41, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÒNG 

22.100 

507 
ĐƯÒNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯÒNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÒNG 

24.100 

508 HÒ THỊ NHUNG NGUYẺN DUY TRINH CƯÔI ĐƯỜNG 33.100 

509 
ĐƯỜNG 45 (KHƯ DÂN cư 
LAN ANH). PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 35.700 

510 ĐƯỜNG 3 s, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG XUẢN THỦY 35,700 

511 AU TƯ CÔNG CHÚA LƯONG ĐINH CỦA MAI CHI THO 54.700 
512 Lưu ĐÌNH LẺ LƯƠNG ĐINH CỦA MAI CHI THO 54.700 

513 
ĐƯỜNG NỘI BỘ Dự ÁN 
38.4HA, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 36.500 

514 ĐƯỜNG BÁC NAM 111, KP5, 
PHƯỜNG AN PHỦ (QH 87HA) 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(DỰÁN 131HA-
87HA), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

cuór ĐƯỜNG 37.300 

515 
ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DẤN cư 
VÀ TÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH CHÍẺC (60,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 38.000 

516 

ĐƯỜNG SỔ 2 KHU DÂN cư 
VẬTÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẬCH CHIẾC (60,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 33.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM DẰU) 

ĐẺN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

517 

ĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN cư 
VÀ TÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH CHIẾC (60,2ÌHA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 33.500 

518 

ĐƯỜNG SỎ 4 KHƯ DÂN cư 
VÀ TẢI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH OHỈÊC (60,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 1 KHU 
DÂN Cư VÀ TÁI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIẾC 
(60,21 HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

ĐƯỜNG SÓ 2 KHƯ 
DÂN Cư VÀ TÁI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIẾC 
(60,21 HA). PHƯỜNG 
AN PHỦ 

34.000 

519 

ĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÂN cư 
VÀ TÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH CHÌÊC (60,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SÔ 1 KHƯ 
DÂN Cư VÀ TẢI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIỀC 
(60,21 HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 3 KHU 
DÂN Cư VÀ TÁI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIÉC 
(60,21HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

34,000 

520 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
HƯỚNG NAM ĐƯỜNG CAO 
TỐC TPHCM - LONG THÀNH 
- DÀU GIÂY 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH 
ĐÕ XUÂN HỘP, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚ 

30.800 

521 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ Dự ẢN 4,SHA CÓNG TY 
PHÚ NHUẬN - 87HA, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 35.300 

522 ĐƯỜNG 46-CL ĐƯỜNG 69-CL ĐƯỜNG 60-CL 25.000 
523 ĐƯỜNG 71-CL TRỌN ĐƯỜNG 20.200 

524 ĐƯỜNG 71A-TML (Dự ÁN 
CÔNG TY PHÚ NHUẬN) 

NGUYỄN VĂN KÌNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI (Dự ÁN 174H A) 

ĐƯỜNG 103-TML (Dự 
ÁN M3HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CP ĐÂU Tư 
THỦ THIÊM) 

34-000 

525 
ĐƯỜNG NỘI BỘ DỤ ÁN 
143HA, PHỮỞNG THẠNH 
MỸ LOI 

TRỌN ĐƯỜNG 31,600 

526 TINH THIÊU DƯƠNG THANH PHẠM VĂN NGÔN 52.700 
527 BÁCH ĐONG OM LƯƠNG ĐÌNH CÙA ĐĂNG ĐỈNH TƯỚNG 52.700 
528 PHAM VÃN NGÔN AN Tư CÔNG CHÚA cuồl ĐƯỜNG 52.700 
529 DƯƠNG THANH AN Tư CÔNG CHÚA BACH ĐÔNG ÔN 52.700 
530 DƯƠNG LÂM AN Tư CÔNG CHÚA CÂU ỒNG TRANH 2 52,700 
531 ĐẪNG ĐÌNH TƯỚNG LƯU ĐÌNH LẺ BẠCH ĐONG ON 52.700 
532 ĐANG 13 INH THÀNH AN Tư CÕNG CHÚA LƯU ĐÌNH LẼ 52.700 

533 TRẤN BẠCH ĐẢNG 
ĐỊA GIỚI HÀNH 
CHÍNH PHƯỜNG THÙ 
THIÊM 

NÚT GĨAO ĐƯỜNG 
BÙI THIỆN NGỘ VÀ 
ĐƯỜNG TỐ HỮU 

147.500 

534 TÓ HỮU 
ĐỊA GIỚI HÀNH 
CHÍNH PHƯỜNG THỦ 
THI ÊM 

ĐƯỜNG TRÀN BẠCH 
ĐẰNG VÀ ĐƯỜNG BÙI 
THIỆN NGỘ 

147.500 

535 NGUYỄN TI IIỆN THÀNH TRÀN BẠCH ĐẰNG 
NỨT GIAO ĐƯỜNG 
TRÀN BẠCH ĐẲNG, 
ĐƯỜNG TÓ HỮU 

147.500 
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33 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIÈM CUÓI) 
GIA ĐAT 

536 NQUYẼN Cơ THẠCH CÂU THỦ THIẺM 1 BÙỈ THIỆN NGỘ 147,500 

537 HỗÀNG THẾ THIỆN NGUYỄN Cơ THẠCH 
ĐƯỜNG SỐ 11, 
PHƯÒNG AN LỌI 
ĐÔNG 

81.500 

538 ĐƯỜNG Nl, PHƯÒNG AN 
LỢI DÔNG 

ĐƯỜNG R7, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG Dl, PHƯÒNG 
AN LỢI ĐỔNG 

ĩ 
31,500 

539 ĐƯỜNG DI.ĐƯỜNG R5 , 
PHƯÒNG AN LỢI ĐÔNG MAI CHÍ THỌ CUỐI ĐƯỜNG 81.500 

540 DƯỠNG D9, PHƯỜNG AN 
LƠI ĐÔNG NGUYỄN Cơ THẠCH HOÀNG THÉ THIỆN 81.500 

541 ĐƯỜNG D8, PHƯỜNG AN 
LƠI ĐÔNG HOÀNG THẾ THIỆN CUỐI ĐƯÒNG 81.500 

542 DƯỜNG D7, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐỒNG 

1 

ĐƯỜNG N12, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG 

DƯỜNG NI3, PHƯỜNG 
AN LỢĩ ĐÔNG 81,500 

543 ĐựỜNG D6, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÒNG HOÀNG THẾ THIỆN MAI CHÍ THỌ 81.500 

544 ĐƯỜNG D5, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG N8, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐỒNG 

ĐƯỎNG D4, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG 81.500 

545 ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐỔNG TRỌN ĐƯỜNG s 1.500 

546 ĐƯỜNG D3, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG D6, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐỒNG 

DƯỜNG N8, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐỎNG 81.500 

547 ĐƯỜNG SÓ 12, ĐƯÒNG N7, 
PHƯÒNG AN LỢI ĐÔNG HOÀNG THẾ THIỆN BÙI THIỆN NGỘ 81.500 

543 ĐỰỜNG NS, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐỎNG 

ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐỒNG CUỐIĐƯÒNG 81.500 

549 ĐƯỜNG B2, B8f BlO, 
PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯÒNG AN LỢI 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG SỐ 11, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐỔNG 

81.500 

550 ĐƯỜNG B4, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯÒNG SÓ 5, 
PHƯỜNG AN LỌI 
ĐỔNG 

ĐƯỜNG SÓ 7, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐÔNG 

81.500 

551 
ĐƯỜNG SỐ 10, ĐƯỜNG N2, 
PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG 

ĐƯÒNG D6, PHƯỜNG 
AN LỌI ĐÔNG 

ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐỎNG 

81.500 

552 
ĐƯỜNG B6, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐÔNG 

DƯỜNG B3, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG 

81.500 

553 ĐƯỜNG BI2, PHƯỜNG AN 
LỢlĐÔNG BÙI THIỆN NGỘ 

ĐƯỜNG SỐ 11, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐÔNG 

81.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẲT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ẺM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIẾM CUÓI) 

GIẢ ĐẲT 

554 ĐƯỜNG SÓ 5, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐỔNG MAI CHÍ THỌ 

DƯỜNG SỐ 12, 
ĐƯỜNG N7, PHƯỜNG 
AN LỌI ĐỎNG 

81.500 

555 ĐƯỜNG SỚ 7, ĐƯỜNG B3, 
PHƯỜNG AN LƠI ĐỎNG MAI CHÍ THỌ BÙĨ THIỆN NGỘ 81.500 

556 ĐƯỜNG SÔ 11, PHƯỜNG 
AN LƠI ĐÔNG MAI CHÍ THỌ BÙI THIỆN NGỘ 81,500 

557 
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI 
KHU TRONG KHƯ ĐÒ THỊ 
MỚI THỬ THIÊM 

TRỌN ĐƯỜNG r 81.500 

558 
ĐƯỜNG NỘI BỘ ì Om KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
1,8HA PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 27.000 

559 
ĐƯỜNG NỘ] BỘ 22,6M KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
1.8HA PHƯỜNG AN KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 38.000 

560 
ĐƯÒNG NỘI BỘ 24M KHƯ 
TRONG KHU TAI ĐỊNH cư 
1,8 HA PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 39,500 

561 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 3OM KHU 
TRONG KHƯ TAI ĐỊNH CƯ 
Ì,8HA PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 
1 

45.000 

n QUẬN 9 (CŨ) 
562 BÙI QUỐC KHÁI NGUYỄN VĂN TĂNG CUÓI ĐƯỜNG 18.300 
563 BƯNG ÔNG THOÀN NGUYỄN DUY TRĨNH ĐINH PHONG PHU 22.700 

564 CÂU ĐỈNH LONG PHƯỚC 
ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG LONG 
PHƯỚC 

12.600 

565 CẢU XÂY ĐẦU TUYẾN 
(HOÀNG HỮU NAM) 

CUỐI TUYỂN NAM 
CAO 25.100 

5 66 CÀU XẢY 2 ĐẢU TUYẾN NAM CAO CUỐI TUY ÉN 
(CẢƯ XÂY 1) 28.000 

567 DAN CHU, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ HAI BÀ TRƯNG ĐƯỜNG VÀO NHÀ 

MÁY BỘT GIẶT VISO 1 26.800 

568 DƯƠNG ĐÌNH HỘI ĐỖ XUÂN HỢP NGA 3 
BƯNG ÔNG THOÀN 28.400 

569 ĐẠI LỌ 2, 
PHƯỜNG PHƯỚC BỈNH TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

570 ĐẠI Lộ 3, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

571 ĐĨNH PHONG PHU TRON ĐƯỜNG 28.400 

572 ĐỎ XUÂN HỢP NGA 4 BINH THAI CÀU NẲM LÝ 33,100 572 ĐỎ XUÂN HỢP 
CAU NAM LY NGƯYẼN DUY TRINH 33.100 



12 CÔNG BAO/Số 423+424/Ngày 15-11-2024 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

573 
ĐƯỜNG 100 A (ĐƯỜNG 100, 
KHU PHỐ 6 Củ), PHƯÒNG 
TẲN PHÚ 

CÀU XÂY ĐƯỜNG 671 22.700 

574 ĐƯỞNG 100, 
KHU PHO 1, 

QUỔCLỘ 1A CỔNG 1 SUỐI TIÊN 22,700 574 ĐƯỞNG 100, 
KHU PHO 1, CỎNG 1 SUÔI TIÊN NAM CAO 20.500 

575 ĐƯỜNG 109, 
PHƯỜNG PHƯÓC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

576 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG LONG 
THANH MỸ NGUYỄN VĂN TẢNG HÀNG TRE 18,300 

577 
ĐƯỜNG 11, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

TRƯƠNG VĂN HÀI ĐƯỜNG 8 24,300 

578 
ĐƯỜNG 12, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

QUANGTRUNG ĐƯỜNG 11 24.300 

579 DƯỜNG 1-20, 
PHƯỜNG PHƯỚC BỈNH TRỌN ĐƯỜNG 25.100 

580 ĐƯỜNG 120, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 

SONG HANH XA LỌ 
HÀ NỒI CUÓI ĐƯỜNG 22.700 

1 

581 ĐƯỜNG 138, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 

SONG HÀNH XA LỘ 
HÀ NỘI 

ĐƯỜNG SỔ 154, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 22.700 

582 ĐƯỜNG 144, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 

SONG HANH XA LỌ 
HÀ NÔI 

ĐƯỜNG SÔ 154, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 22.700 

583 ĐƯỜNG 147, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

584 ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG LONG 
THANH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG cuổl ĐƯÒNG 16.600 

585 DƯÒNG 16, 
PHƯỜNG LONG BÌNH XA Lộ HÀ NỘI CUÓI ĐƯÒNG 17.800 

586 
ĐƯỜNG 160, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
A 

LÃ XUÂN OAI CƯÓI ĐƯỜNG 23.100 

587 ĐƯỜNG 179, 
PHƯỜNG TÂN PHỦ HOÀNG HỮU NAM CƯỎI ĐƯỜNG 22.700 

588 ĐƯỜNG 185, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỢN ĐƯÒNG 18.300 

589 ĐƯỜNG 18A, 
PHƯỜNG PHƯỚC ĐỈNH ĐƯỜNG SỐ 6A ĐƯỜNG SỐ 9 25.100 

590 ĐƯỜNG 18B, 
PHƯỜNG PHƯỚC BỈNH ĐẠI LỘ 2 ĐƯỜNG SỐ 6D 25.100 

591 ĐƯỜNG 197, 
PHƯỜNG TẢN PHÚ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 22.700 

592 ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 25.100 

593 ĐƯỜNG 215, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM cuồl ĐƯỜNG 22.700 

594 ĐƯỜNG 22, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONGB TRỌN ĐƯỜNG 1S.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM DẢU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

595 ĐƯỜNG 22-25, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 25.100 

596 ĐƯÒNG 23, PHƯỜNG LONG 
THẠNH MỸ NGUYỄN XIÊN CUỒI ĐƯỜNG 17.300 

597 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LONG 
THANH MỸ NGUYỀN XIẺN CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

598 ĐƯỜNG 245, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜKG 22.700 

599 ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG LONG 
THANH MỸ NGUYẼN XIÉN CUỐI ĐƯỜNG 14.200 

600 ĐƯỜNG 297, 
PHƯỜNG PHƯỞC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

601 ĐƯỜNG 339 
PHƯỜNG PHƯỚC LONGB TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

602 ĐƯỜNG 359, 
PHƯỜNG PHƯỞC LONG B ĐỖ XUÂN HỢP DƯƠNG DÌNH HỘI 18.300 

603 ĐƯỜNG 400, 
PHƯỜNG TÂN PHỦ QUỐCLộ 1 HOẢNG HỮU NAM 28.000 

604 
ĐƯỜNG 442 
PHƯỜNG TẪNG NHƠN PHỦ 
A 

LÊ VĂN VIỆT LÃ XUÂN OAI 24.300 

605 ĐƯÒNG 475, 
PHƯỜNG PHƯỚCLONGB TRỌN ĐƯỜNG 18,300 

606 ĐƯỜNG TllÀN THỊ ĐIỆU, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B 

TĂNG NHƠN PHÚ 28.000 606 ĐƯỜNG TllÀN THỊ ĐIỆU, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG NGÂ 4 ĐƯỜNG 79 28.000 

607 ĐƯỜNG 671, 
PHƯỜNG TÀN PHÚ LÊ VĂN VIỆT cuổl ĐƯỜNG 22.700 

608 ĐLỈÒNG 6A, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG SỎ 18 ĐƯỜNG 18B 25.100 

609 ĐƯỜNG 6B. 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH DƯỜNG 18A ĐƯỜNG 1SB 25.100 

610 ĐƯỜNG 6C, 
PHƯỜNG PHƯÓC BÍNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG 18B 25.100 

611 ĐƯỜNG 6D, 
PHƯỜNG PHƯỚC BỈNH ĐƯỜNG ] 8A ĐƯỜNG SỐ 21 25.100 

612 ĐƯỜNG 79, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONGB TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

613 ĐƯỜNG NGUYỄN THI Tư TRỌN ĐƯỜNG 21.100 
614 ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 27.600 

615 ĐƯỜNG L1ẺN PHƯỜNG PHÚ 
HỮU TRỌN ĐƯỞNG 28,400 

616 HỔ THI Tư LẼ VẪN VIỆT NGOQUYEN 45.400 

617 
ĐƯỜNG SỐ 1, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUÓI ĐƯỜNG 22.300 

618 ĐƯỜNG SỐ 11, 
PHƯỜNG LONG BÌNH HOÀNG HỮU NAM NGUYÊN XIÊN 17.800 

619 
ĐƯỜNG SỐ 12, 
PHƯỜNG LONG BÌNH LONG SƠN CUỐI ĐƯỜNG 19.000 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TẺN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÂU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

620 ĐửờNG SỐ 12, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỒĨ ĐƯỜNG 18.300 

621 ĐƯÒNGSỐ 12, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH TAM ĐA SÔNG TÂC 19,500 

622 ĐƯỜNG SỔ 13, 
PHƯỜNG LONG BỈNH XA LỘ HÀ NỘI ĐƯÒNGSỐ 11 16.300 

623 ĐƯỜNG SỐ 13, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGU VẺN VĂN TANG CUỐI ĐƯỜNG 21.500 

624 ĐƯỜNG SÓ 14, 
PHƯỜNG LONG BỈNH HOÀNG HỬU NAM CUỐI ĐƯỜNG 17,800 

625 ĐƯỜNG SỐ 15, 
PHƯỜNG LONG BÌNH XA Lộ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 17,800 

626 ĐƯỜNG SÓ 154, PHƯỜNG 
TẤN PIIÚ 

SONG HÀNH XA LỘ 
HÀ NÔI HOÀNG HỮU NAM 25.100 

627 ĐƯỜNG SỐ 16, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỀN VĂN TÀNG CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

ĩ 

628 ĐƯÒNG SỐ 2, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG Hữư NAM CUỐI ĐƯỜNG 22.300 

629 
ĐƯỜNG SỔ 2, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

LÊ VĂN VIỆT ĐÌNH PHONG PHÚ ] 8.3 DO 

630 ĐƯỜNG SỐ 20, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỶ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

631 
ĐƯỜNG SỐ 207, 
PHƯỜNG HIẼP PHÚ LÊ VĂN VIỆT CUỔI ĐƯỜNG 24.300 

632 
ĐƯỜNG SỐ 236, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÃ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

633 ĐƯỜNG SỔ 265, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT MAN THIỆN 1 26.800 

634 ĐƯỜNG SỐ 275, 
PHƯỜNG H1ẼP PHỦ LÊ VĂN VĨỆT ĐƯỜ>JG SỎ 265 26.800 

635 ĐƯỜNG SÔ 311, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG SÔ 265 26.800 

636 
ĐƯỜNG SỐ 379, 
PHƯỜNG TĂNG NHON PHÚ 
A 

LÊ VÃN V1ẺT (ĐOẠN 
II) CƯỔIĐƯÒNG 24.300 

637 
ĐƯỜNG SỐ 385, 
PHƯÒNG TĂNG NHON PHỦ 
A , 

LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN 
II) CUÔI ĐƯỜNG 24.300 

638 Đli/ỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỔI ĐƯỒNG 16.600 

I 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

639 
DƯỜNũ SÒ 5, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

640 ĐƯỜNG SỐ 6, 
PHƯỜNG LONG BÌNH NGUYỄN XIỄN SỔNG ĐỐNG NAI 16.600 

64] ĐƯỜNG SỐ 6, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ Lư 

NHA SỎ 22, 
ĐƯỜNGSỒ 6 
(Thừa 11,12 tờ bản đỡ số 
7) 

19.500 

642 ĐƯỜNG SỎ 8, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU Dự ÁN 

ĐÒNG TẢNG LONG 16.600 

643 
ĐƯỜNG SỐ 6, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
B 

TRỌN ĐƯỜNG 18,300 

644 ĐƯỜNG SỎ 68, 
PHƯÒNG H1ẺP PHÚ LÊ VẪN VIỆT NGÔ QUYÊN 28.000 

645 ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU CUỐI ĐƯỜNG 19.500 

646 ĐƯÒNG SỐ PHƯỜNG 
LONG THANH MỸ NGUYỄN VĂN TẢNG HÀNG TRE 18.300 

647 
ĐƯỜNG SÒ 8, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHỦ 
B 

TRỌN ĐƯỜNG 16.200 

648 ĐƯỜNG SÓ 85, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ LẼ VĂN VIỆT TÂN LẬP l 28.000 

649 ĐƯỜNG só 904, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ QUỔC LỘ 22 TÂN HOÀ ]ĩ 45.400 

650 ĐƯỜNG TỒ 1 
KHU PHÚ LONG HÒA NGUYỄN XIÊN CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

651 GO CÁT TRON DƯÒNG 22,700 
652 GÒ NỐI TRON ĐƯÒNG 20.300 

653 HAI BÀ TRUNG - PHƯỜNG 
HIỆP PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 28.000 

654 HANG TRE LÈ VĂN VIỆT CUỎI ĐƯỜNG 23.900 
655 HÒ BÁ PHAN TẦY HOA cuól ĐƯỜNG 28.000 
656 HOÀNG HỮU NAM TRON ĐƯỜNG 28.000 

657 HÔNG SẾN ĐẰU TUYẾN 
(BÙI QUỐC KHÁI) 

CUỐI ĐƯỜNG 
(ĐƯỜNG 24) 18.300 

658 HUỲNH THÚC KHÁNG NGỎ QUYÊN -
PHƯỜNG HIỆP PHỦ 

KHỔNG Tử - PHƯỜNG 
HĨỆP PHÚ 26.800 

659 ÍCH THANH LO LU CƯỚI ĐƯỜNG 25.100 

660 KHỐNG Từ - PHƯỜNG HIỆP 
PHÚ 

H A Ĩ B À  T R Ư N G -
PHƯỜNG HẼP PHÚ 

NGO QUYÊN -
PHƯỜNG HIẼP PHỦ 28.000 

661 LÃ XUÂN OAI 

NGẢ 3 LÊ VÃN VIỆT 
(LÃ XUÂN OAI) CÀU TÀNG LONG 31.200 

661 LÃ XUÂN OAI 
CÀU TĂNG LONG NGẢ BA LONG 

TRƯỜNG 30.000 

662 LÊ LỢI - PHƯỜNG HIỆP PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
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STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊNĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

663 
NGẢ 4 THỦ ĐỨC NGẴ 3 LÃ XUẲN OAI 62.000 

663 LẺ VÃN VIỆT NGÃ 3 LẲ XUÂN OAI CÀU BÊN NỌC 47.700 663 LẺ VÃN VIỆT 
CÂU BÊN NỌC NGẢ 3 MỸ THÀNH 36.700 

664 LO LU LÃ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỜNG I 28.000 
665 LONG PHƯỚC CAƯ LONG ĐẠI CUỐI DƯÒNG 21.100 
666 LONG SƠN NGUYÊN XÉN CUỔI ĐƯÒNG 21.200 
667 LONG THUẬN NGA 3 LONG THU AN LONG PHƯỚC 21.100 

668 MẠC HIÈN TÍCH - PHƯỜNG 
LONG BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 16.600 

669 MAN THIÊN Lê VÂN VIỆT CUỔI ĐƯỜNG 34.500 
670 NAM CAO TRỌN ĐƯỜNG 26.800 

671 NAM HÒA TÂY HÒA SONG HÀNH XA LỘ 
HẢ NỘI 28:000 

672 NGÔ QUYÈN - PHƯỜNG 
HIỆP PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 28.000 

673 NGUYẺN CÔNG TRỨ -
PHƯỜNG H1ẼP PHỦ 

HAI BÀ TRƯNG -
PHƯỜNG H1ÊP PHÚ 

TRÂN HƯNG ĐẬO -
PHƯỜNG HIẼP PHÚ 26.800 

674 NGUYỄN DUY TRINH CÀU XÂY DỰNG NGẰ 3 LONG THUẬN 29.600 

675 NGUYỄN THÁT HỌC -
PHƯỜNG HIỆP PHÚ 

HAI BÀ TRƯNG -
PHƯỜNG HIỆP PHÚ 

TRÂN QUỐC TOÀN -
PHƯỜNG HIÊP PHÚ 26,800 

676 NGUYỄN VẮN TĂNG TRON ĐƯỜNG 30.400 
677 NGUYÊN VĂN THẠNH NGUYỄN VÀN TĂNG BÙI ọuốc KHẢI 18.300 
678 NGUYỄN XIÊN NGA 3 LONG THUẪN CUỐI ĐƯỜNG 28.300 
679 PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
680 PHAN ĐAT ĐỨC TRỌN ĐƯỞNG 18.300 

681 PHAN ĐÌNH PHÙNG KHỐNG Từ-PHƯỜNG 
HIỆP PHÚ 

LÊ LỢI - PHƯỜNG 
HIẼP PHÚ 26.S00 

682 PHƯỚC THIỆN - PHƯỒNG 
LONG BÌNH NGUYỄN XIÊN CUỐI ĐƯỜNG 23-100 

683 QUANG TRUNG TRON ĐƯỜNG 45.400 
684 QUANG TRUNG (NÒI DÀI) ĐƯỜNG 12 CUỔI TUYÉN 45.400 

685 TAM ĐA 

NGUYỄN DUY TRINH CẢU HAI TÝ 24,200 

685 TAM ĐA 
CAU HAI TY RACH MƯƠNG 21.900 

685 TAM ĐA 
RẠCH MƯƠNG 

SONG TẮC (ĐOẠN 
THEO HƯỔNG TUYÉN 
MỚI) 

[9,900 

6S6 TÂN HOÀ II TRƯƠNG VÀN THÀNH MAN THIỆN 34.500 

687 TÂN LẬP I, 
PHƯỜNG HIÊP PHÚ LÊ VẤN VIỆT QUÓC LỘ 50 45,400 

68 s TAN LAP II TRỌN ĐƯỜNG 34.500 
689 TẢNG NHƠN PHỦ TRỌN ĐƯỜNG 27.600 

690 TÂY HOÀ SONG HÀNH XA LỘ 
HÀ NỘI ĐỖ XUÂN HỢP 31.600 

691 TRÀN HƯNG ĐAO LÊ VÂN VIẼT CUỐI ĐƯỜNG 28.000 
692 TRẰN ỌUÒC TOÀN KHÔNG Tử LẼ LỢI 26.800 

693 TRÂN TRỌNG KHIÊM -
PHƯỜNG LONG BÌNH NGUYỄN XIÊN CUỔI ĐƯỜNG 16.600 

694 TRINH HOÀI ĐỨC TRON ĐƯỜNG 28.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỀM ĐẢU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

695 TRƯƠNG HANH NGUYỄN VÃN TẢNG CƯÒI ĐƯỜNG 16.600 
696 TRƯỞNG LƯU NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 25.100 
697 TRƯƠNG VĂN HẢI TRON ĐƯỜNG 28,000 
698 TRƯƠNG VÃN THÀNH TRON ĐƯỜNG 45.400 
699 TÚ XƯƠNG PHAN CHU TRINH CUỐI ĐƯỜNG 26.800 
700 VÔ VĂN HÁT TRỌN ĐƯỜNG 21.900 

701 SONG HÀNH XA LỘ IIÂ NỘI 
CẢU RẠCH CH1ÊC NGÃ 4 THỦ ĐỨC 32.400 

701 SONG HÀNH XA LỘ IIÂ NỘI 
NGẢ 4 THỦ ĐỨC NGHĨA TRANG LIỆT sĩ 29.200 

702 VÕ CHÍ CÔNG CÀU BÀ CƯA CÂU PHÚ HỮU 28.400 

703 ĐƯỜNG SỐ 1, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THANH LÒ LU cuòl ĐƯỜNG 15.800 

704 ĐƯỜNG SỐ 3, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU NHÀ SỎ 20 

(THỪA 30, TÒ 06) 15.800 

705 ĐƯỜNG SÓ 5, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU NHÀ SỐ 48 

(THỪA 04, TỜ 07) 15-800 

706 ĐƯỜNG SỐ I, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

707 ĐƯỜNG SỐ 2, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNCr 12.600 

708 DƯỜNG SỐ 3, 
PHƯỜNG LONG P! rước TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

709 ĐƯỜNG SỐ 4, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

710 ĐƯÒNG SỎ 5, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

711 ĐƯỜNG SỐ 6, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯÒNG 12.600 

712 
ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỞNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

713 ĐƯỜNG SỔ 8, 
PHƯÒNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 12,600 

714 ĐƯỜNG SỐ 9, 
PHƯỜNG LONG PHƯỔC TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

715 ĐƯỞNG SỔ 10, 
PỉỈƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

716 ĐƯỜNG SÔ 11, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌ>] ĐƯỜNG 12.600 

717 ĐƯỜNG SỐ 12, 
PHƯÒNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 12,600 

718 ĐƯỜNG SỔ 295, 
PHƯỎNG TẢN PHÚ HOÀNG HỮU NAM ĐƯỜNG SỐ 154, 

PHƯỜNG TẢN PHỦ 22.700 

719 ĐƯỜNG SỐ 319, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 22.700 

720 
ĐƯỜNG D2, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VĂN VIỆT PHƯỜNG HIỆP PHÚ 24.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM DÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

721 
ĐƯỜNG 106, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

MAN THIỆN ĐƯỜNG 379 23.100 

722 
ĐƯỜNG 429, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHỦ 
A 

LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG 385 24,300 

723 
ĐƯỜNG 441, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VĂN VrỆT CUÔI ĐƯÒNG 23,100 

724 
ĐƯỜNG 447, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VĂN VIỆT CUÔI ĐƯỜNG 23,100 

725 
ĐƯỜNG 448, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PIIỦ 
A ! 

LẼ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯÒNG 23.100 

726 
ĐƯỜNG 449, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHỦ 
A 

LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 24.300 

727 
ĐƯỜNG 455, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VÀN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 23-100 

728 
ĐƯỜNG 591, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
A 

LỀ VĂN VIỆT CUỒI ĐƯỜNG 23.100 

729 
ĐƯỜNG 102, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
A 

LÃ XUẮN OAI CUÓI ĐƯỜNG 23,100 

730 
ĐƯÒNG ] 82, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A ! 

LÃ XUÂN OAI CUỔI ĐƯỜNG 23.100 

731 ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG 
TẢNG NHƠN PHÚ A 

NGẢ 3 LÊ VÃN VIỆT 
(LA XUÂN OAI) HẼM SỒ 32 25.500 

731 ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG 
TẢNG NHƠN PHÚ A HẼM SỐ 32 NGÃ 3 ĐƯỜNG LÀNG 

TĂNG PHÚ 
! 23.100 

732 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PIIÚ 
A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHÚ B 

NGẰ 3 LÊ VÁN VIỆT 
(LÀ XUÂM OAI) CUỐI ĐƯÒNG 23.100 

733 
ĐƯỜNG 1, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHỦ 
B 

LÊ VĂN VIỆT 
ĐƯỜNG SÚ 2, 
PHƯỜNG TĂNG KHOM 
PHỦ B 

18.300 

734 
ĐƯÒNG 3. 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B , 

ĐƯỜNG SÓ 2, 
PHƯỜNG TÃNG NĨIƠN 
PHỦ B 

CUỐI ĐƯỜNG 17.400 

735 
ĐỰỠNG 4, 
PHƯỜNG TẢNG NIIƠN PHÚ 
B 

TRƯƠNG VẤN HẢI 
ĐƯỜNG SÓ 5, 
PHƯỜNG TẪNG NHƠN 
PHÚ B 

18.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠNĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(DIÊM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

736 
ĐƯÒNG 7, 
PHƯÒNG TĂNG NHON PHÚ 
B 

TÀNG NHƠN PHÚ ĐÌNH PHONG PHÚ 23.100 

737 
ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHỦ 
B 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHÚ A-PHƯỜNG 
TĂNG NHƠN PHÚ B 

ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN 
PHÚ B 

17.400 

738 
ĐƯÒNG 10, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
s 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHÚ A - PHƯỜNG 
TĂNG NHƠN PHỦ B 

ĐƯỜNG Sỏ 6, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHỦ B 

17.400 

739 ĐƯỜNG SỒ 96, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ TRƯƠNG VĂN THÀNH TẦN HÒA 2 17.000 

740 ĐƯỜNG SỔ 147, 
PHƯÒNG HIẺP PHÚ TẢN LẬP 11 XA LỘ HÀ NỘI 26.800 

741 TỰ DO, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ DÂN CHỦ CUỐI ĐƯỜNG 21.500 

742 ĐUÒNG Đl, 
PHƯỜNG HIẼP PHÚ 

SONG HANH XA LỌ 
HÀ NỔI CUỐI ĐƯỜNG 45,400 

743 ĐƯỜNG SỐ 77, 
PHƯỜNG H1ÊP PHÚ TÂM LẬP 1 TẲN LẬP ]] 27.600 

744 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
10M KHU TÁI ĐỊNH Cư 
LONG BÌNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1,2 

TRỌN ĐƯỜNG 16.600 

745 

ĐƯÒNGNỘI BỘ LỘ GIỚI 
12M KHU TÁI ĐỊNH cư 
LONG BÌNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1,2 

TRỌN ĐƯỜNG 17.400 

746 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
16M KHU TẢI ĐỊNH cư 
LONG BỈNH. LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1,2 

TRỌN ĐƯỜNG 19.100 

747 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
20M KHU TÁI ĐỊNH cư 
LONG BÌNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1, 2 

TRỌM ĐƯỜNG 

i 

20.700 

748 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
3 OM KHU TÁI Đ]NH cư 
LONG BÌNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1,2 

TRỌN ĐƯỜNG 25.700 
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STT TẺN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TẺN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM ĐÀU) 

BÉN 
(ĐIÈM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

749 

ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU NHÀ 
ờ CBCNV TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC MỜ BÁN CÔNG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 1 16.700 

750 
ĐƯỜNG NỘI BỘ Dự ÁN 
KHU TẢI ĐỊNH cư AN VIỆT, 
PHƯỜNG PHÚ HỮU 

TRỌN ĐƯỜNG 20.400 

751 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M KHU 
TÁI ĐỊNH Cư MAN THIỆN 3 TRỌN ĐƯỜNG 28.500 

752 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M Dự ÁN 
KHU NHÀ Ở KHANG ĐIỀN, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B 

TRỌN ĐƯỜNG 28.000 

753 
ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN 
KHU NHÀ ớ KTÉN Á, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B 

TRỌN ĐƯỜNG 28.000 

754 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 1 OM KHU 
ĐÔ THỊ ĐÔNG TĂNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 18.500 

755 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M KHU 
ĐỒ THỊ ĐÔNG TẢNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 18.900 

756 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 15M KHU 
ĐỒ THỊ ĐỒNG TĂNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN DƯỜNG 19.000 

757 
ĐƯỜNG NỘI Bộ 20M KHU 
ĐÔ THỊ ĐỎNG TẢNG LONG, 
PHƯÒNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 22.000 
1 

758 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 4OM KHU 
ĐÒ THỊ ĐỔNG TẢNG LONG, 
Pi ỈƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 37.000 

759 ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M KHU 
TẢI Đ1N1I Cư LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 15.500 

760 ĐƯỜNG NỘI Bộ 16M KHU 
TẢI ĐỊNH Cư LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 17.500 

761 ĐƯỜNG NỘI Bộ 2OM KHU 
TẢI ĐỊNH Cư LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 19.000 

762 ĐƯÒNG NỘI BỘ 31M KHU 
TÁI ĐINH Cư LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 23.500 

763 
ĐƯỜNG NỘI BỘ Dưới I2M 
KHƯ TẢI ĐỊNH cư CÂY 
DẦU, PHƯỜNG TẨN PHỦ 

TRỌN DƯỜNG 22.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ DẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIẢ DẮT 

764 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 18MKHU 
TÁI ĐỊNH Cư CÂY DÂU, 
PHƯỜNG TẢN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 25.000 

III QUẶN THỦ ĐỨC (Củ) -

765 (ĐỮỜNG SỎ 5) 
BÀ GIANG QUỐC LỘ 1K RANH TĨNH 

BỈNH DƯƠNG 18.300 

766 BÌNH CHIÊU TỈNH LỒ 43 RANH QUẬN ĐOAN 4 24.300 
767 RỎI HOÀN (DƯỜNG SỐ 14) LINH TRUNG QƯÓCLỌ 1 21.500 
768 CÂY KEO Tỏ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 24.300 
769 CHU ONG DƯƠNG VÒ VÃN NGÂN KHA VAN CAN 28.000 
770 ĐẬNG THI RANH DƯƠNG VÃN CAM TỒ NGỌC VÂN 29.600 
771 ĐẶNG VĂN BI VÕ VẢN NGÂN NGUYỄN VÃN BÁ 32.400 

772 
ĐÀO TRINH NHÁT 
(ĐƯÒNG SỐ 11, 
PHƯỜNG LINH TÂY) 

KHA VẠN CÂM RANH TĨNH 
BÌNH DƯƠNG 35300 

773 DOÀN CÔNG HỞN NGÃ BA HÒ VÃN Tư VÕ VĂN NGÂN 30.800 

774 ĐƯỜNG SỔ 19, 
PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG CU ÓI ĐƯỜNG 25,100 

775 ĐƯỜNG SỔ 27, 
PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG CUỎI ĐƯỜNCr 25.100 

776 1 ĐƯỜNG SỔ 38, 
PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG 21,900 

777 ĐƯỜNG SỐ 17, 
PHƯỜNG H1ẸP BÌNH PHƯỚC QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 21.900 

778 ĐƯỜNG SÒ 6. 
PHƯỜNG LĨNH CHIÉU HOÀNG DIỆU 2 VÕ VÃN NGÂN 30.400 

779 ĐƯỜNG SỐ 16, 
PHƯỜNG LINH CHIỀU HOÀNG DIỆU 2 KHA VẠN CÂN 15.400 

780 ĐƯÒNG SỔ 17, 
PHƯỜNG LINH CHIÉƯ HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 21.500 

781 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH 
ĐỔNG - TAM PHÚ LINH ĐỒNG cuól ĐƯỜNG 17,800 

782 ĐƯỜNG SÓ 35, 
PHƯỜNG LINH ĐÔNG TỔ NGỌC VÂN CUỚIĐƯÒNG 23.100 

783 ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), 
PHƯỜNG LINH ĐÔNG KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

784 ĐƯỜNG SÓ 4 (LINH TÂY), 
PHƯỜNG LINH TÂY 

NGA BA 
NGƯYẺN VĂN LỊCH CU ÓI ĐƯỜNG 19.100 

785 ĐƯỜNG SỔ 9, 
PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 21.500 

786 ĐƯỜNG SỐ 12, 
PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẬN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 21.500 

787 ĐƯỜNG SỐ 2 
(PHƯÒNG LINH TRUNG) 

QUÓC LỘ ] PHẠM VĂN ĐỒNG 23.100 
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4/ 

STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẢT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐẢT 

788 ĐƯỜNG SÓ 3-
PHƯỜNG LINH TRUNG PHẠM VĂN ĐỎNG ĐƯỜNG SÓ 1 17,000 

789 ĐƯỜNG SỐ 4-
PHƯỜNG LINH TRUNG PHẠM VĂN ĐỐNG ĐƯỜNG SÓ1 

1 

18,700 

790 ĐƯỜNG SÔ 6, 
PHƯỜNG LINH TRƯNG HOÀNG DIỆU 2 ĐƯỜNG SỔ 7 18.300 

791 ĐƯỜNG SÓ 7, 
PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIÊU 2 CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

792 ĐƯỜNG SỔ s, 
PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 17.800 

793 ĐƯỜNG SỐ 9, 
PHƯỜNG LINH TRUNG ĐƯỜNG Số 8 ĐƯỜNG SỐ 7 17.800 

794 ĐƯỜNG SỐ 16, 
PHƯỜNG LINH TRUNG LÊ VĂN CHÍ ĐƯỜNG SỔ 17 26.400 

795 ĐƯỜNG SỒ 17, 
PHƯỜNG LINH TRUNG QUÓC LỘ 1 XA LỘ HÀ NỘI 23.500 

796 ĐƯỜNG SỐ 18, 
PHƯỜNG LINH TRUNG QUỐC Lộ 1 XA LỘ HÀ NỘI ! 23.500 

797 
ĐƯÒNG SỔ 1 VÀ ĐƯỜNG 
só 3 (ĐƯỜNG CHỮ U), 
PHƯỜNG LINH XUÂN 

QUỐC Lộ 1K CUỐI ĐƯÒNG 16,600 

798 ĐƯỜNG SỐ 4, 
PHƯỜNG LINH XUÂN QUỎC Lộ 1K cuól ĐƯỜNG 16,600 

799 ĐƯÒNG SỐ 6, 
PHƯỜNG UNH XUÂN QUỔC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP 

XUÂN) 16.600 

800 ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỜNG LINH XUÂN QUÔC LỘ 1K ĐƯỜNG SÔ 11 

(TRUÔNG TRE) 16.600 

801 
ĐƯỜNG sõ 8, 
(ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), 
PHƯỜNG LINH XUÂN 

QUÔC LỘ 1K CUÔI ĐƯÒNG IS-300 

802 ĐƯỜNG SỔ 9, 
PHƯỜNG LINH XUÂN QUÒCLỘ 1K ĐƯỜNG SÓ 11 16.600 

803 ĐƯỜNG SỎ 10f 

PHƯỜNG LINH XUÂN ĐƯÒNGSỐ 8 HÈM 42 ĐƯÒNG 10 16,600 

804 ĐƯÒNG SỐ 13, 
PHƯỜNG LINH XUÂN 

ĐƯÒNG SỔ 5 (BẢ 
GIANG) CUỐI ĐƯỜNG 16.600 

805 
ĐƯỜNG SÔ 7, 
PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯÒNG 18.300 

806 ĐƯỜNG SÓ 9, 
PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 18.400 

SŨ7 ĐƯỜNG Sỏ 10, 
PHƯỜNG TAM BÌNH ĐƯỜNG SỎ 11 CHUA QUAN THANH 

ĐÊ QUẮN 18.300 

808 ĐựỜNG SÓ 12, 
PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 18,400 

809 
ĐƯỜNG só 4. 
PHƯỜNG TAM PHÚ TỔ NGỌC VÂN RANH 

TỈNH BỈNH DƯƠNG 18.400 

810 ĐƯÒNG SÓ 6, 
PHƯỜNG TAM PHÚ TỎ NGỌC VÂN CUÓI DƯÒNG 18.400 
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4B 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GĨÁ DÁT 

Sll ĐƯỜNG RÌNH PHÚ, 
PHƯỜNG TAM PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 18.400 

812 ĐƯỜNG SỎ 3, 
PHƯỜNGTRƯỜNGTHO 

NGUYÊN VĂN BÁ 
(XA LỘ HÀ NỘI) CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

813 ĐƯỜNG SÔ 4, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THO ĐẶNG VĂN BI CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

814 
ĐƯỜNG SỐ 8 

HỒ VĂN Tư ĐẶNG VĂN BI 18,300 814 PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ HỒ VĂN Tư ĐẶNG VĂN BI 18,300 

815 ĐƯỜNG SỐ 9 
PHƯỜNG TRƯỜNG THO HÒ VÃN Tư ĐẶNG VĂN BI 18.300 

ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯÒNG 
TRƯỜNGTHỌ 

HỒ VĂN Tư CÂU PHỐ NHÀ TRÀ 20.700 
816 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯÒNG 

TRƯỜNGTHỌ CẤU PHÓ NHÀ TRÀ ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ 18,300 

817 ĐƯỜNG SỔ 12, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THO ĐƯỜNGsó 2 CUỔI ĐƯỜNG 18.300 

818 ĐƯỜNG SỐ 11, 
(TRUỒNG TRE) 

NGẢ BA 
ĐƯỜNG BÀ GIANG 

RANH TINH 
BÌNH DƯƠNG 18.300 

819 DÂN CHỦ 
PHƯỜNG BỈNH THO VỎ VĂN NGẢN ĐẶNG VÃN BI 36.500 

820 DƯƠNG VĂN CAM KHA VAN CẢN PHẠM VĂN ĐỒNG 29.600 

GÒ DƯA QUÔC Lộ ! CHÂN CẢU VƯỢT 
GÒ DƯA 25.500 

821 (HƯƠNG LỘ 25 
PHƯỜNG TAM BÌNH) CHÂN CẢU VƯỢT 

GÒ DƯA 

QUỐC LỘ I 
(CHÂN CÀU VƯỢT 
BÌNH PHƯỚC) 

21.500 

822 HIỆP BỈNH PHẠM VÃN ĐỎNG QUỐC LỘ 13 32.400 

823 HỎ VĂN Tư 
NGA BA 
KHA VẬN CẤN ĐƯỜNG SỐ 10 30.800 

ĐƯỜNG só 10 CƯÓI ĐƯÒNG 29.600 
824 HOANG DIỆU 2 KHA VAN CẢN LÊ VẪN CHÍ 33.200 

NGẢ NĂM 
CHỢ THỬ ĐỨC CẰU NGANG 71.700 

CẢU NGANG PHẠM VĂN ĐỒNG 32.400 

825 KHA VẬN CÂN 

CẢU GÒ DƯA ĐẾN 
CẤU BÌNH LƠI BÊN CỎ DƯỜNG SẲT 21.100 

825 KHA VẬN CÂN 
ĐƯỜNG SỐ 20 BÊN KHÔNG CỎ 

ĐƯỜNG SẮT (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) 
ÒẾNCẰƯBỈNH LỢI 

BÊN KHÔNG CỎ 
ĐƯỜNG SẮT 25.900 

NGÃ NẰM CHỢ 
THỦ ĐÚC PHẠM VĂN DỒNG 35.300 

826 LAM SƠN TỒ NGỌC VÂN LÊ VĂN NINH 2S.Ơ00 

827 LÊ THỊ HOA, 
PHƯỜNG BỈNH CHIẾU TÍNH Lộ 43 QUỐC LỘ ! 21.500 

828 LE VAN CHỈ VÕ VẢN NGÂN quốc LỘ 1 32.800 
829 LÊ VÃN NINH NGÂ 5 THÙ ĐỨC DƯƠNG VĂN CAM 71.700 
830 LINH ĐỒNG PHẠM VĂN ĐỒNG TO NGOC VÂN 20.300 
831 LINH TRUNG KHA VAN CÂN XA Lộ HÀ NỘI 21.900 
832 LÝ TÉ XUYÊN LINH ĐONG ỊcưÓI ĐƯỜNG 20.300 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT 1 TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐỂN 

(ĐIỀM CUỐI) 
GLÁĐẤT 

833 NGỔ CHÍ QUỐC TÍNH LỘ 43 cưôr ĐƯỜNG 21.500 

834 
NGƯYEN VAN BA 
(PHƯỜNG BỈNH THỌ, 
TRƯỜNG THỌ) 

VÕ VÃN NGÂN CÀU RẠCH CHIẾC 
1 

32.400 

835 NGU YẾN VĂN LỊCH TÔ NGOC VÂN KHA VAN CÂN 21.500 
836 PHU CHAU QUỎCLộ 1 rô NGỌC VÂN 24.300 

837 QUỐC LỘ 13 CŨ QUÓC LỘ 13 MÓI QUÔC LỘ 1 25.900 837 QUỐC LỘ 13 CŨ 
QUỒCLỘ 1 CUÓI ĐƯỜNG 25.900 
CÀU BỈNH TRIỆU CÀU ÔNG DÂU 35.300 

838 QUỐC LỘ 13 MÓT CÀU ÔNG DÂU NGẢ Tư BÌNH PHƯỚC 35.300 
NGÃ Tư BÌNH PHƯỚC CÀU VĨNH BÌNH 25.900 
CÀU BỈNH PHƯÓC NGÃ Tư LINH XUÂN 25.900 

839 QỤỔC LỘ 1 NGÃ Tư LINH XUÂN NÚT GIAO THỎNG 
THỬ ĐỨC (TRẠM 2) 25.900 

NỨT GIAO THÔNG 
THỦ ĐỨC (TRẠM 2) 

RANH TINH 
BÌNH DƯƠNG 23.100 

840 QƯÓCLỘ 1K 
(KHA VẠN CÂN cũ) NGÃ Tư LINH XUÂN 

SUOI NHUM 
(RANH TÌNH 
BÌNH DƯƠNG) 

25.900 

841 TAM BINH TÔ NGOC VÂN HIỆP BÌNH 24300 
S42 TAM HA TÒ NGOC VÂN PHU CHAU 28.000 

843 TAM CHÂU PHÚ CHÂU CUÓI ĐƯÒNG 24.300 843 (TAM PHU-TAM BINH) PHÚ CHÂU CUÓI ĐƯÒNG 24.300 

844 THÓNG NHẮT VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 36.500 844 (PHƯỜNG BÌNH THỢ) VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 36.500 

845 TÌNH LỘ 43 NGÃ 4 GÒ DƯA RANH TINH 24.300 845 TÌNH LỘ 43 NGÃ 4 GÒ DƯA BÌNH DƯƠNG 24.300 

KHA VẠN CÂN P1ĨẠM VĂN ĐỒNG 32.400 
846 TÕ NGỌC VÂN PHAM VÃN ĐỒNG CÂU TRẮNG 2 28.000 

CẢU TRẢNG 2 QUỐC Lộ 1 24.300 
S47 TÔ VĨNH DIẼN VỎ VẪN NGÂN HOÀNG DIỆU 2 i 32.000 

846 TRẤN VÃN NỮA 
(NGÔ ỌUYẺN) NGUYẼN VÀN LỊCH TỔ NGỌC VÂN 19.100 

849 TRƯƠNG VĂN NGƯ LE VAN NINH ĐẶNG THỊ RÀNH 29-600 

850 TRƯỜNG THỌ 
(ĐƯỜNG SỐ 2) 

NGUYỄN VẪN BÁ 
(XA LỘ HÀ NỘI) CẰU SÁT 24.300 TRƯỜNG THỌ 

(ĐƯỜNG SỐ 2) 
CÂU SẤT KHA VAN CAN 21.100 

851 Vỡ VĂN NGÂN KHA VẠN CAN NGÃ rư THỦ ĐỨC 80.600 

852 SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI 
(QUỐC LỘ 52) NGA TƯ THỦ ĐỨC NÚT GIAO THÔNG 

THỦ ĐỬC (TRẠM 2) 29.200 

853 
CÁC ĐƯÒNG NHÁNH 
LÊN CÀU VƯỢT GÒ DƯA, 
PHƯÒNG TAM BÌNH 

TRỌN ĐƯỞNG 24.300 

854 PHẠM VÃN ĐÔNG CẰU BÌNH LỢI CÂU GÒ DƯA 46-600 854 PHẠM VÃN ĐÔNG 
CẢU GÒ DƯA ỌUÓC LỘ 1 44.600 

855 ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIÉU HOÀNG DIẼU 2 cuồl ĐƯỜNG 21.100 
856 ĐƯỜNG SỒ 22, LINH ĐÔNG LÝ TẾ XUYỀN ĐƯỜNG SỐ 30 17.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

857 ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÒNG TÔ NGỌC VÂN ĐƯỜNG SỔ 8 17.800 
858 DƯỜNG SỐ 30, LỈNH ĐÔNG ĐƯỜNGSẢT CƯỚI ĐƯỜNG 17-800 

859 ĐƯỜNG SỐ 5, 
HIỆP BÌNH CHẢNH QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI ĐƯỜNG 28.000 

860 ĐƯỜNG SỐ 3 QUỐC LỘ 13 CUỒI ĐƯỜNG 22.300 
861 ĐƯỜNG SỐ 7 ỌUỒC LỘ 13 CUÓI ĐƯỜNG 22.300 
862 DƯỜNG SỐ4 ỌUỒCLỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 22.300 
B 62 ĐƯỜNG SỔ 12 ỌUÓCLỌ 13 CUỐI ĐƯÒNG 22.300 
864 ĐƯỜNG SỐ 14 ỌƯỐC LỘ 13 CUỒI ĐƯỜNG 22.300 
865 ĐƯỜNGSÓ17 PHẠM VXN ĐỒNG CUỔI ĐƯỜNG 25,100 
866 ĐƯỜNG SỐ 18 PHẠM VĂN ĐÒNG CUỐI ĐƯÒNG 25.100 
867 ĐƯỜNG SỐ 20 PHAM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 25.100 
868 ĐƯỜNG SỐ 21 PHẠM VẢN ĐỐNG CUỒI ĐƯỜNG 25.100 
859 ĐƯỜNG SỐ 23 PHẠM VĂN DỒNG CUỐI ĐƯỜNG 25.100 
870 ĐƯỜNG SỐ 24 PHAM VĂN ĐỎNG CƯỎI ĐƯỜNG 25 100 
S71 ĐƯỜNG SỐ 26 PHẠM VAN ĐONG CUỐI ĐƯỜNG 25.100 
872 ĐƯỜNG SỐ 49 KHA VẠN CÂN 

(CÓ ĐƯỜNG SẮT) CUỐI ĐƯỜNG 17,800 
873 ĐƯỜNGB HIEP BỈNH CUÓIĐƯỜNG 17,800 
874 ĐƯỜNG SỎ 36 H1EP BINH CUÓI ĐƯÒNG 17.800 
875 ĐƯỜNG SỐ 40 HIỆP BÌNH ƠUỔI ĐƯỜNG 17.800 
876 ĐƯỜNG SỐ 12 CÀU RẠCH MÔN NGA BA 

ĐƯỜNG SỔ 26 27.600 

877 ĐƯỜNG SÓ 10 
(KHU PHÒ 4, 5) 

TỪ CÔNG VIÊN 
CHUNG CƯOPAL 
RIVERS1DE 

CLỈỐr ĐƯÒNG 
(GIÁP RANH NHÀ 
HÀNG BÊN SÔNG) 

27,600 

S7S ĐƯỜNG SỐ 3 Từ NHÀ SỐ 1 
ĐƯỜNG SỒ 3 ĐÉN ĐÀU ĐƯỜNG 16 27.600 

879 ĐƯỜNG SỐ 13 ĐẦUĐƯÒNG SỐ 16 GIÁP RANH 
ĐƯỜNG SỐ 10 27.600 

880 ĐƯỜNG SÓ 5-LC HOÀNG DIÊU 2 ĐƯỜNG SỐ 6 23.100 
881 ĐƯỜNG SỐ 26, LĐ LINH ĐONG ĐƯỜNG SỐ 22 19,500 
882 ĐƯỜNG SỐ 6, LD ĐƯỜNG SÔ7 ĐƯỜNG SỔ 35 17.800 
883 ĐƯỜNG SỐ 8. LĐ ĐƯỜNG SỞ 25 CUỎI ĐƯỜNG 17.800 
884 ự GHE BĨNH PHU VANH ĐAI 2 13.400 
885 ĐƯỜNG SỐ 2- TP TÔ NGOC VÂN CUỒI ĐƯỜNG 14.200 
886 ĐƯỜNG SÓ 3- TP TAM HA HẺM 80 ĐƯỜNG 4 17.800 
887 ĐƯỜNG SỎ 5- TP TÔ NGỌC VÂN CUỒI ĐƯỜNG 12.200 
888 ĐƯỜNG SỐ 7- TP TO NGOC VAN TAM CHAU 12.200 
889 ĐƯỜNG SỎ 8- TP TONGOC VAN NHÀ SỐ 34 ĐƯỜNG 8 12.200 
890 ĐƯỜNG SỐ 9- TP TRỌN ĐƯỜNG 17-800 
891 LÝ TÉ XUYÊN (NỐI DÀI) CAY KEO TAM BINH 20.300 
892 NGUYẼN THỊ NHUNG ỌUỔCLỘ 13 MỐI ĐƯỜNG VEN SÔNG 33.600 
893 ĐINH THỊ THI QUỐC LỘ 13 MÓI DƯỜNG VEN SÔNG 33.600 
894 ĐƯỜNG SỚ 1, KP.5 QUÓC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 17.800 
895 ĐƯÒNG SỎ 2, KP Ó OUÔC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYỂN 17.800 
896 ĐƯỜNG SỐ 3, KP.5 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYÉN 17.800 
S97 ĐƯỜNG SỐ 4, KP.6 ỌUỎC LỘ 13 MỚI CUÓI TUYÊN 17.800 
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STT 
ĐOẬiS ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT 
1 

TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐrẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

898 ĐƯỜNG SỎ 6, KP.6 QUỐC LỘ 13 MÓI CUỐI TUYÊN 17.800 
899 ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 QUỒCT.Ộ 13 MỚI CUỐI TUYẾN ! 17.S0C 
900 ĐƯỜNG SỐ 8, KP.4 QUỚC LỘ 13 MỚI CUÓI TUYẾN 17.800 
901 ĐƯỜNG SÒ 9 ĐƯÒNG SÔ 7, KP.5 CUÔI TUYẾN 17.800 
902 ĐƯỜNG SỐ 10, KP.2 QUÔC LỘ 13 MÓI CUỐI TUYẾN 17.800 
903 ĐƯỜNG Sỏ 11, KR3 QUÓC LỒ 13 CŨ CUỔI TUYẾN 17.800 
904 ĐƯỜNG SỐ 12, KP,2 ỌUỔC LÔ 13 MỎI CUÔI TUYÊN 17.800 
905 ĐƯỜNG SỐ 15, KP.3 ỌUỐC LỘ 13 MỎI CUỒITUYÉN 16.600 
906 ĐƯỜNG SÓ 21, KP.l QUỐC Lộ 13 MỚI CUỒĨ TUYẾN 16.600 

907 
ĐƯỜNG 3, 
KHU NHÀ Ở HIỆP BỈNH, 
KP.4 

ĐƯỜNG 20, 
KHU NHÀ ờ HIỆP 
BÌNH, KP.4 

CUỐI TUYÉN 21.100 

908 
ĐƯỜNG 14, 
KÍÍU NHÀ Ờ HIỆP BỈNI-I, 
KP.4 

HẺM Ó06,QL,13, KP.4 CUỐI TƯYÉN 21.100 

909 ĐƯỜNG 1, KHƯ NHÀ Ớ VẠN 
PHÚC 1, KR5 NGUYÊN THỊ NHUNG CUỐI ĐƯỜNG 28.400 

910 ĐƯỜNG 2, KHU NHÀ Ở 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯÒNG 1, 
KHƯ NHÀ Ờ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

ĐƯÒNG 8, 
KHU NHÀ Ờ VẠM 
PHÚC 1, KP.5 

24.700 

911 ĐƯỜNG 5, KHƯ NHÀ ớ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 NGUYÊN THỊ NHUNG 

ĐƯỜNG 15, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

27.600 

912 ĐƯỜNG 7, KHU NHÀ Ổ 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG SÓ 24, 
KHU NHÀ ĐÒNG NAM CUỔT ĐƯỜNG 27.600 

913 ĐƯỜNG 9, KHU NHÀ Ờ VẠM 
PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 6, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1.KP.5 

ĐƯÒNG 8, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

24.700 

914 ĐƯỜNG 10, KHU NHÀ Ở 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 5, 
KHƯ NHÀ Ở VẬN 
PHÚC 1.KP.5 

ĐƯỜNG 16, 
KHU NHÀ Ở VẬN 
PHÚC 1. KP.5 

30.400 
i 

915 ĐƯỜKG 12, KHU NHÀ Ờ 
VẬN PHÚC 1.KP.5 

DƯỜNG 5, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 10, 
KHU NHÀ ờ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

25.500 

916 
ĐƯỜNG 13, KHU NHÀ Ờ 
VẠN PHÚC 1, K.P.5 

ĐƯỜNG 5, 
KHU NHÀ ở VẬN 
PHÚC 1.KP.5 

ĐƯỜNG 10, 
KHU NHÀ Ồ VẠN 
PHỨC 1, KP.5 

24.700 

917 ĐƯỜNG 14, KHU NHÀ ở 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 5, 
KHU NHÀ Ớ VẠN 
PHỨC 1.KP.5 

ĐƯỜNG 10, 
KHU NHÀ Ồ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

24.700 

918 ĐƯỜNG 15, KHU NHÀ Ở 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 10, 
KHU NHÀ ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

CUỔI ĐƯỜNG 30.400 

919 ĐƯÒNG SỐ 6, 
KHU NHẢ ở HIỆP BÌNH, KP.Ó 

ĐƯỜNG SÓ 3, 
KHU NHÀ ở HIỆP 
BÌNH, KP.6 

CUỐI TUYÊN 22,300 
1 

920 ĐƯÒNG SỐ 16, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM NGUYỄN THỊ NHUNG CUỐI ĐƯỜNG 27,600 
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ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ DẢT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM BÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỎI) 

GIÁ DẢT 

921 ĐƯÒNG SỐ 18, 
KHU NHÀ ĐỒNG NAM 

ĐƯỜNG SỐ 24, 
KHU XHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 7, KHU NHÀ 
Ờ VẠN PHÚC 1, KP.5 30.400 

922 ĐƯỜNG SỐ 20, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 33, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM CUỐI TUYÊN 30,400 

923 ĐƯỜNG SÔ 22, 
KHƯ NHÀ ĐỎNG NAM NGUYỀN THỊ NHUNG ĐƯỜNG 7, KHU NHÀ 

Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 24.700 

924 ĐƯỜNG SỒ 24, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 15, 
KHƯ NHÀ ĐÔNG NAM CƯÓI ĐƯỜNG 27.600 

925 ĐƯỜNG SỐ 29, 
KHƯ NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 15, 
KHU NHÀ VAN PHÚC CUÓI ĐƯỜNG 24.700 

926 ĐƯÒNG SÓ 33, 
KHU NHÀ DÔNG NAM 

ĐƯỜNG 18, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG SỐ 24, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 30.400 

927 ĐƯỜNG SỒ 34, 
KHƯ NHÀ ĐỎNG NAM ĐINH THỊ THI CUỐI ĐƯỜNG 24.700 

928 ĐƯỜNG SỐ 36, 
KHU NHÀ ĐỒNG NAM 

ĐƯÒNG 32, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 34, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 24.700 

929 DƯỜNG SỐ 37, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 32, 
KHU NHÀ DÔNG NAM CU ÓI ĐƯỜNG 24.700 

930 ĐƯỜNG SỐ 50, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM TRỌN ĐƯỜNG 24.700 

931 ĐƯỜNG SÓ 52, 
KHƯ NHÀ ĐÔNG NAM NGUYỄN TH| NHUNG CUỐI ĐƯỜNG 24.700 

932 NGUYỄN THI DIEP TINH Lộ 43 NGO CHÍ QUỐC 21.900 
933 NGUYỄN THI THÍCH TỈNH Lộ 43 NGO CHIọuoc 21.900 

934 ĐƯỜNG SÓ 6 KHU PHỞ 2 
(KHƯ DÂN Cư BÌNH ĐỨC) CÀU BÌNH ĐỨC ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 1 21,500 

935 ĐƯỜNG SÒ 11 KHU PHỐ 2 
(KHU DÀN Cư BÌNH ĐỨC) ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯÒNG 21.500 

936 DƯỜNG SỔ 15 KHU PHÒ 5 ĐƯỜNG SỚ4 CUỒI ĐƯỜNG 20.300 
937 ĐƯỜNG SỚ 9 KHU PHỐ 4 QUỔC LỘ 1 CUỐI ĐƯỜNG 20.300 

938 ĐƯỜNG SỐ2 KHU PHÓ2 
(KHU DÂN Cư BÌNH ĐỨC) ĐƯỜNG SỒ 23 CUỐI ĐƯỜNG 21.500 

939 ĐƯỜNG SỎ 4 
KHU PHỐ 4, 5, 6 

GIAP RANH 
TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯÒNG SỐ 3 20.300 

940 ĐƯỜNG SÒ 13 
KHU PHỒ3,4, 5 QUỐC LỘ 1 LÊ THỊ ] IOA 20.300 

941 ĐƯÒNG SÒ 19 ĐƯỜNG SỎ 4 CUỐI ĐƯỜNG 20.300 

942 
ĐƯỜNG SỐ 4 
KHU PHÓ 2 
(KHU DÂN Cư BÌNH ĐỨC) 

ĐƯỜNG SỐ 15 CUỐI ĐƯỜNG 20.300 

943 ĐƯỜNG SỐ] NGẢ 3 ĐƯỜNG SÓ 11 
VÀ ĐƯỜNG SÔ 2 cưổl ĐƯỜNG 16.200 

944 ĐƯỜNG SỐ tì NGÃ 3 ĐÃNG VĂN Bl KHO VÂN 18.300 
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GIÁ ĐÁT 

945 ĐƯỜNG SỎ 10 NGÃ 3 HÒ VẢN Tư ĐƯỜNG Sỏ 9 14,600 
946 ĐƯÒNGSÓ1 NGÃ4RMK CUỐI ĐƯỜNG ' 16.200 

947 ĐƯỜNG SỎ 1 KHU DÂN cư 
TRƯỜNG THINH TRỌN ĐƯỜNG 14.600 

948 
ĐƯỜNG SÓ 2 
KHU DÂN Cư TRƯỜNG 
THINH 

TRỌN ĐƯỜNG 14.600 

949 
ĐƯỜNG SỐ 3 
KHU DÂN Cư TRƯỜNG 
THINH 

TRỌN ĐƯỜNG 14.600 

950 
ĐƯỜNG SÓ 4 
KHU DÂN Cư TRƯỜNG 
THỊNH 

TRỌN ĐƯỜNG 14.600 

95] 
ĐƯỜNG só 5 
KHU DÂN Cư TRƯÒNG 
THINH 

TRỌN ĐƯỜNG 14.600 

952 
ĐƯỜNG SỐ 6 
KHU DÂN Cư TRƯỜNG 
THINH 

TRỌN ĐƯỜNG 14.600 

953 ĐƯỜNG SỔ 1 
KHU DÂM Cư HIM LAM TRỌN ĐƯỜNG 16.200 

954 ĐƯỜNG SỐ 2 
KHU DÂN Cư HIM LAM TRỌN ĐƯỜNG 16,200 

955 ĐƯỜNG SÒ 3 
KHU DÂN Cư HIM LAM TRỌN ĐƯỜNG 16.200 

956 NGUYẺN BẢ LUẬT VÕ VĂN NGÂN ĐƯỜNG SÓ 4 36.500 
957 ĐƯỜNG SỐ 4 DÂN CHỦ ĐƯỜNG SỐ 9 20.700 
958 ĐƯỜNG SÓ 6 DÂN CHỦ ĐƯỜNG SỐ 9 22.700 
959 ĐƯỜNG SỐ 8 NGUYEN BA LUẬT ĐƯỜNG SỐ 9 20.700 
960 ĐƯỜNGSÓ9 ĐẴNG VĂN BI ĐƯỜNG SỐ 8 22.700 
961 ĐƯỜNG Sỏ 11 ĐƯÒNG SÓ 9 VÕ VÀN NGÂN 1 32.000 

962 ĐƯÒNG SỐ 13 VỒ VÁN NGÂN HẺM 20 32.000 962 ĐƯÒNG SỐ 13 
HẺM 20 ĐĂNG VĂN BI 25.100 

963 BAC AI VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VÃN BI 28.400 
964 CÔNG LÝ CHU MANH TRINH ĐẢNG VĂN BI 28.400 
965 ĐOAN KÉT VỖ VÃN NGẨN KHỎNGTỪ 28.400 
966 ĐỘC LAP EINSTEIN LE ỌUY ĐON 28.400 
967 DÒNG TIÉN HỒNG ĐỬC CUỐI ĐƯỜNG 28.400 
968 HÒA BÌNH KHÔNG TỪ ĐẶNG VÃNBl 28.400 
969 HỮU NGHI VỔ VÃN NGÂN HAN THUYEN 28.400 
970 NGUYÊN KHUYÊN ĐOAN KET THONG NHAT 28.400 
971 CHU MẠNH TRINH DAN CHÙ THỎNG NHÂT 28400 
972 LƯƠNG KHẢI SIÊU DÂN CHỦ ĐOAN KÉT 28.400 
973 HÂN THUYÊN ĐOAN KẺT NGUYỄN VẪN BẢ 28.400 
974 KHỔNG TỪ DAN CHU NGUYÊN VĂN BẢ 28.400 
975 EĨNSTEIN DAN CHU NGUYỄN VAN BẢ 28.400 
976 HỔNG ĐỨC DÂN CHỦ NGUYỄN VĂN BÁ 28.400 
977 LE QUY ĐON BACAI NGUYẺN VÃN BÁ 28.400 

1 978 PHÀN HUY CHU THONG NHAT NGUY ÉN VĂN BẢ 28.400 
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GIÁ ĐẮT 

979 TAGORE THỐNG NHÂT NGUYỄN VÃN BÁ 28.400 
980 NGUYỄN CÔNG TRÚ THONG NHAT NGUYÊN VĂN BẢ 28-400 
981 NGUYỄN BỈNH KHIÊM THỒNG NHẢT NGUYỄN VẪN BẢ 28.400 
982 NGUYỄN TRƯỜNG TÔ THONG NHAT NGUYỄN VĂN BẢ 28.400 
983 CHU VĂN AN THÓNG NHẲT NGUYỄN VÀN BÁ 28.400 
984 A LEXANDREDE RHOHE THONG NHAT NGUYỄN VÃN BÁ 28.400 
985 PASTEUR TI IONG NHÂT NGUYỄN VÃN BÁ 28.400 
986 ĐƯỜNG SỐ 5, LINH TÂY ĐƯỞNGSỔ 4 PHAM VẢN ĐỒNG 19.100 

987 ĐƯÒNG SỐ 6 , LINH TÂY 
PHẠM VĂN ĐỎNG ĐƯỜNG SỔ9 21.500 

987 ĐƯÒNG SỐ 6 , LINH TÂY 
ĐÓI DIỆN ĐƯỜNG 7 ĐƯỜNG SỐ 5, LINH 

TÂY 19.100 

988 ĐƯỜNG SỎ 8, LINH TÂY K.HA VẬN CAN ĐƯỜNGSÓ 9 19.100 
989 ĐƯỜNG SỐ 1 -TB QUỐC LỘ 1 PHU CHAU 19.500 
990 ĐƯỜNG SỎ 2 -TB TRQN ĐƯỜNG 19.500 
991 ĐƯỜNG SỔ 3 -TB TRỌN ĐƯỜNG 19.500 
992 ĐƯỜNG SỎ 4-TB TRỌN ĐƯỜNG 19.500 
993 ĐƯỜNG SỐ 1Í-TB ĐƯỜNG SỐ 10 NHÀ SÓ 128 20.300 

994 CÁC TUYẾN ĐƯÒNG KHU 
CHỢ TAM BỈNH TRỌN ĐƯỜNG 25.100 

995 
CÁC TUYÊN ĐƯỜNG 
KHU DẤN Cư SAVICO 
PHƯỜNG TAM ĐÌNH 

TRỌN ĐƯỒNG 18.300 

996 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU 
DẨN Cư TAM BÌNH TRỌN DƯỜNG 20.300 

997 

CÁC TUYÊN ĐƯỜNG KHU 
DÂN Cư CHỢ ĐÀU MỒI 
NỒNG SÀN THỤC PHẲM 
THÙ ĐỨC 

TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

998 
CÁC TUYÉN ĐƯỜNG KHU 
DẨN Cư TỎ 2, HÈM số 10, 
ĐƯỜNG 7, KHU PHỐ 2 

TRỌN ĐƯỜNG 16.600 

999 ĐƯỜNG SỐ 1 -LTR PHẠM VÀN ĐỒNG ĐƯỜNGSÓ 4 19.900 
1000 ĐƯỜNG sồ 5-LTR HOÀNG DIÊU 2 CUỚI ĐƯỜNG 17.400 
1001 ĐƯỜNG SỒ I04.TR ĐƯỜNG SỐ 8 LINH TRUNG 19,900 
1002 DƯỜNG SỐ 11-LTR LẺ VẪN CHÍ LINH TRUNG 19.900 
1003 ĐƯỜNG SỐ 12-LTR ĐƯỜNG SÔ 13 QUÔC LỘ t 21.500 
1004 ĐƯỜNG SỐ 13-LTR DƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG SÒ 1 21.500 
ỉ 005 ĐƯÒNG SỎ 15-LTR CUỐI ĐƯỜNG ĐƯỜNG SỐ 12 21.500 

1006 ĐƯỜNG SỞ 2 -LX 
(VÀNII ĐAI ĐHỌG) QƯỔCLỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

1007 

ĐƯỜNG SỐ 15-LX 
(NGUYỀN TRI PHƯƠNG -
PHƯỜNG AN BÌNI1, 
DỈ AN, BÌNH DƯƠNG) 

ĐƯÒNG SỎ 15 RANH TỈNH 
BÌNH DƯƠNG 18.300 

1008 
ĐƯỜNG SỐ 2-LX, KHU TĐC 
6,8HA ĐƯỜNG SỎ 1 ĐƯỜNG 

DỌC SUỐI NHUM 22.500 

1009 ĐƯÒNG SÔ 4- LX: KHU TĐC 
6,8 HA 

ĐƯỜNG 
DỌC suồl NHUM CUỐTĐƯỜNG 22.500 
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STT TỀN ĐƯỜNG 

1 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIẢ ĐẤT STT TỀN ĐƯỜNG 

1 
TỪ 

(ĐTẺM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIẾM CUỐI) 
GIẢ ĐẤT 

1010 ĐƯÒNG SỎ 5- LX, KHU TĐC 
6,8 HA DƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG 

DOC SUÔI NHUM 22.500 

1011 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHƯ TÁI 
ĐỊNH Cư 7/4A KHA VẠN 
CÂN, PHƯỜNG LINH ĐÔNG 

TRỌN ĐƯỜNG 
ị 

28.000 

1012 
ĐƯÒNG NỘI BỘ 12M KHU 
NHÀ Ờ PHƯỜNG LINH TÂY 
(ARECO) 

TRỌN ĐƯỜNG 24.000 

1013 

ĐƯỜNG NỘI BỘ DƯỚI 14M 
KHU TRONG KHU TẢI ĐỊNH 
Cư ĐẬI NHÂN PHƯỜNG 
HIỆP BÌNH PHƯỚC 

TRỌN ĐƯỜNG 30,500 

1014 

ĐƯỜNG NỘI Bộ 16M KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
ĐẠI NHÂN PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH PHƯỚC 

TRỌN ĐƯỜNG 31.500 

1 

1015 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 20M KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
ĐẠI NHÂN PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH PHƯỚC 

TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

1016 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 25M KHU 
TRONG KHU TAI ĐỊNH cư 
ĐẠI NHÂN PHƯỜNG HIỆP 
BỈNH PHƯỚC 

TRỌN ĐƯỜNG 37.500 

1017 

DƯỜNG NỘI BỘ 8M KHU 
TRONG KHU DAN cư BỈNH 
CHIẾU, PHƯỜNG BÌNH 
CHIỂU (CÁC NÊN CÓ DIỆN 
TÍCH TỪ 100m2 - 200mJ) 

TRỌN ĐƯỜNG 23.200 

i 1 

1018 

ĐƯỜNG NỘI ĐỘ 12M KHU 
TRONG KHU DÂN cư BÌNH 
CHIÊU, PHƯỜNG BÌNH 
CHIỀU (CÁC NÊN CÓ DIỆN 
TÍCH TỪ 100m2 - 200m2) 

TRỌN ĐƯỜNG 24.600 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN NHÀ BÈ 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của ủy ban nhân dân Thành pho) 
( Đon vị tfnh: 1.000 dồng/m2 

STT 

1 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT 

1 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIA ĐAT 

Ợ )  (2) (3) (4) (5) 

I PIiẠM HỪNG RANH HUYỆN 
BÌNH CHÁNH CUỐI ĐirỜNG 22.500 

2 ĐĂNG NHỮ LÀM HUYNH TAN PHAT KHO DÂU B 16,000 

3 ĐÀO Sư TÍCH LẼ VÂN LƯƠNG CẰU PHƯỚC LỘC 15.500 3 ĐÀO Sư TÍCH CÁU PHƯỚC LỘC CUÓI ĐƯỜNG 12.800 
4 ĐẢO TÔNG NGUYÊN HƯỸNH TÁN PHÁT KHO DÂU c 16.000 
5 NGUYÊN VĂN RÀNG TRON ĐƯỜNG 12,000 
6 DƯƠNG CÁT LỢI HUỲNH TẮN PHÁT KHO DẢU A 16,000 
7 ĐƯỞNG L1ẺN ÁP 2-3 TRON ĐƯỜNG 6.100 
8 ĐƯỜNG LIẺN ÁP 3-4 TRON ĐƯỜNG 6.100 

9 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU CÁN BỘ CỒNG NHẤN VIÊN 
HƯYẼN TẠI XÃ LONG THỚI 

TRỌN ĐƯỜNG 10.800 

10 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÃN CƯ RẠCH NÒ (THỊ TRẨN 
NHÀ BẺ} 

TRỌN ĐƯỜNG 15.000 

n 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DẰN Cư THÁI SƠN (XÃ 
PHƯỚC KIÊN) 

TRỌN ĐƯỜNG 18.000 

12 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHƯ DÃN Cư THANH NHỰT (XÃ 
PHƯỚC KIÊN) 

12 ĐƯỜNG Nộ BỘ LỘ GIÓI 20M TRỌN ĐƯỜNG 16.000 12 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG 14.800 

12 

ĐƯỜNG NỘI BÔ Lộ GĨỚI I5M TRON ĐƯỜNG 14.600 

12 

DƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI ] 2M TRỌN ĐƯỜNG ỉ 3.700 

13 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHƯ DÀN Cư TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XẢ HỘI VÀ NHẮN VĂN 
(XẢ PHƯỚC KI ÉN) 

TRỌN ĐƯỜNG 16.800 

14 

DƯỜNG NỘI BỘ 
KHU TÁI ĐỊNH cư KHU CÔNG 
NGHIỆP HIỆP PHƯỚC (XẢ LONG 
TIIÓI) 

TRỌN ĐƯỜNG 10.800 

15 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU TÁI ĐỊNH cư KHU vực CÀU 
BÀ SÁU (XA NHƠN ĐỨC) 15 ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GĨỔI 20M TRON ĐƯỜNG 10.600 

15 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI ] 2M TRON ĐƯỜNG 8.900 

15 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 1 OM TRON ĐƯỜNG 8.600 
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Á 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẬN DƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TÙ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

w (2) m (4) (5) 

16 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHƯ TÁI ĐỊNH cư 
PHƯỚC KIÊN GIAI ĐOẠN I (XÃ 
PHƯỚC KIÊN) 

TRỌN ĐƯÒNG 13.400 

17 NGUYÊN TIII HƯƠNG TRON ĐƯỜNG 15.000 

18 ĐƯỜNG VÀO KHO 
XĂNG DÂU LÂM TÀI CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 12,800 

19 ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU 
PETECHIM TRỌN ĐƯỜNG 13.500 

20 
ĐƯỜNG NỘI Bộ 
KHU DÂN Cư VITACO (XÃ PHÚ 

XUÂN) 
TRỌN ĐƯỜNG 9.100 

21 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
TRƯNG TÂM SINH HOẠT THANH 
THIÊU NIÊN (THỊ TRẨN NHÀ BẺ) 

TRỌN ĐƯỜNG 13.300 

22 LE THI TAM TRON DƯỜNG 8.100 

23 HUỲNH TẮN PHÁT 
CÀU PHỦ XUÂN ĐẢO TÔNG 

NGUYÊN 25.800 
23 HUỲNH TẮN PHÁT 

ĐAO TONG 
NGUYÊN MOL NHÀ BÈ 19,800 

24 LÊ VĂN LƯƠNG 
CẢU RẠCH ĐĨA CẲU LONG KIÊN 19.200 

24 LÊ VĂN LƯƠNG CÀU LONG KIÊN CÀU RẠCH TÔM 15.000 24 LÊ VĂN LƯƠNG 
CÀU RA CH TÔM CẢU RACH DƠI 12.800 

25 NGÔ QUANG THẢM NGUYÊN VĂN TAO LÊ VÀN LƯƠNG 8.400 
26 NGÃ BA ĐÌNH TRON ĐƯỜNG 6,700 

27 NGUYỄN BÌNH 
HUỲNH TẤN PHÁT CẢU MƯƠNG 

CHUÔI 12.900 

27 NGUYỄN BÌNH 
CẢU MƯƠNG CHUỐI LỀ VĂN LƯƠNG 10.200 

27 NGUYỄN BÌNH 

LÊ VĂN LƯONG ĐÀO Sư TÍCH 8,400 

28 NGUYỄN HỮU THỌ 

CÂU RẠCH ĐĨA 2 CÀU DÀ CHIÊM 26,600 

28 NGUYỄN HỮU THỌ 
CẢU BÀ CHIÊM 

ĐƯÒNGSÓ1 KHU 
CÔNG NGHIỆP 
HIỆP PHƯỚC 

15.400 

29 NGUYÊN VĂN TẠO 

NGUYỄN BỈNH CÂU HIỆP PHƯỚC 15.400 
29 NGUYÊN VĂN TẠO CẢU HIỆP PHƯỚC SÔNG KINH Lộ 8.400 29 NGUYÊN VĂN TẠO 

SÔNG KINH LỘ RANH TÌNH LONG 
AN 6.300 

30 PHẠM HỮU LÀU CÀU PHƯỚC LONG LÊ VÃN LƯƠNG 16.200 

31 PIIAN VĂN BÀY 
KHU CONG 
NGHIỆP HIỆP 
PHƯỚC 

CÀU LONG HẬU 9.900 

32 PHẠM THỊ KỲ 
NGUYỄN BÌNH NHÀ THIÊU NHI 10.300 

32 PHẠM THỊ KỲ 
NGƯYẺN BÌNH CỐNG NGẰN TRIỀU 10.300 
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3 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM cưól) 

GIÁ ĐẤT 

ơ) (2) m (4) m 

33 PHẠM THỊ QUY TRUNG TẮM BÓI 
DƯỠNG CHÍNH TRỊ 

NHÀ 
THIỀU NHI 10.300 

34 DƯƠNG THỊ NĂM NGUYỀN RÌNH 
TRUNG TÂM BỒI 
DƯỠNG CHÍNH TRỊ 10.300 

35 LÊ THỊ KÍNH LẺ VĂN LƯƠNG NGUYỄN HỮU THỌ 18.000 

36 TRÀN THỊ LIỀN LẼ VÁN LƯƠNG NGẢ RẺ NHÀ 
SỐ 1017/56 13.400 

37 TRẰN THỊ TAO LÊ VẪN LƯƠNG 
ĐƯỜNG SỒ 16 KHU 
DÂN Cư PHƯỚC 
KIÊN 

13,400 

38 ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÃN cư 
HỔNG LĨNH (THỊ TRẮN NHÀ BÈ) TRỌN ĐƯỜNG 16.000 

39 ĐƯỜNG NÓI BỘ KHU DÂN cư 
MINH LONG (THỊ TRẮN NHÀ BÈ) TRỌN ĐƯỜNG 16.000 

40 ĐƯỜNG NÔI BỘ KI ỈU DÂN cư GIA 
VIỆT (THỊ TRÁN NHÀ BÈ) TRỌN ĐƯỜNG 16.000 

4] 
ĐƯÒNG VÀO Dự ÁN 
KHU DẲN Cư PHÚ XUÂN ( X Ã  PHÚ 
XUÂN) 

TRỌN DƯỜNG 16.000 

42 

ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN cu' CÔNG 
TY 
DVTM-KD NHÀ SÀI GÒN MỐI (THỊ 

TRÁN NHÀ BÈ) 

TRỌN ĐƯỞNG 16.000 

43 ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN cư 
TRÀN THÁI (XA PHƯỚC KIẾN) TRỌN ĐƯỜNG 18.000 

44 ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN cư TÂN 
AN HUY (XÃ PHƯỚC KIẾN) TRỌN ĐƯỜNG 18.000 

45 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÂN Cư VẠN PHÁT HƯNG 
(XÃ PHÚ XUÂN) 

TRỌN ĐƯỜNG 16.000 

46 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHƯ DẨN cư VẠN 
HƯNG PHÚ (XÃ PHÚ XUÂN) 

46 ĐƯÒNG NÔI BÒ LÔ GIỚI 20M TRỌlN ĐƯỜNG 21.000 46 

ĐƯỜNG NÔI BÔ Lổ GIỚI 16M TRON ĐƯỜNG 19.300 

46 

ĐƯỜNG Nổi BÔ Lổ GIỚI 12M TRON ĐƯỜNG 17.800 

47 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÂN Cư CÔNG TRÌNH CÀNG 
SÀI GÒN (XÃ PHÚ XUÂN) 

TRỌN ĐƯỜNG 16.000 

48 ĐƯỞNG NỘI Bộ - KHƯ DÂN cư 
COTEC (XÃ PHÚ XUÂN) TRỌN ĐƯỜNG 9.100 
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4 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIẢ ĐAT 

(Ụ (2) (3) (4) (S) 

49 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TẢI ĐỊNH cư 
T30 (XẢ PHƯỚC LỘC) 

49 ĐƯÒNG NỘI BÒ Lộ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG 28.000 49 
ĐƯỜNG NÔI BỎ LÔ G ÍỞI 18M TRỌN ĐƯỜNG 15.700 

49 

ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GĨỚI 16M TRỌN ĐƯỜNCÌ 14.400 

49 

ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG 13.300 

50 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư 
CÔNG TY THANH NIỀM (XẪ 
PHƯỞC LỘC) 

TRỌN ĐƯỜNG 8.400 

51 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU NHÀ Ờ GIẢO 
VIÊN LÊ HÒNG PHONG (XẢ 
PHƯỚC LỘC) 

TRỌN ĐƯỜNG 8.900 

52 
ĐƯỜNG Nộĩ BỘ KHU DÀN cư 
NHƠN ĐỨC (CTY VẠN PHÁT 
HUNG-XẢ NHƠN ĐÚC) 

TRỌN DƯỜNG 7.400 

53 

ĐƯỜNG NỘI Bộ 
KHU DÃN cư 28 HECTA (CTY 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ - XÃ 
NHƠN DỬC) 

53 
DƯỜNG NÔI Bộ Lộ Giới 5OM TRỌN ĐƯỜNG 18.200 

53 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG 15.100 53 
ĐƯỜNG NỌI Bộ Lộ GIỚI 24M TRỌN ĐƯỜNG 11.500 

53 

DƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI 20M TRỌN ĐƯỜNG 10.600 

53 

ĐƯỔNG NỘI BÕ LỘ GIỠI 14M TRỌN ĐUÒNG 9.400 

53 

DƯỜNG NÔI Bộ Lộ Giới 12M TRỌN ĐƯỜNG 8.900 

53 

ĐƯỜNG NỌI Bộ Lộ GIỚI 8M TRON ĐƯỜNG 8.200 

54 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÂN Cư NHÀ Ở CÁN BỘ 

CHIẾN Sĩ CỤC CÀNH SÁT C45 (XÃ 
LONG THỚĨ) 

TRỌN ĐƯỜNG 10.800 

55 

ĐƯÒNG NỘI Bộ 
CÓNG TY CỎ PHÀX KINH DOANH 
NHÀ (THE STAR VILLEGA - XÃ 
LONG TI ỈỞT) 

TRỌN ĐƯỜNG 6.700 

56 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU NHÀ Ở CẢN BỘ CHIÊN sĩ BỘ 
CÔNG AN (TỒNG cục 5 - XÃ 
PHƯỚC KIÊN) 

TRỌN ĐƯỜNG 13,000 

57 HUỲNH THỊ ĐÒNG HUỲNH TẮN PHÁT SỐ NHÀ 1979/23 16.000 

58 ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DÂN cư 
LAV1LA PHƯỚC KIÊN TRỌN ĐƯỜNG ] 8.000 

59 
ĐƯỜNG TIỈANH NIÊN XƯNG 
PHONG 

TRỌN ĐƯỜNG 4.300 

60 ĐƯỜNG RẠCH GIÀ TRON ĐƯỜNG 3.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ DÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUỎI) 

GIẢ DÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (S) 

61 

ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU TÁI ĐỊNH cư 
HIỆP PHƯỞC 1 (XÃ HIỆP PHƯỚC) 

61 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG 8.800 

61 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 16M TRỌN ĐƯỜNG 4.600 

61 

ĐƯỜNG NỘI BỌ Lộ GIỚI 12M TRON ĐƯỜNG 4.200 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN HỐC MÔN 
(Ban hành theo Quyết định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phô) 

—ị' ' Đơn vĩ tính: ĩ .000 đèngm2 

STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG GIẢ 

BẮT STT TỪ 
(ĐIẾM ĐẦU) 

DẼN 
(ĐIẼM CUỔI} 

GIẢ 
BẮT 

( ỉ )  m m m 
ì NGƯYẺN THỊ THÁNH 

BA ĐIẾM 12 
ĐẶNG THÚC VỊNH KÉNH TRẰN QUANG CO 6.800 

2 
NGƯYẺN THỊ THÁNH 
BA ĐIẾM 12 QUOC LỘ ị THẢI THỊ GJỬ 6,000 

3 BÀ DIỄM 2 NGUYỄN THỊ SÓC 
ĐƯỜNG LIÊN XẰ BÀ 
ĐIẺM-XUẲN THỞT 
THƯỢNG 

6,000 

4 BẢ ĐỈÊM ì NGUYỄN THỊ sóc NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN 
XÃ XUÂN n-IỚI THƯỢNG 6.800 

5 BA ĐIÊM 5 NGUY ẺN ẢNH THỦ PHAN VẢN HỔN s.soo 
6 BA ĐIÊM 6 NGUYÊN ẢNH THÚ QUÔC LỘ 22 Í ,400 
7 NGÚYỄN THỊ HƯẼ NGUYỄN AMH THU QUỎC LỘ 22 10,500 
ế THÁI TLĨ1 GIỮ PHAN VÃN HỚN QUỒC LỘ 22 7.200 
9 BẢ TRIỆU QUANG TRUNG NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC 

{QUÔC LỘ 22) ĩ 4.500 

10 BÙI CÔNG TRỪNO CAU VÔNG NGÃ 3 ĐỒN 9.200 
11 BÚI VAN NGỪ NGẴ 3 BAU NGU VẺN ẢNH THỦ 10.000 
12 ĐẶNG CỎNG BÍNH TRỌN ĐƯỜNG 7.400 

13 ĐẶNG THÚC VỊNH 
NGA 3 CHÙA NGẢ 4 THỜI TỨ 11.000 

13 ĐẶNG THÚC VỊNH NGẢ 4 THỚI TỨ CÂU RẠCH TRA 
(GIÁP HUYẼN CỬ CHI) 9,600 

14 ĐỐ VẪN DẬY 
LỞ SẢTSINHCŨ CAU XANG 9.100 

14 ĐỐ VẪN DẬY CẰU XÁNG NGA 3 LANG CHA 
(GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 7.400 

15 ĐONG TAM NGUYÊN ẢNH THU QUỐC LỘ 22 6.300 

16 

DƯƠNG CỒNG KHI 
(ĐƯỜNG LIẺN XÂ TẨN 
HIỆP -TÂN THỎI NHÌ-
XUẦN THỚ1 THƯỢNG 
VINH LỘC) 

NCÃ 3 ỒNG TRÁC NGÃ 4 Í-IÔNG CHÂU-
QUỐC L0 22 S.800 

16 

DƯƠNG CỒNG KHI 
(ĐƯỜNG LIẺN XÂ TẨN 
HIỆP -TÂN THỎI NHÌ-
XUẦN THỚ1 THƯỢNG 
VINH LỘC) 

NGÃ 4 MÔNG CHÂU PHAN VÃN HỚN 8.000 16 

DƯƠNG CỒNG KHI 
(ĐƯỜNG LIẺN XÂ TẨN 
HIỆP -TÂN THỎI NHÌ-
XUẦN THỚ1 THƯỢNG 
VINH LỘC) PHAN VAN HỞN GỈAP HUYỆN BÌNH 

CHÁNH 6.400 

i7 ĐƯỜNG SONG HÀNH 
QUỐC LỘ 22 

NGUYỄN ẢNH THÙ LÝ THƯỜNG KIỆT 12.900 
i7 ĐƯỜNG SONG HÀNH 

QUỐC LỘ 22 LÝ THƯỜNG KIỆT NHÀ MẢY NƯỚC 
TẢN HỈẼP 12.100 

18 ĐƯỜNG TẰN HIỆP 1 s LẼ THỊ LƠ ( HẠT ĐIÈU 
HUỲNH MINH) 

HƯƠNG LỘ 60 ("NGÃ n 
NGƠI) 4.900 

19 ĐƯỜNG TẮN IIIỆP 14 ĐƯỜNG LJẺN XÃ 
TIIỊTRANTÁN HIỆP DƯƠNG CỒNG KHI 4.900 
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2 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐÁT 

sn TỪ 
(ĐIỂM ĐẢU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUÓI) 

GIÁ 
ĐÁT 

(1) m (4) (5) 

20 ĐƯỜNG TẢN HIỆP 15 LỂ THỊ Lơ NHÀ MÁY NƯỚC 
TÂN H1ÊP 4.900 

21 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 ĐƯÒNG TẲN HIỆP 14 ĐƯỜNG TẨN HIẼP 4 4.900 

22 ĐƯỜNG TẮN HrỆP 4 ĐƯỜNG LIỀN XÃ 
THỊ TRÁN TẢN ] tlỆP 

DƯƠNG CÕNG KHI 
(NHÀ MÁY NƯỚC TÂN 
HI.ỆP) 

4.900 

23 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 ĐƯỞNG TÂN H1ÊP 4 LÊ THI Lơ 4.900 

24 ĐƯỜNG TRẦN KHẲC 
CHẨN NỐI DÀI RẠCH HÓC MỒN TRÀN THỊ BÓC 8.800 

25 HƯƠNG Lộ 60 (LÊ LỢI) LÝ THƯỜNG KIẼT DƯƠNG CÔNG KHI 14.400 
26 LE LAI TRỌN ĐƯỜNG 18.800 
27 LÉ THỊ HÀ TRỌN ĐƯỜNG 16.000 
28 LẺ VĂN KHƯONG CÀU DỪA ĐẢNG THÚC VINH 10.600 

29 BÙI THỊ LÙNG TRÀN KHẮC CHẤN 
NÓI DÀI TRỊNH TI IỊ MIẾNG 6.900 

30 NGUY ẺN THI SÁU TRÂN THI RỐC NGUYẺN THI NGÂƯ 6.900 
31 NGUYỄN THỊ NGÂU ĐẶNG THÚC VINH ĐO VAN DẬY 6.900 
32 LÝ THƯỜNG KIẼT TRỌN ĐƯỜNG ỉ 6.700 
33 NAM LAN 4 (BA ĐI EM) BÀ ĐI ÊM 12 NAM LÂN 5 7.000 
34 NAM LÂN 5 (BA ĐI EM) QUỐC Lộ 1 THẢI THI GIŨ# 7.000 

PHAN VẪN HỚN ọuốc Lộ 22 (NGÀ 4 
TRƯNG CHẢNH) 22.600 

35 NGUYỄN ẢNH THỪ QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 
TRUNG CHÁNH) TỎ KÝ 26.800 

Tỏ KỶ PHƯỜNG HIỆP THÀNH- 20.600 Tỏ KỶ QUẬN 12 20.600 

36 NGUYÊN THỊ SỐC NGUYỄN ÀNH THỦ NGA 3 ọuoc LỌ 22 10.500 

37 NGUYỄN THỊ THỪ NGUYỄN VĂN BÚA 
(TÍNH LỘ 9) 

PHAN VĂN HỚN 
(TỈNH Lộ 14) 7.200 

38 NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ 4 HÓC MÔN PHAN VÃN HỚN 
(TỈNH LỘ 14) 15.000 

PHAN VĂN HƠN GIẢP TINH LONG AN 11.600 
39 VÕ THI ĐÀY CÀU BÀ MÈN ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 4,000 
40 NHỊ BINH 3 Đ. BÙI CỎNG TRỪNG SÔNG SÀI GÒN 5.400 

41 NHỊ BÌNH 8 Đ. BÙI CỎNG TRỪNG 
(NGẢ 3 CÂY KHẾ) GIÁP ĐƯỜNG "NHỊ BÌNH 2 4.400 

42 NHỊ BÌNH 9 Đ. Bừr CÔNG TRÚNG 
(BÊN HÒNG ỦY BAN XẢ) SÔNG SÀI GÒN 4,400 

43 NHI BINH9A NHỊ BINH 9 NHI B1NII s 4.400 

44 PHẠM VĂN SÁNG 
TINH LỌ 14 XUÂN RANH HUYỆN BINH 7.000 44 PHẠM VĂN SÁNG THÓI THƯỢNG CHÁNH 

7.000 

45 PHAN VĂN ĐỐI PHAN VĂN HỚN CẤU SA (GIÁP HUYỆN 
BÌNH CHẢNH) 

10.000 

46 PHAN VĂN HỚN 
QUOC Lộ 1A TRÀN VĂN MƯỜI 13.500 

46 PHAN VĂN HỚN TRÂN VẢN MƯỜI NGUYỄN VĂN BỬA 12.400 

47 QUANG TRUNG LÝ THƯỜNG KIỆT 
NGÃ 3 CHÙA (TÍNH LỘ 
15) 

19.600 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ 

ĐẤT 
STT TỪ 

(ĐIÊM ĐÀU) 
ĐÉN 
(ĐIÊM CUỔL) 

GIÁ 
ĐẤT 

Ọ) m (4) (5) 
48 ỌUÔC LỌ 1 CÀU VƯỢT AN SƯƠNG CÂU BỈNH PHÚ TÂY 16.500 

49 QUÓC LỘ 22 
CÂU VƯỢT AN SƯƠNG NGA 4 TRUNG CHÁNH 20.500 

49 QUÓC LỘ 22 NGÃ 4 TRƯNG CHẢNH NGẢ 4 HÒNG CHÂU 13.500 49 QUÓC LỘ 22 
NGÃ 4 HỒNG CHÂU CẢU AN HẠ (GIÁP 

HUYỆN CỦ CHI) 10.400 
50 HUỲNH THI MÀI DƯƠNG CỔNG KHI DƯƠNG CÔNG KHI 6.700 

51 TÂN HIỆP 14-32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 

ĐƯỜNG TẮN HIỆP 32 
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI 
DÀI 

5.400 

52 TAN HIẸP 6 DƯƠNG CÔNG KHI HƯƠNG LỘ 60 5.400 
53 TÂN HIỆP S Đ RONG BANG 

(CHÙA CỔ XI) HƯƠNG LỘ 65 5.400 
54 THỞI TAM THÔN 13 TRỊNH TI 1Ị MIENG PHẠM THỊ GIÂY 9.500 
55 LỀ THI LƠ NGẢ 3 CÂY DONG ĐƯỜNG TÂN H1ẼP 6 6.700 
56 TỔ KỶ NGUYẺN ẢNH THỦ NGÃ 3 CHỪA (TÍNH LỘ 

15) 19.100 
57 TRẲN BỈNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 17.100 
58 TRAN KHẮC CHAN TRỌN ĐƯỜNG 10,600 
59 TRÀN VÃN MƯỜI NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC 

(OUỐC LỘ 22) PHAN VĂN HỚN 7.800 

60 
TRỊNH THỊ MIÉNG 
(ĐƯỜNG TRUNG 
CHÁNH-TẮN HIỆP) 

BÙI VẮN NGỮ 
(NGẰ 3 BÂU) NGUYỄN THỊ NGẤU 13.000 

61 TRƯNG ĐONG ] 1 
CTHỞI TAM THÔN) TRỊNH THỊ MIẾNG KÉNH T2 3.700 

62 TRƯNG ĐONG 12 
(THỔI TAM THÔN) TRỊNH THỊ MIẾNG KÊNH TI 3.700 

63 TRƯNG ĐONG 7 
(THỚI TAM THÔN) NGUYỄN THỊ NGÂU CÀU ĐỘI 4 3.400 

64 TRUNG ĐONG 8 
(THỚI TAM THÔN) NGUYỄN THỊ NGÂU RẠCH HÓC MÔN 3,400 

65 TRƯNG MỸ NGUYỄN ẢNH THÙ LẼ THI HÀ 6.300 65 TRƯNG MỸ LẼ THI HA QUỐC LỘ 22 6.300 
66 TRƯNG NỮ VƯƠNG QUANG TRƯNG TRÀN KHẮC CHÂN 20.400 66 TRƯNG NỮ VƯƠNG 

TRẢN KHÁC CHÂN LÒ SÁT SINH 16.200 
67 TUYÉN 9 XÃ THỔI 

TAM THÔN ĐẶNG THÚC VỊNH NGUYỀN THỊ NGẢU 9.400 

68 LIÊN XA THỊ TRAN -
THỚ1 TAM THÔN NGÃ 3 CHÙA LẼ THỊ HÀ 8.300 

69 PHẠM THỊ GIÂY TO KY NGUYỄN THI THÀNH 10.800 
70 TRINH THI DỒI NGUYỄN ÀNH THÙ ĐẶNG THÚC VỊNH 6.800 
71 VO THỊ HOI ọưốc LỘ 22 KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 7.900 
72 TRƯƠNG THI NHƯ TRỌN ĐƯỜNG 6.100 
73 NHI BINH 7 VÕ THỊ ĐÀY RACH BA HÔNG 6.100 
74 NHỊ BINH 15 TRON ĐƯỜNG 4.300 
75 NHỊ BỈNH 14 BÙI CÔNG TRỪNG SÔNG SÀI GÒN 4.600 
76 NHI BINH 5 NHI BỈNH 3 RẠCH BÀ MÉN 4.300 
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ĐÁT 

Ọ) m (4) (5) 
48 QUOC LỌ 1 CÂU VƯỢT AN SƯƠNG CẲU BỈNH PHÚ TÂY 16.500 

49 QUÓC Lộ 22 

CÀU VƯỢT AN SƯƠNG NGA 4 TRƯNG CHANH 20.500 

49 QUÓC Lộ 22 NGA 4 TRƯNG CHANH NGẢ 4 HỔNG CHÂU 13.500 49 QUÓC Lộ 22 
NGÃ 4 HÒNG CHÂU CÂU AN HẠ (GIÁP 

HUYỆN CỦ CHI) 10.400 

50 HUỲNH THI MẢI DƯƠNG CÒNG KHI DƯƠNG CÔNG KHĨ 6.700 

51 TẰN HIỆP 14-32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 
ĐƯỜNG TẨN HEỆP 4 

ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỔI 
DÀI 

5.400 

52 TAN HIỆP 6 DƯƠNG CÔNG KHI HƯƠNG LỘ 60 5.400 

53 TÂN HIỆP 8 Đ RONG BANG 
(CHÙA CỎ XI) HƯƠNG LỘ 65 5.400 

54 THỎI TAM THÔN 13 TRỈNH THỊ MIÊNG PHẠM THỊ GIÂY 9.500 
55 LỀ THỈ LƠ NGA 3 CAY DONG ĐƯỜNG TẨN H1ẼP 6 6.700 

56 TÔ KÝ NGUYÈN ẢNH THỬ NGÃ 3 CHÙA (TÍNH LỐ 
15) 19.100 

57 TRẦN BÌNH TRỌNG TRON ĐƯỜNG 17.100 
58 TRAN KHẮC CHẰN TRON ĐƯỜNG 10,600 

59 TRÂN VÁN Mưòr NGA 4 GIÉNG NƯỚC 
(QUỐC LỘ 22) PHAN VĂN HỚN 7.800 

60 
TRỊNH THỊ MTẾNG 
(ĐƯỜNG TRUNG 
CHẢNH-TÂN HIỆP) 

BỪIVẢNNGỮ 
(NOẰ 3 BẰU) NGUYỄN THỊ NGÂU 13.000 

61 TRUNG ĐÔNG 11 
rraởl TAM THÔN) TRỊNH THỊ MIẾNG KÊNH T2 3.700 

62 TRUNG ĐONG 12 
(THỔI TAM THÔN) TRỊNH THỊ MIẾNG KÊNH TI 3.700 

63 TRUNG ĐÔNG 7 
{THÓI TAM THÔN) NGUYỄN THỊ NGẲU CẦU ĐỘT 4 3.400 

64 TRUNG ĐONG 8 
(THỚI TAM THÔN) NGUYỄN THỊ NGẢU RẠCH HÓC MÔN 3.400 

65 TRUNG MỶ NGUYÊN ANH THU LẺ THI HÁ 6,300 65 TRUNG MỶ 
LÊ THI HÀ QIỈỒCLỘ 22 6.300 

66 TRƯNG Nữ VƯƠNG QUANG TRUNG TRÀN KHẤC CHÂN 20.400 66 TRƯNG Nữ VƯƠNG TRẦN KHẮC CHÂN LÒ SÁT SINH 16.200 
67 TUYẾN 9 XÃ THỚ1 

TAM THÔN ĐẶNG THỨC VỊNH NGUYÊN THỊ NGẢU 9.400 

68 LIEN XA THỊ TRAN -
THỚI TAM THÔN NGÃ 3 CHÙA LỂ THỊ HẢ 8.300 

69 PHẠM: THỊ GIAY TÔ KÝ NGƯYẼN THI THANH 10.800 
70 TRINH THI DỒI NGUYỄN ÀNH THỦ ĐẶNG THÚC VỊNH 6.800 
71 VÕ THỊ HOI ọuốc LỘ 22 KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 7.900 
72 TRƯƠNG THỊ NHƯ TRỌN ĐƯỜNG 6.100 
73 NHI BINH 7 VÕ THỊ ĐÂY RẠCH BÀ HÔNG 6.100 
74 NHI BINH 15 TRON ĐƯỜNG 4.300 
75 NHỊ BINH 14 BÙI CÔNG TRỪNG SONG SÀI GON 4.600 
76 NHI BINII 5 NHỊ BĨNH 3 RẠCH RA MEN 4.300 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ STT TỪ 

(MÉM ĐÂU) 
ĐẾN 
(ĐIÉM CUỐI) 
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0) (3) <0 (5) 
77 NHI BINH 2+12 NHỊ BINH 8 BÙI CỒNG TRỦNG 8,300 
78 NHI BỈNH 16 BÙI CÔNG TRÙNG SÔNG SÀI GÒN 7.700 
79 NHI BINH 17 BÙI CÔNG TRỪNG SONG SÀI GON 7.700 
80 NHI BINH 18 BÚI CÕNG TRÙNG RẠCH RỖNG GÒN 6.100 

8] NHỊ BINH 19 + HẠI 
BÍCH 2 BÙI CỒNG TRỪNG RẠCH ÚT HOÀNG 6.100 

82 THÓI TAM THÔN 7 TRỊNH THỊ MIÊNG TRAN THI BOC 9.200 

83 THỎI TAM THÔN 15-16 TRỊNH THỊ MIẾNG NGUYÊN THỊ THẢNH 9.200 

84 TANHIEP 16 TAN HIỆP 18 ĐÓ VÁN DẬY 9.200 

85 TẨN HIỆP 17 TÂN HIỆP 1 s LIÊN XÃ THỊ TRẰN -
TÂN HIẺP 9.200 

86 TẮN H1ÊP 25 TRON ĐƯỜNG 9.200 
87 TẢN HIỆP 39+40 TRỌN ĐƯỜNG 9.200 
88 TẮN HIÊP4I TRỌN ĐƯỜNG 9.200 
89 TÂN HIÊP47 TAN HIẸP 18 RANH THỊ TRAN 9.200 
90 BÀ ĐIỂM 1 NGUYỄN THI SÓC NGA 5 BĐ-XTT -XTĐ 3,800 
91 BÁC LÂN 2 NGUYÊN THI sóc BÀ DIÊM 3 3.S00 
92 BẲC LÂN 3 TRON ĐƯỜNG 3.800 
93 TÂY BẢC LÂN BAC LAN 3 KENH TI 3.800 

94 ĐÔNG HƯNG LÂN QUỔC LỘ 22 GIÁP BẾN XE AN SƯƠNG 4,900 

95 TRUNG LAN 4 TRUNG LAN 3 BÀ DIÊM 10 3.100 
96 BÀ ĐIBM 10 PHAN VÀN HỚN THẢ] THỊ Giữ 3.100 

97 BÀ ĐIỂM ] I THẢI THỊ Giũ GIÁP BÊN XE AN SƯƠNG 3.100 

98 TIEN LAN 12 TRON ĐƯỜNG 4,600 
99 TIEN LÃN 13 ỌLÍOC LỌ ] A KHU VIÊT TÂN 4.600 
100 TTẺNLẢN 14 PHAN VÁN ĐÓI TIỀN LÂN 13 4.600 
101 TIEN LAN 15 ọuocLỌ 1 RẠCH CẰU SA 4,600 
102 BÀ ĐIẾM 9 NGUYỄN THỊ HUÊ TRUNG LAN 4 3.700 

103 BÀ ĐIỀM 4 NGUYÊN TI ỈỊ SÓC TRƯỜNG BÙI VÃN NGỮ 4.000 

104 DÔNG THẠNH 7 TRINH THI DOI CÀU BÊN ĐÁ 4.600 104 DÔNG THẠNH 7 
CÂU BÉN ĐẢ RANH QUẠN 12 3.100 

105 NGUYÊN THỊ PHA ĐẶNG THUC VỊNH TRỊNH THỊ DOI 7.700 
106 ĐONG THANH 4 ĐANG THÚC VINH TRINH THỊ DỒI 9.200 
107 ĐONG THANH 5 ĐẶNG THUC VỊNH TRINH THỊ DÔI 7.700 
108 ĐÔNG TIỈẠNH 6 ĐONG THẠNH 4 TRINH THI DOI 7.700 
109 DONG THẠNH 8 LẺ VẰN KHƯƠNG ĐONG THẠNH 7 6.100 
110 NHI BINH 26 BÙ[ CÔNG TRỪNG NHỊ BỈNH 5 6.100 
111 GIAC ĐAO TRƯNG MỸ - TẲN XUÂN THƯƠNG MẠI 9.200 

112 TÂN XUÂN - TRƯNG TỒ KÝ TRUNG MỸ 9.200 112 CHANH[ TỒ KÝ TRUNG MỸ 9.200 

113 TÂN XUÂN - TRƯNG 
CHÁNH 2 

TRƯNG MỸ ĐÒNG TÂM 9.200 

114 THIÊN QUANG TÔ KÝ TRUNG MỸ 9.200 
115 NGUYEN THỊ NUOI QUỎC Lộ 22 LE LỢI 6.100 
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116 NGUYẺN THI ĐÀNH NGUYÉN VÃN BỬA DƯƠNG CÔNG KHI 4.600 
117 LẺ THỊ HỒNG GẮM QUỐC LỘ 22 LÊ THỊ HÓNG GẮM 5,500 
118 NGUYÊN THI LY TRỌN ĐƯỜNG 5.50Q 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN CẦN GIỜ 
(Ban hành theo Quyêt định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhãn dân Thành phô) 
I Đơn vị tinh: 1-000 đòng/m^ 

—  ̂ ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

{ĐIẺM ĐẰU) 
ĐẾN 

(BLẺM cuói) 
GIÁ ĐẲT 

(ỉ) p) (3) (4) (5) 

1 ĐƯỜNG AN THỚI ĐÔNG SONG SOAĨ RẠP + IKM 1,900 1 ĐƯỜNG AN THỚI ĐÔNG +IKM RỪNG SÁC 1.900 
2 BA XAN RỪNG SÁC CAL TẮC TẨY ĐEN 1.900 

3 ĐƯỜNG RA BỂN ĐÒ 
ĐÔNG HỎA CÀU ĐÒ ĐỒNG HÒA DUYÊN HẢJ 2.800 

4 BUI LAM DUYÊN HẢI BIÉN ĐONG 4.600 
5 ĐÃNG VÀN KIÊU BÉN ĐÒ Cơ KHÍ DUYÈN HẢI 4.600 

ĐÀO CỪ 
DUYÊN HẢI TẢC XUẮT 6.700 

6 ĐÀO CỪ TẢC XUẢT LÊ HÙNG YẺN 6.400 
LẼ HUNG YEN GIÔNG CHẢY 6.400 

7 ĐẼEC RỮNG SÁC TRẢN QUANG QUỞN 1.500 
ĐẺ MUÔI ÔNG TIÊN AO LANG 2.400 

8 DƯƠNG VÃN HẠNH AOLÀNG ĐỈNH THỜ 
DƯƠNG VÀN HANIl 2,900 

ĐÌNH THỜ 
DƯƠNG VĂN HẠNH ĐẺ SOẢI RẠP 2.400 

CHỢ CÀ"N GIỜ NGHĨA TRANG 
LIỆT Sĩ RÚ"NQ SÁC 6,100 

NGHĨA TRANG LIỆT sĩ 
RỪNG SẢC CÂU RẠCH Lở 5.200 

9 DUYÊN HẢI CÂU RẠCH LỜ THẠNH THỚI 5.300 DUYÊN HẢI 

THẠNH THỚ1 NGUYỄN VÀN MANH 4.600 THẠNH THỚ1 (GẰN UBND XẢ Củ) 4.600 

NGUYỄN VẢN MẠNH 
(GẰN UBND XÀ CỦ) CHỢ ĐỒNG HÒA 3.900 

ĐƯỜNG CHÍNH VÀO 
10 KHU DÂN Cư ĐỒNG 

TRANH 
BÉN ĐÒ ĐỎNG TRANH DUYÊN HẢr 2.300 

11 GIỐNG AO TẢC XUÁT GIỒNG CHÁY 3.400 

12 HÀ QUANG VÓC RỪNG SÁC CÁU KHANH VÁN 1.900 12 HÀ QUANG VÓC CẢU KHẢNH VÂN ĐẼ EC 1.500 

13 KHU DÂN Cư AN PHƯỞC TRỌN KHU 1.500 

1 ả KHU DÁN Cư THẠNH TRỌN KHU 1.200 BỈNH TRỌN KHU 1.200 

15 KHU DÂN Cư THẠNH 
HÒA TRỌN KHU ỉ. 200 

16 KHU DÂN Cư THIẾN G TRỌN KHU 900 16 LIÊNG TRỌN KHU 900 
17 LÊ HỪNG YÊN DUYÊN HẢI LƯƠNG VĂN NHO 3.900 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỂM ĐẢU) 
ĐẾN 

(ĐIỂM CƯỚI) 

GIẢ ĐẮT 

ơ) (2) (3) (4) (5) 
18 LẺ THƯƠNG DUYÊN HAI ĐẢNG VĂN KIỀU 4.900 

19 LÊ TRỌNG MÂN ĐÀO CỪ CÀU CÀNG ĐÔNG LẠNH 4.900 

20 LƯƠNG VĂN NHO TẮC XUẤT GIONG CHAY 6Ễ ] 00 20 LƯƠNG VĂN NHO 
GIONG CHAY RỪNG SÁC 6.100 

21 LÝ NHƠN RƯNG SÁC CẢU VÀM SÁT II 1.900 21 LÝ NHƠN 
CẢU VÀM SÁT Iỉ DƯƠNG VẤN HẠNH 1.900 

22 NGUYÊN CÓNG BAO TAM THÔN HIỆP TAM THON H1EP 
1,900 22 NGUYÊN CÓNG BAO 

(KM 4+660) (KM 5+520) 1,900 

23 NGUYÊN PHAN VINH LẺ TRỌNG MÂN BIỂN ĐÔNG 3.000 

24 NGUYỄN VẤM MẠNII DUYÊN HẢI 
(NGÃ 3 ỔNG THỦ) 

DUYÊN HÁI (NGẢ BA 
ÒNG ÚT ) 3.100 

25 PHAN ĐỨC DUYÊN HẢI BIÊN ĐÔNG 3.000 
26 PHAN TRỌNG TUỆ DUYÊN HÁI LƯƠNG VÂN NHO 3,100 
27 QUÁNG XUYÊN RẠCH GIONG KENH BA TONG 1.700 

PHẢ BÌNH KHÁNH CÀU VƯƠT 
7.500 PHẢ BÌNH KHÁNH 

BẾN LỨC-LONG THÀNH 7.500 

28 RỪNG SÁC CẢU VƯỢT 
BẾN LỨC-LONG THÀNH HÀ QUANG VÓC 7.500 

HA QUANG voc CAU RẠCH LA 7.500 
CÀU RACI-I LẢ CẢU AN NGHĨA 4.200 
CÀU HÀ TI ỉ ANH DUY EN HẢI 4.200 

29 TÁC XUÁT BẺNTẢC XUẢT BIÈN ĐÒNG 4,200 
30 TAM THON HIEP RỪNG SÁC CÀU TẮC TẢY ĐEN 1,900 

31 THẠNH THÓI LƯƠNG VẮN NHO DUYÊN HAI 3,800 31 THẠNH THÓI DUYÊN HAI BIEN ĐÔNG 3.800 
32 TRÂN QUANG DẠO TẮC SÔNG CHÀ RẠCH THỦ HUY 4.900 

33 TRẰN QUANG QUỞN 
RỪNG SÁC CAƯ KHO ĐONG 1.900 33 TRẰN QUANG QUỞN 
CÂU KHO ĐỒNG ĐEEC 1.500 

34 KHU DÂN Cư AN HÒA TRỌN KHU 1.500 
35 KHU DÂN Cư AN LỘC TRON KHU 1.500 

36 ĐƯỜNG ĐẼ SOÀI RẠP ĐƯỜNG LÝ NIIƠN BỜ SÕNG SOÀI RAP 1.900 36 ĐƯỜNG ĐẼ SOÀI RẠP BỜ SÔNG SOẢI RẠP DƯƠNG VĂN HẠNH 1.500 
37 G1ÒNG CHÁY GIONG CHẢY DUYÊN HẢI 5.200 

38 ĐƯỜNG RA BỂN ĐÒ DOI 
LÀU LÝ NHƠN BÊ ĐỎ DOI LẢU 

(BẾN ĐÒ CŨ) 1.500 

39 HÒA HIỆP 
THẠNH THỔI CÂU NÒ 3.800 39 HÒA HIỆP CẢU NO PHAN TRỌNG TUỆ 3.000 

40 ĐƯỜNG LIÊN XÃ AN 
ĐƯỜNG CÂU RẠCH 
GIÔNG 2 KÊNH NGAY 1.500 

40 THỚI ĐÔNG - LÝ NHƠN KÊNH NGAY ĐƯỜNG RA BÈN 1,500 KÊNH NGAY ĐÒ DOI LẰU 1,500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIÊM CUÓĨ) 

GIÁ ĐẮT 

(V w (4) (5) 

41 

ĐƯỜNG NỘI BỘ Lộ GIỚI 
10M TRONG KHU DÂN 
CU' BÀ XÁN 

TRỌN ĐƯỜNG 1.800 

41 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỞ1 
12M TRONG KHU DÂN 
Cư BẢ XÁN 

TRỌN ĐƯỜNG 1.800 41 

ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI 
16M TRONG KHU DÂN 
Cư BÀ XÁN 

TRỌN ĐƯỜNG 2.000 

42 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
8M TRONG KHƯ DAN cư 
CÁ CHÁY 

TRỌN ĐƯỜNG 1.900 

42 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 
10M TRONG KHU DÀN 
Cư CẢ CHÁY 

TRỌN ĐƯỜNG 2.000 42 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
12M TRONG KHU DẦN 
Cư CÁ CHÁY 

TRỌN ĐƯỜNG 2.000 

43 
ĐƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
12M TRONG KHU DÂN 
Cư VÀM SÁT II 

TRỌN ĐƯỜNG 1,500 

44 

ĐƯÒNG NỘI Bộ LỘ GIỔI 
]2M TRONG KHU DI DỞI, 
BỒ TRÍ DÂN Cư PHÒNG 
TRÁNH THIÊN TAI XẰ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 2.300 

44 

ĐƯỜNG NỘI BỘ Lộ GIỞI 
16M TRONG KHU DI DỜI, 
BỐ TRÍ DÂN Cư PHỎNG 
TRÁNH THIỀN TAI XẢ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 2,400 

44 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚĨ 
20M TRONG KHU DỊ DỜI, 
BÓ TRÍ DÂN Cư PHÒNG 
TRÁNH THIÊN TAI XẢ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 2.600 

44 

ĐƯỜNG NỘI nộ LỘ GIỚI 
25M TRONG KHU DI DỜI, 
BỎ TRÍ DÂN Cư PHÒNG 
TRÁNH THIÊN TAI XẢ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 2,800 

45 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG 
KHU DÂN Cư HÒA HIỆP 

NÊN ĐÁT SÓ 50 
KHƯ D 2.300 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY ỆN CỦ CHI 
(Ban hành theo Quyết định số 79 2024 QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của ủy ban nhân dân Thành phố) 
' — • - ,JT 

—^ 

VI UIIII; I.ƯUƯUUI1 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

ỉ/m 

GIẢ 
ĐẢT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ẺM ĐẰU) 

ĐẺN 
(ĐIỀM CUÓI) 

ỉ/m 

GIẢ 
ĐẢT 

m (2) (3) <4ị (6) 
1 AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG 2.600 

2 BÀ THIÊN TRỌN ĐƯỜNG 2.600 
3 BẰU LÁCH TRỢN ĐƯỜNG 2.600 

4 BÀU TRẢM TRỌN ĐƯỜNG , 2,900 

5 BÀU TRE TRỌN ĐƯỞNG 2.900 

6 BẾN CÒ TÌNH LỘ 15 SỒNG SÀI GÒN 2.200 

7 BÉN ĐÌNH TRỌN ĐƯÒNG 2.400 

8 BÉN SÚC TRỌN ĐƯỜNG 2.200 

9 BÌNH MỸ TÍNH LỘ 9 VÕ VÃN BÍCH 6.000 

10 BỪĨ THỊ Đ1ỆT TRỌN ĐƯỜNG 2,600 

11 BÙI THỊ HE TRỌN ĐƯÒNG 5.800 

12 CÁ LẢNG TRỌN ĐƯỜNG 2.200 

13 CAN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỞNG 4.700 

14 CÂY BÀI 
TÌNH LỘ 8 CÀU PHƯỚC VĨNH AN 3.400 

14 CÂY BÀI 
CÀU PHƯỚC VĨNH AN ĐƯỜNG NGUYỀN VÃN 

KHA 2.800 

15 CÂY GÕ TRỌN ĐƯỜNG 2.200 

16 CÂY TRÔM-MỶ KHẢNH QUỐC LỘ 22 TỈNH Lộ 7 2-900 

17 ĐÀO VĂN THỪ TRỌN ĐƯỜNG 4.200 

1S ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 4.700 

19 ĐÌNH KIẾN TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

20 ĐÕ DẢNG TUYÊN TÌNH LỘ 7 NGÃ BA PHỦ THUẬN 
(PHÚ MỸ HƯNG) 2.700 

2] ĐÕ ĐÌNH NHÂN TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

22 ĐỖ NGỌC DU TRỌN ĐƯỜNG 5.800 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN DƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐỂN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ 
ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (6) 

23 ĐỖ CO QUANG TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

24 NGUY ÉN THỊ TIỆP TRỌN ĐƯỜNG 6.300 

25 ĐƯỜNG 35, 40 TRỌN ĐƯỜNG 4.800 

26 ĐƯỜNG 41 TRỌN ĐƯỜNG 3,700 

27 ĐƯỜNG 42 (THỊ TRẰN củ 
CHI) TRỌN ĐƯỜNG 3.700 

28 
BÊN THAN (ĐƯỜNG LÀNG 
SỐ 4) 

NHẢ MẢY NƯỚC TẨN 
IIIỆP TÌNH LỘ 15 5.400 

29 ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG 
NGHIỆP TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN 3,700 

30 GIÁP HAI TRON ĐƯỜNG 5.600 

31 HOÀNG ĐỈNH NGHĨA 
CẦU KÊNH KHU CÔNG 
NGHIỆP TÂY BẮC CỬ 
CHI 

TỈNH LỘ 2 5.600 

32 HÀ VÃN LAO TRỌN ĐƯỜNG 4.200 

33 HỒ VÀN TẲMG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ ] 5 5,400 

34 HOÀNG BÁ HUÂN TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

35 HƯƠNG LỘ 10 TÌNH LỘ 7 KÊNH T38 3.400 

36 HUỲNH MINH MƯƠNG TÌNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 5.400 

37 HUỲNH THỊ RẲNG TRỌN ĐƯỜNG 2.800 

38 HUỲNH VẢN CỌ TRỌN ĐƯÒNG 3.900 

39 LÁNG THE TỈNH LỘ 8 TÌNH LỘ 15 3.600 

40 LÊ MINH NHỰT TRỌN ĐƯỜNG 3.800 

41 LẼ THỊ SIÊNG TÌNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 3.300 

42 LÊ THỌ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 4.400 

43 LÊ VĨNH HUY TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

44 ĐƯỜNNG CAO THỊ NIỆM, 
ĐƯÒNG 457 TỈNH LỘ 8 ĐƯÒNG 461 3.900 

45 NGUYÊN THỊ LẮNG (LIÊN 
XÃ BÀU HƯNG LỢI) QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 5.400 

46 ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI NGUYẼN VĂN K.HẠ 
(Nót DÀI) BÀ THIÊN 3.700 

47 ĐƯỜNG TRUNG LẬP TỈNH LỘ 7 TÌNH LỘ 6 3.100 

48 LIÊU BÌNH HƯƠNG QUỐC LỘ 22 TỈNH Lộ 8 5.800 

49 LƯU KHAI HỒNG TRỌN ĐƯỜNG 4.900 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊÍÍ ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐẢU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ 
ĐÁT 

ụ) (3) (4) m 
50 NGÔ TRÍ HÒA TRỌN ĐƯÒNG 4.100 

51 NGUYỄN ĐẠI NĂNG TRỌN ĐƯỜNG 5.200 
52 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN TRỌN ĐƯỜNG 4.900 
53 NGUYỄN GIAO TRỌN ĐƯÒNG 6.300 
54 NGUYÊN KIM CƯƠNG TÌNH Lộ 15 TÌNH LỘ 8 4.000 

55 NGUYỄN THỊ NỀ NGẢ Tư BÊN MƯƠNG TỈNH LỘ 15 3.700 
QUỐC Lộ 22 TỈNH LỎ 2 5.100 

56 NGUYẼN THỊ RÀNH TÌNH Lộ 2 UBND XÃ NHUẬN ĐỨC 3.200 

UBND XẢ NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 15 2,900 

57 NGUYỄN PI [ONG SẮC TRỌN ĐƯỜNG 4.400 

58 NGUYỄN PHÚC TRÚ TRỌN ĐƯỜNG 5.200 

59 NGUYỄN THỊ LẮM TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

60 NGUYỄN THỊ Rư TRỌN ĐƯỜNG 5.200 

61 NGUYẼN THỊ TRIỆU TRỌN ĐƯỜNG 6.300 

62 NGUYỄN VĂN KHẬ BƯU ĐIỆN CỦ CHI TỈNH Lộ 2 1 5.300 

63 NGUYỄN VÃN KHA (NÒI 
DÀI) TÍNH Lộ 2 TÌNH LỘ 15 3.700 

64 NGUYỄN VĂN NI TRỌN ĐƯÒNG 6.300 

65 NGUYẺN VẪN Nì TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

66 NGUYỄN VĂN ON TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

67 NGUYỀN VĂN TỶ TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

68 NGUYỀN VĂN Xơ TRỌN ĐƯỜNG 5,200 

69 NGUYỄN VIÊT XUÀN TRỌN ĐƯỜNG 5.200 

70 NHỮTIỂN HIỀN TRỌN ĐƯỜNG , 5.200 

71 NHUẬN ĐỬC UBND XÃ NHUẬN ĐỬC NGÃ Tư BỂN MƯƠNG 3.700 

72 NINH TÓN TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

73 ỒNG ÍCH ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 5.200 

74 PHẠM HỮU TÂM TRỌN ĐƯỜNG 5.800 

75 PHẠM PHÚ TIẺT TRỌN DƯỜNG 4.900 

76 PHẠM VĂN CHÈO TRỌN ĐƯỜNG 5.200 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIÁ 
ĐÁT 

(ỉ) (2) (ĩ) (4) (6) 
77 PHẠM THỊ HÓI ĨRỌN ĐƯỜNG 5.600 

CẢU AN HA HỎ VĂN TÂNG 6.800 
HỒ VÀN TẢNG TRÀN TỪ BÌNH 8.500 
TRÀN TỪ BÌNII NGUYỄN THỊ TRIỆU 8.700 

NGUYỀN THỊ TRIỆU ĐÀO VẤN THỬ 10,500 

DÀO VẢN THỪ CỒNG CẠNH BẾN XE 13.200 DÀO VẢN THỪ CÙ CHI 13.200 

CONG CẠNH BEN XE NGẢ BA BÀU TRE 8.700 
78 QUỐC LỘ 22 CÚ CHI NGẢ BA BÀU TRE 8.700 
78 QUỐC LỘ 22 

NGÃ BA BÀU TRE TRỤ Sở UBND XÃ 6.500 NGÃ BA BÀU TRE PHƯỚCTHẠNH 6.500 

TRỤ Sờ UBND XẢ 
PHƯỚCTHẠNH 

QUA NGẢ Tư PHƯỚC 
THẠNH 50OM (HƯÓNG 
TÂY NINH) 

7.400 

QUA NGÃ Tư PHƯỚC 
THẠNH 500M (HƯỚNG 
TÂY NINH) 

SUỐI SẤU 5.800 

79 SÔNG LU TÌNH LỘ i SÔNG SÀI GÒN 3.500 

80 SUỎ1 LỘI QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẢNG 3.300 

81 TAM TẮN TRỌN ĐƯỜNG 2.200 

CÀU BẾN SÚC ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
NÊ 3.700 

ĐƯỜNG NGUYÊN THỊ 
NÊ CỒNG TY CARIMAR 5.500 

CÔNG TY CARIMAR XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN 
QUI 6.400 

82 TỈNH LỘ 15 

XƯỞNG NƯỚC ĐÁ 
TẢN QUI 

CÁCH CHỢ TÂN 
THẠNH ĐỎNG 200M 
(HƯỞNG NGẢ Tư TÂN 
QUI) 

4.800 

CÁCH CHỢ TÁN 
THẠNH ĐỐNG 200M 
(CHỢ SẢNG) (HƯỚNG 
NGẢ Tư TÂN QUI) 

CẢCH CHỢ TÂN 
THẠNH ĐổNG 200M 
(HƯỚNG HUYỆN HÓC 
MÔN) 

5.900 

CÁCH CHỢ TÂN 
THẠNH ĐÔNG 200M 
(HƯỞNG HUYỆN HÓC 
MÔN) 

CÀU XÁNG (RANH 
HUYỆN HÓC MÔN) 5.900 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
{ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ 
ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (6) 
Ị QLÓC LỘ 22 suòỉ LỘI 5.400 
Ị SUỐI LỘI TÍNH LỘ 8 5.200 

TÌNH LỘ 2 

TÍNH LỘ 8 NGUYỄN VĂN KHẠ ; 3,200 
83 TÌNH LỘ 2 

DIẾM GIAO NGUYỄN 
VĂN KHẠ VÀ NGUYỄN 
VĂN KHẠ NỐI DÀI 

NGÃ Tư SỞ 3Ễ200 

NGÃ Tư SỞ RANII TÌNH TÂY NĨNH 3.500 

84 TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG 2.600 

1 
Ị 

CÀU TÂN THÁI (RANH 
TỈNH LONG AN) 

CÁCH NGÃ Tư PHƯỚC 
THẠNH 500M (HƯỞNG 
XÃ THÁI MỶ) 

3.400 

CÁCH NGẢ Tư PHƯỚC 
THẠNH 500M (HƯỚNG 
XÃ THÁI MỸ) 

NGẢ Tư CHỢ PHƯỚC 
THẠNH 4.000 

NGÃ Tư CHỢ PHƯÓC 
THANH KÊNH ĐỒNG (CHÍNH) 4.000 

KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG 
LẬP HẠ 3.500 

85 TỈNH LỘ 7 

TRƯỜNG CẮP 1 
TRUNG LẬP HẠ 

CẢC11NGẰ BA VÀO 
UBND XÃ TRUNG LẬP 
THƯỢNG 30OM 
(HƯỚNG AN NHƠN 
TÂY) 

3.500 

Ị i 
1 CÁCH NGÃ BA VÀO 

UBND XÀ TRƯNG LẬP 
THƯỢNG 300 M 
(HƯỚNG AN MHON 
TÂY) 

NGẢ Tư LÔ 6 2.800 

NGÃ Tư LÔ 6 BỆNH VIỆN AN NHON 
TAY 2.800 

BỆNH VIỆN ANNHƠN 
TÂY 

CÁCH NGẢ Tư AN 
NHƠN TÂY 200M 
(HƯỞNG SÒNG SÀI 
GÒN) 

3.500 

CÁCH NGÀ Tư AN 
NHƠN TẨY 200M 
(HƯỚNG SỔNG SÀI 
GÒN) 

BẾN TÀU (CHỢ CŨ -
XÃ AN NHƠN TÂY) 

3.300 
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6 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐẢT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

DẺN 
(ĐIẺM CUỔI) 

GIÁ 
ĐẢT 

m (2) (ĩ) (4) (6) 
Ị CÂU THÂY CAI (ẤP 
TAM TÂN - XÃ TẲN 
AN HỘI) 

CÁCH CÀU VƯỢT CỦ 
CHI 500M HƯỞNG TAM 
TẢN 

6.600 

1 CÁCH CẦU VƯỢT CÙ 
CHI 500M HƯỚNG TAM 
TÂN 

TRƯỜNG CẮP 3 CỬ CHI 14.300 

TRƯỜNG CÁP 3 CỦ CHI NGÃ BA TÌNH LỘ 2 12,000 

NGÃ BA TỈNH LỘ 2 
NGÃ BA DÓC CẢU 
LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA 
PHƯỚC VĨNH AN) 

7.900 

86 TỈNH Lộ 8 

NGÃ BA DỐC CẢU 
LẢNG THE (NGHĨA ĐỊA 
PHƯỚC VĨNH AN) 

CÁCH NGÃ Tư TẢN 
QUI 300M (HƯỚNG 
TRUNG TÂM HUYỆN 
CỦ CHI) 

6.900 

CÁCH NGÃ Tư TÂN 
QUI 300M (HƯỚNG 
TRUNG TÂM HUYỆN 
CỦ CHI) 

TRƯỜNG THPT TRUNG 
PHÚ 8.000 

TRƯỜNG THPT TRUNG 
PHÚ 

NGÃ BA TRUNG AN 
(ĐƯỜNG VÀO UBND 
XÃ TRUNG AN) 

6.400 

NGẢ BA TRƯNG AN 
(ĐƯỜNG VÀO UBND 
XẢ TRUNG AN) 

CÀU BÀ BÉP 6.800 

CẦU BÀ BÉP 
CẦU PHÚ CƯỞNG 
(GIÁP TỈNH BÌNH 
DƯƠNG) 

6.800 

87 HÀ DUY PHIÊN TỈNH LỘ 8 CÀU RẠCH TRA (RANH 
HUYỆN HÓC MÔN) 6.000 

88 TRÀN THỊ NGẰN TRỌN ĐƯỜNG 4.800 
89 TRÀM TỪ BỈNH TRỌN ĐƯÒNG 5.200 
90 TRẢM VẦN CHÂM TRỌN ĐƯỜNG 4.400 

91 TRUNG AN TlNH LÔ 8 CẢU RẠCH KÈ 3.500 91 TRUNG AN 
CÂU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÁI GÒN 3.200 

92 TRƯƠNG THỊ KIỆN TRON ĐƯỜNG 2.200 
93 VÕ THỊ HỎNG TRỌN ĐƯỜNG 5.400 
94 Vỏ VĂN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG 6.000 
95 VÕ VÃN ĐIÊU TRON ĐƯỜNG 3.300 
96 VU DUY CHÍ TRON ĐƯỜNG 4.400 
97 VŨ TU TRON ĐƯỜNG 4.900 
98 ĐOÀN TRI ÉT MINI-l TRON ĐƯỜNG 2.200 
99 PHÚ THUÂN TRON ĐƯỜNG 3.400 
100 NGUYÊN TI ÍỊ NẢ TỈNH LÒ 15 CÂY GÕ 1.900 
101 NGUYỄN THI GẲNG CẦY Gở ĐỎ THI CÓ 1.700 
102 ĐƯỜNG DA SA QUỐC LỘ 22 TỈNH LO 2 2.200 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ẼM ĐẢU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ 
ĐÁT 

(ỉ) (2) 0) (4) m 
103 NGUYEN THỊ NỊ QUỐC LỘ 22 KÊNH CHÍNH ĐÔNG 2.000 
104 NGUYÊN THI NHIA òuốc LỌ 22 ĐƯỜNG BA SA 2.000 
105 NGUYỄN THỊ TIẾP ĐƯỜNG TRUNG VIẾT CƯOI ĐƯƠNG (HẼT 

TUYÊN) 2.000 

106 NGUYỄN THỊ THẠO ĐƯỜNG BA SA KÊNH QUYẾT THẮNG 2.000 

107 ĐƯÒNG SỐ 613 CAO THỊ BÈO CUÒI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÉN1 2.000 

108 ĐƯỜNG SỐ 615 ĐƯỜNG SỒ617 CUÔT ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÊN) 2.000 

109 PHẠM TH] MỊNH ĐƯỜNG SỐ 614 CUÔT ĐƯỜNG (HẾT 
TUYẾN) 2.000 

110 DƯỜNG SỐ 618 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SÔ 628 2,000 

111 ĐƯỜNG SÓỚ19 ĐƯỜNG CÂY TRÔM -
MỸ KHÁNH 

cưốl ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 2.000 

112 PHAN THỊ Dư QUỐC LỘ 22 CÀY TRÔM - MỸ 
KHÁNH 2.200 

113 TRỊNH THỊ CHẮC CAY TROM - MỸ 
KHÁNH DƯỜNG 619 2.200 

114 ĐƯỜNG SỐ 623 NGUYỀN THỊ RÀNH DƯỜNG SỐ 624 2.000 

115 NGUYỀN THỊ K1ỆP ĐƯỜNG SỐ 623 XÃ TRUNG LẬP HẠ 1.700 

116 ĐƯỜNG SỐ 625 CAO THỊ BÈO RANH XẢ TÂN AM HỘI 2,000 

117 ĐƯỜNG 626, 627 TRON ĐƯỜNG 2.200 

118 LÊ THỊ CHỪNG, ĐƯỜNG 
628 TRỌN ĐƯỜNG 1.700 

119 ĐƯỜNG TRUNG VIÉT QUÔC LỘ 22 NGUYỄN THI RÀNH 1.700 
120 CÂY TRÁC NGUYỄN VÀN K.HẠ TỈNH LỘ 15 2.200 

121 NGUYẺN THỊ NGỌT NGUYỄN THỊ NẺ ĐƯỜNG NGUYÉN VÃN 
KHẬ 

2.700 

122 NGUYẺNTHỊ ĐỎ TÌNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
NÈ 2.200 

1 

123 ĐƯỜNG SÓ 436 ĐƯỜNG NGUYÊN VẮN 
KHẠ 

ĐƯÒNG NGUYỄN VÃN 
KHẠ 2,000 

124 NGUYỄN THỊ CHẮC TÌNH LỘ 15 ĐƯÒNG HUỲNH TI ÍỊ 
BẢNG 2.200 

125 LÝ THỊ CHỪNG TỈNHLỘ 15 
CUỐI ĐƯỜNG (HẾT 
TUYẾN) (GIÁP XÃ 
PHẠM VĂN CỘI) 

2.200 

126 NGUYỄN THI CHÂU TINH Lộ 15 TÌNH LỖ 15 2.200 

127 ĐƯỜNG SỐ 813 TÌNH Lộ 15 KỀNH TRÊN (HẾT 
TUYỂN) 1.800 

128 vộ THỊ MẸO TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT 
TUYẾN) 1.800 

129 VÒ THỊ BÀNG TỈNH LỘ 15 TRUNG LAP 2.200 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN DƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẢU) 

tì ÉN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ 
ĐÁT 

(ỉ) m (3) (4) m 

130 CÁNH ĐỎNG DƯỢC TỈNH LỘ 15 CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 1.700 

131 ĐƯỜNG BÀU GIÃ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỀN THỊ 
LẮNG 2.300 

132 ĐƯỜNG SỎ 0] ĐƯỜNG SÔ 28 ĐƯỜNG SÓ414 2.300 

133 ĐƯỜNG SÓ 28 TỈNH LỘ 2 RANH XA TÂN THONG 
HỘI 2.300 

134 ĐƯỜNG só 405 ĐƯỜNG SỐ 406 ĐƯÒNG RÀU GIẢ 2.300 

135 ĐƯỜNG SỐ 406 TÌNH LỘ 2 CUỐI ĐƯỜNG (HÊT 
TUYẾN) 2.300 

136 LÊ THỊ TRUYỀN ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẮNG 2.300 

137 ĐƯỜNG SỐ 409 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG SUÓI LÔI 2.300 

138 LÊ THỊ NGÀ TÌNH LỘ 2 ĐƯÒNG TRÀN VĂN 
CHẢM 2,300 

139 ĐƯỜNG SỔ 414 TÍNH Lộ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG 
HỎI 2.300 

140 MAI THỊ BUỌI TỈNH LÔ 8 ĐƯỜNG SÓ 417 2.300 
141 IĐƯỜNG SỔ 417 TÌNH LÔ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI 2,300 
142 ĐẶNG THỊ DỢT TỈNH LO 8 KENH N31A-17 2.300 
143 NGUYỄN THI XANH TỈNH LÔ 8 RANH ĐONG DU 2.300 
144 ĐƯỜNG SỔ 420 TÌNH LÒ 8 KENH T31A-17 2.300 
145 TRAN THỊ TIA TĨNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI 2.300 

146 ĐƯỜNG SỎ 426 TÌNH LỘ 8 KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP ] 
XẢ PHƯỚC VĨNH AN 2.300 

147 LÊ THỊ CHÍNH ĐƯỜNG suổl LỘI ĐƯƠNG NGUYÊN THỊ 
LẲNG 2.300 

148 ĐƯỜNG SÓ 430 ĐƯỜNG NGUYẺN THỊ 
LẮNG 

CLÌÔT DƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 2.300 

149 NGUYỄN THỊ NỈ TÍNH Lộ 8 (TÂN 
TRUNG) 

CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 3.700 

150 ĐƯỜNG NGUYỄN VÀN 
HOÀI QUỐC LỘ 22 RANH KHU CONG 

NGHIỆP TÂY BẮC 6.000 

151 ĐƯỜNG SỐ 355 QUỐC LỘ 22 KÊNH N46 2,700 

152 TRÀN THỊ BÀU QUÓC Lộ 22 ĐƯỜNG LÊ MINH NHựT 2.700 

153 ĐƯỜNG SỐ 364 TÌNH LỘ 8 ĐƯỜNG LẺ MINH NHỤT 2.400 
154 ĐƯỜNG SÓ 365 TTNH LO 8 ĐƯỜNG SÔ 363 2.700 

155 NGUYỄN THỊ Rỏ TỈNH LỘ 8 CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÉN) 2.700 

156 ĐƯỜNG SỐ 369 KENH N46 RANH XÃ PHƯÒC HIỆP 2.700 
157 LỄ THI DỆT ọuóc LO 22 ĐƯỜNG SỐ 377 4.100 
158 ĐƯỜNG SÔ 374 ọuóc LỘ 22 ĐƯỜNG SÔ 377 4.100 

159 NGUYÊN THỊ HẸ TÌNH LỘ 7 CUỐI ĐƯÒNG (HẼT 
TUYÉN) í .700 

160 TRẰN THỊ NỊ TÌNl-l LỘ 2 CUỒĨ ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÉN) 1.700 
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ĐOẠNĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐẮT STT TÊN ĐirỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐẦU) 
ĐẾN 

(MỀM CUỐI) 

GIÁ 
ĐẮT 

Ọ) (2) (3) (4) (ổ) 
161 ĐƯỜNG SÔ 710 TINH LỒ 2 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG 1.700 

162 ĐƯỜNG SỐ 711 TĨNH Lộ 2 CUỒIĐƯÒNG (HẾT 
ru YẾN) 1.700 

163 PHẠM THỊ ĐIỆP ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU 2.000 
164 TRƯNG HƯNG ĐƯỜNG TRUNG LẤP K.ENH CHINH ĐONG 2,000 
165 HUỲNH THI ĐỪNG ĐƯỜNG TRƯNG LẬP ĐƯỜNG SỐ 726 1.700 

166 TRÀN THJ ĐẮNG KÊNHN25 cuồl ĐƯỜNG (HẾT 
TUYẾN) 1.700 

167 ĐÃNG CHIÊM NGUYỄN VÃN KHA GIÁP HAI 4.400 
168 ĐƯỜNG 12B ĐO ĐINH NHAN ĐƯỜNG SỐ 12 A 2.900 
169 ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 VŨ DUY CHI NGUYÊN VĂN NI 2.900 

170 ĐƯÒNGSỔ8A NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KỈ IU 
PHỐ 2 2.900 

171 LẺ CÀN NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU 
PHỔ 2 3.900 

172 NGUYỄN THỊ SẮNG TRỌN ĐƯÒNG 5.200 

173 ĐƯỜNG 183 NGẢ BA BỈNH MỸ BÉN ĐỎ (GIẢPTÌNH 
BÌNH DƯƠNG) 4.800 

174 VÕ THỊ TRÁI KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1, 
XÃ PHƯỚC VĨNH AN 

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LÁNG 2.300 

175 VÕ THỊ LỢI ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẮNG ĐƯỜNG SỐ 430 2.300 

176 TRÂN THỊ HẢI ĐƯỜNG LÊ MINH 
NHỰT ĐƯỜNG LÊ MINH NHựr 2.000 

177 CAO THỊ BÈO QUÒC LỘ 22 PHẠM THỊ THÀNG 2.000 

178 PHẠM THỊ THÀNG ĐƯỜNG CẤY TRÔM -
MỸ KHẢNH 

ĐƯỜNG CÂYTRÔM-
MỸ KHÁNH 2.000 

179 PHẠM THỊ THUNG QUỐC Lộ 22 ĐƯỜNG CÂY TRỎM -
MỸ KHÁNH 

2.200 

180 
ĐƯỜNG DI (TRONG KHƯ 
TÁI ĐỊNH Cư VÀNH ĐAI 3) 
LÔ GIỚI 

5.500 

181 
DƯỜNG NB1 (TRONG KHU 
TẢI ĐỊNH Cư VÀNH ĐAI 3) 

6.800 

182 
ĐƯỜNG NB2 (TRONG KHU 
TÁI ĐỊNH Cư VÀNH ĐAI 3) 6.800 

183 ĐƯÒNG NB3 (TRONG KHU 
TẢI ĐỊNH Cư VÀNH ĐAI 3) 5,500 

184 
ĐƯƠNG NB4, NB5 (TRONG 
KHU TÁI ĐỊNH cư VÀNH 
ĐAI3Ì 

5.500 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN BÌNH CHÁNH 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của ủy ban nhân dân Thành phố) 
ọ » * ị ặ 

ĐOẬN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG Từ 

(ĐIÈM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIẺM CUÒT) 
GIÁ ĐẢT 

(ỉ) (2) m (4) (5) 

1 
ĐƯỜNG 1 
(KDC SÔNG ỔNG LỚN - KCN số 6 - LÔ 

SỐ 4) 
ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SÔ 6 33.700 

2 
ĐƯỜNG 10 
(KDC SÔNG ỎNG LỚM - KCN SỐ 6 - LÔ 

SỐ 4) 
ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỚNG SỐ 1 30.300 

1 
3 ĐƯỜNG 11A (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐUÒNG 4A ĐƯỜNG 6A 39.600 

4 ĐƯỜNG 11A, 
(KĐC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SÓ 14 26,600 

5 ĐƯỜNG 13A, (KDC HIM LAM 6AI ĐƯỜNG SỎ]8 ĐƯÕNG SỐ 20 27.600 

6 ĐƯỞNG 2 (KDC SÒNG ÔNG LỚN - KCN 
SỎ 6 - LÔ SÔ 4) ĐƯỜNG SỐ 5 CUỐI ĐƯỜNG 33.700 

7 ĐƯỜNG 3 (KDC SÔNG ỒNG LỚN - KCN 
SỐ 6 - LÔ SÔ 4) ĐƯỜNG SỐ6 ĐƯỜNG SỐ 8 28.500 

8 ĐƯÒNG 4 (KDC SÔNG ỔNG LỚN - KCN 
SÒ 6 - LỚ SỐ 4) ĐƯỜNG SỒ5 ĐƯỜNG SỐ 10 30.300 

9 ĐựỜNG 4A (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯỜNG SỎ 13 ĐƯỜNG SỐ 11 30.900 

10 ĐƯỜNG 5 (KDC SÔNG ÕNG LỞN - KCN 
SỎ 6 - LÔ SỔ 4) 

NGUYỄN VÀN 
LINH ĐƯỜNG SỔ 10 36.700 

11 ĐƯỜNG 5 (KDC HIM LAM - KHU CHỨC 
NÃNG SỔ 7) ĐƯỜNG SỎ 6 PHẠM HÙNG 30.600 

12 DƯÒNG 6 (KDC SÔNG ÔMG LỚN - KCN 
SỎ 6 - LÔ sò 4) ĐƯÒNG SỔ 5 ĐƯỜNG SÓ1 31.500 

13 ĐƯỜNG 6A (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯỜNG SÓ 13 ĐựỜNG SÓ11 30,300 

14 ĐƯỜNG 6Q (KDC DƯƠNG i [ỏlMG 9B4) ĐƯỜNG SỐ ] 3 ĐƯỜNG SỔ 11 30.900 

15 ĐƯỜNG 8 (KDC SÒNG ÔNG LỚN - KCN 
SÓ 6 - LÕ SỎ 4) ĐƯỜNG SỎ 5 ĐƯỜNG SỎ 3 30.300 

16 ĐƯỜNG C5/22 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NÂNG SỐ 7) C5/18 ĐƯỜNG SÓ 6 21.400 

17 DỰỜNG C6 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NÃNG SỐ Tị ĐƯỜNG SỐ 6 CUỐI TUYÉN 21.400 

18 ĐƯỜNG SÔ 1 (KDC ĐẠI PHÚC 9BS) ĐƯỜNG SÔ 8 ĐƯỜNG SỐ 12 42.800 

19 ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC DƯƠNG HỎNG 9B4) NGUYỄN VĂN 
LINH ĐƯỜNG SÓ8 42.800 

20 ĐƯỜNG SÔ 1, (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 2 DƯỜNG SỐ 24 33.000 
21 ĐƯỜNG SỐ 1, (KDC TRUNG SƠN} ĐƯỜNG SỐ9A ĐƯÒNG SÓ4 37.00Ữ 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG Từ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐẺN 

(ĐIỀM CUỐI) 
GIÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (5) 

22 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC BÌNH HƯNG) ỌUÓC LỘ 50 RANH XA 
PHONG PHÚ 36.700 

23 ĐƯỜNG sồ 10 (KDC ĐẠI PHÚC 9DS) ĐƯÒNG SỎ 1 ĐƯÒNG SỐ 11, 30.900 
24 ĐƯỜNG SÓ ] 0 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỒ 9A ĐƯỜNGSÓ 3 35.500 

25 ĐƯỜNG SỐ I0A (KDC ĐẠI PHỨC 9R8) ĐƯỜNG SỐ 11C ĐƯỜNU SÒ 11 30.300 

26 ĐƯỜNG SỐ 10A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 5 DƯỜNG só 7 35.500 
27 ĐƯỜNG SÔ 10R (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNGSÓ 9A ĐƯỜNG SÓ1 35.500 
28 ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG Sỏ 10 ĐƯỜNG SỐ 24 27.200 
29 ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯÒNGSỎ 8 ĐƯỜNG SÒ 12 30.900 

30 ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC DƯƠNG HỎNG 9B4) NGUYỄN VAN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 8 30.900 

31 ĐƯÒNG SỒ 11 (KDC HIM LAM 6A) NGUYEN VAN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 14 36.700 

32 ĐƯỜNG SỐ 11B (KDC ĐẠI PHỨC 9B8) ĐƯỜNG SÔ12 ĐƯỜNG SỔ 1 OA 31.500 

33 ĐƯÒNG SỔ 11C (KDC ĐẠI PHÚC 9Đ8) ĐƯỜNG só 10 ĐƯỜNG SỐ 11B 31.500 

34 ĐƯỜNG SÔ 12 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỔ 19 27.200 
35 ĐƯỜNG SÓ 12 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỔ 1 ĐƯỜNG SỔ 11 32.600 
36 ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNũ SÓ 24 ĐƯỜNG SÔ 14 27.200 
37 ĐƯỜNG Sỏ 13 (KDC ĐAI PHÚC 9D8) ĐƯỜNG SỐ s ĐƯỜNG SỔ 8B 31.500 

38 ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC DUONG HỒNG 9B4) ĐƯỜNG SÓ2 ĐƯỜNGSÓ8 31,500 

39 ĐƯỜNG SỐ J3 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỔ 14 ĐƯỜNG SÔ 24 33.700 
40 ĐƯỜNG SỒ 14 (KDC BÌNH HUMG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 15 21.400 
41 ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC. HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỐ ] 1 ĐƯỜNG SỐ 15 30.600 
42 ĐƯỜNG SỐ 15 ÍKDC BÌNH HƯNG) ĐƯÒNG SỐ 10 ĐƯỜNG SÔ 18 27.200 

43 ĐƯỜNG SỐ ỉ5 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NĂNG SỐ 7) ĐƯỜNG SÔ4 ĐƯỜNG CAO LÕ 21.400 

44 ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỐ 26 ĐƯÒNG SỐ 14 27.600 
45 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỎ 21 ĐƯỜNG SÔ 13 27.200 
46 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SÔ 15 33.700 
47 ĐƯỜNG SỐ 17 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 22 ĐƯỜNG só 2 27.200 

48 ĐƯỜNG SỐ 17 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NĂNG SÓ7) ĐƯỜNG Sỏ 4 ĐƯỜNGCAOLỖ 21.400 

49 ĐƯỜNG SÓ 17/5 (KDC HIM LAM - KHỤ 
CHỬC NÃNG SÓ 7) ĐƯỜNG SỐ 17 CƯỎI TUYẾN 21.400 

50 ĐƯỜNG SỔ ] 8 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỔ 19 27.200 
51 ĐƯÒNG SỐ 18 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỎ 1 ] ĐƯỜNG SÔ 15 33.700 
52 ĐƯỜNG SỐ 19 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SÔ 2 ĐƯỜNG SỐ 22 • 27,200 
53 ĐƯỜNG SỐ 1A, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SÔ 1 ĐƯỜNG SÔ 1 39.800 
54 ĐƯỜNG SỐ 1B, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG Sỏ 1 c 35.500 
55 ĐƯỜNG SỐ 1C, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SÓ 7 ĐƯỜNG Sỏ4A 35.500 
56 ĐƯỜNG SỐ ID, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 6D ĐƯÒNGSÒ 6A 35.500 
57 ĐƯÒNG SỔ 1E, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ8A ĐƯÒNGSỐ 7 35.500 
58 ĐƯỜNG SỐ 1P, (KDC TRUNG SƠN) TRON ĐƯỜNG TRON ĐƯỜNG 35.500 
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59 ĐƯỜNG SỐ 2 
KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SÓ 11 31.500 

60 ĐƯỜNG SỒ 2, (KDC 13ÌNII HƯNG) ĐƯỠNGSỐ 1 DƯỜNG SÔ 21 26.300 
61 ĐƯỜNG SỎ 2, (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỞNG SÓ 9A ĐƯỜNG SỎ 4 35.500 
62 ĐƯỜNG SỐ 20 (K_DC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỒ 13 ĐƯỜNG SỐ 17 27.200 
63 ĐƯỜNG SỐ 20 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỔ 11 ĐƯỜNG SÔ 15 30.600 
64 ĐƯỜNG sồ 21 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỔ2 ĐƯỜNG SỐ 22 30.000 
65 ĐƯỜNG SỐ 22 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SÓ21 ĐƯỜNG SỐ 1 27.200 
66 ĐƯỜNG SÓ 22 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỔ 11 ĐƯỜNG SÔ 15 36.700 
67 ĐƯỜNG SỐ 24 CKDC BÌNH HƯNG) TRON ĐƯỜNG TRON ĐƯỜNG 27.200 
68 ĐƯỜNG SỐ 24 ÍKDC HIM LAM 6A) TRON ĐƯỜNG TRON ĐƯỜNG 30.600 
69 ĐƯỜNG SỐ 26 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯÒNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ]5 33.700 

70 ĐƯỜNG SÓ 2A (KDC DƯƠNG HỞNG 9B4) ĐƯỜNG SÓ 13 ĐƯỜNG SÓ11 30.900 

71 ĐƯÒNG SỐ 2A, (KDC TRUNG SƠN) DƯỜNG SÓ 2 ĐƯỜNG SỐ 2 35.500 
72 ĐƯỜNG SỐ 2B* (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜIMG SỔ 2 ĐƯỜNG SÔ 2 35.500 
73 DƯỜNG SỐ 3 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 4 27,200 

74 ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC 1IIM LAM - KHU 
CHỨC NĂNG SÓ 7) DƯỜNG SÓ 15 cưól TUYÉN 21.400 

75 ĐƯỜNG SỐ 4, (KDC BÌVH HƯNG) ĐƯỜNG SỔ 1 ĐƯỜNGSÓ 7 27.200 
76 ĐƯỜNG SỎ 4, ÍKDC TRƯNG SƠN) TRỌN ĐƯỜNG TRON ĐƯỜNG 41,300 
77 ĐƯỜNG SỐ 4A, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNGSÓ 3 ĐƯỜNG 1B 35.500 
78 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC TRƯNG SƠNÌ DƯỜNG SÓ 7 ĐƯỜNG SỐ 1E 35.500 
79 ĐƯÒNG SỔ 5, (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỔ 8 ĐƯỜNG SỎ 4 27.200 
80 ĐƯỜNG SỒ 5A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNGSỒ 6 ĐƯỜNG SÔ 4 35.500 

81 ĐƯÒNG SỐ 5A.B.C (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯÒNG SÓ 6 ĐƯỜNG SỐ 4 27.200 

82 ĐƯÒNG SỐ 5B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯÒNG SỐ 8C ĐƯỜNG SÔ 8 35.500 

83 ĐƯÒNG SỎ 5C (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ1E ĐƯỜNG só 10A 35.500 

84 ĐƯỜNG SỐ ó (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SÓ 21 27.200 

85 ĐƯỜNG SỚ 6 (KDC HIM LAM - K HU 
CHỨC NẢNG SỔ 7) TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 27.600 

86 ĐƯỜNG SÔ 6 (KDC TRUNG SƠM) ĐƯỜNG SỔ 9A ĐƯỜNG só1 39-200 
87 ĐƯỜNG SÓ 6A (KDC TRUNG SON) ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SÓ 3 35.500 
88 ĐƯỜNG SỚ tìB (KDC TRUNG SƠN) ĐƯÒNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 7 35.500 
89 ĐƯỜNG SỐ 6C (KDC TRUNG SON1 ĐƯỜNG SỞ 5 ĐƯỜNG SỐ 7 35.500 
90 ĐƯỜNG SỐ 6D (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỔ 1A ĐƯỜNGSÓ 3 35.500 
91 ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỎ 10 ĐƯÒNG SỒ 2 27.200 
92 ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỜNG SÓ 12 ĐƯỜNG SỒ IC 35.500 

93 ĐƯÒNG SỐ 7A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỒ 9A NGU VẺN VẢN 
LINH 35.500 

94 ĐƯỜNG SÔ 8 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯÒNG SÓ1 ĐƯỜNG SÔ 19 27.200 
95 ĐƯỜNG SỐ 8 ÍKDC ĐAI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ] ĐƯỜNG SÓ 11 32.600 

96 ĐƯỜNG SÓ 8 (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ] ĐƯỜNG SỔ 1 ] 32.600 

97 ĐƯỜNG SỒ 8 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 9A 45.900 
98 ĐƯỜNG SỔ 8A (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SÓ 1 ] 30.900 
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99 ĐƯỜNG SỐ SA ÍKDC TRUNG SON) ĐƯỜNG SÓ 12 ĐƯỜNG SỒ3 35.500 
100 DƯÒNG SỐ 8B (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SÓ11 31.500 
101 ĐƯỜNG SÓ 8B (KDC TRUNG SON) ĐƯỜNG SỐ 1E ĐƯỜNG SỐ 1F 35.500 
102 ĐƯỜNG SỐ sc (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SÓ 5 35.500 
103 ĐƯỜNG SỔ 9 CKDC BỈNH HƯNG) DƯỜNG SỎ 10 ĐƯỜNG SỚ 24 27.200 

104 ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NẢNG SỐ 7) ĐƯÒNG SỔ 6 PHẠM HÙNG 58.200 

105 ĐƯỜNG SỎ 9 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 10 35.500 

106 ĐƯỜNG SỎ 9A (KDC TRUNG SƠN) NGUYỀN VÀN 
LINH 

CẦU KÊNH 
XÁNG 61.200 

107 PHẠM HÙNG RANH QUẬN 8 NGUYẼN VÃN 
LINH 35.200 

108 PHẠM HÙNG NGUYẼN VĂN 
LINH 

RANH HUYỆN 
NHÀ BÈ 29.100 

109 QUỐC LỘ 50 RANH QUẬN 8 NGUYẺN VĂN 
LINH 27,800 

110 BÙI VÀN QUỚI 
(HẺM C7B) 

ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

CAO LÕ, QUẬN 
8 ] 8.400 

111 HUỲNH THỊ BẢY (HÈM C7) ĐƯỜNGPHẠM 
HÙNG C7/2A 18.400 

112 HUỲNH VÃN THIỆU {HẺM C7C) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG CÀU TÁM NÓ 18,400 

m NGỎ VĂN SỞ (HÈM C7D) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG CUỐI HẺM 18.400 

114 NGUYÊN THỊ BA (HÈM C5) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

RANH PHƯỜNG 
4, QUẬN 8 18.400 

115 NGUYỄN THỊ NĂM (HẺM 31 C5/18) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

RANH PHƯỜNG 
4, QUẬN 8 

' I 
] 8.400 

116 PHẠM THỊ HƠN (HẺM C6) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG cuól HÈM 18.400 

117 TRÀN TRƯỜNG CUNG (HẺM C9-C10) ĐƯỜNGPHẠM 
HÙNG C9/7C22 18.400 

118 KÊNH RAU RAM 
(BỜ TRÁI) VƯỜNTHƠM RANH TÍNH 

LONG AN 3.100 

119 KINH 5 
(BÒ TRÁI VÀ BỞ PHẢ ĩ) VƯỜN THƠM RANH TINH 

LONG AN 3 100 

120 LIÊN ẨP 1-2 BỈNH LỢI CÀU BÀ TỴ CẦU SÁU OÁNH 4,400 

121 TRƯƠNG VÀN ĐA CÀU BÀ TỴ RANH LONG AN 4.400 

122 VƯỜN THƠM CẰƯ XÁNG RANH TINH 
LONG AN 5.100 

123 
ĐƯỜNG KÊNH BẢY QUÉ 

{BỜ TRÁI) 
TRƯƠNG VẢN 
ĐA 

ĐEN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

124 ĐƯỜNG KÊNH THẦY THUỐC (BỜ PHẢI) TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 2,700 
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125 ĐƯỜNG KÊNH THẢY THUỐC (BỜ TRÁI) TRƯƠNG VĂN 

ĐA 
DÊN CUỐI 
TUYỂN 2.700 

126 ĐỰÒNG DÀN CÂU KÊNH XÁNG NGANG 
i 

ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐƯỜNG KẾT 
NỐI Từ CẰU 
KỄNH XÁNG 
NGANG QUA 
RANH LONG AN 

3.100 

127 ĐƯỜNG HẺM C1 ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LẢY 1 

ĐƯỜNG KÊNH 
BÀ BƯU 2,700 

128 ĐƯÒNG HẺM Cll ĐƯỜNG KÊNH 
7 ĐƯỜNG KÊNH 8 2,700 

129 DƯỜNG HÈM C3 ĐƯỜNG KÊNH 
XÃ TĨNH 

ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LÀY 1 2,700 

130 ĐƯÒNG HẺM C4 ĐƯỜNG KÊNH 
XÃ TĨNH ĐƯỜNG KÊNH 1 2.700 

131 ĐƯỜNG HẺM C5 ĐƯỜNG KÊNH 
1 DƯÒNG KÊNH 2 2.700 

132 ĐƯỜNG HẺM C7 ĐƯỜNG KÊNH 
3 ĐƯỜNG KÊNH 4 2.700 

133 ĐƯỜNG HẺM C8 ĐƯỜNG KÊNH 
4 ĐƯÒNG KÊNH 5 2.700 

134 ĐƯỜNG HÈM C9 ĐƯỜNG KÊNH 
5 ĐƯỜNG KÊNH 6 2.700 

135 ĐƯỜNG HẺM D2 ĐƯỜNG KÊNH 
9 

ĐƯỜNG KÊNH 
10 2.700 

136 ĐƯỜNG HẺM D4 ĐƯÒNG KÊNH 
11 

ĐƯỜNG KÊNH 
12 2.700 

137 ĐƯÒNG HẺM D5 ĐƯỜNG KÊNH 
12 

ĐƯỜNG KÊNH 
13 2.700 

138 DƯỜNG KÊNH 06 ÁP 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
LIÊN VÙNG KỀNH 11 3.100 

139 ĐƯỜNG KÊNH 06 ÁP 
(BÒ TRÁI) 

ĐƯỜNG KỀNH 
LIÊN VỪNG KỀNH 11 3,100 

140 ĐƯỜNG KÊNH 1 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUỐI 

TUYỂN 3.100 

141 ĐƯỜNG KÊNH 1 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐEN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

142 ĐƯỜNG KÊNH 10 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

143 ĐƯỜNG KÊNH 10 
(BỜ TRÁI) VƯỜNTHƠM ĐẾN CUỒI 

TUYẾN 3.100 
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144 DƯỜNG KÊNH 1 ] 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUÓI 

TUYỂN 3.100 

145 ĐƯỞNG KÊNH ì í 
{Bờ TRÁI) VƯỜNTHƠM ĐEN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

146 ĐƯỜNG KÊNH 12 
(BÒ PHÁI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯỜNG KÊNH 
Tư ĐỨC 3.100 

147 ĐƯỜNG KÊNH 12 
(Bở TRÁI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯÒNG KÊNH 
Tư ĐÚ C 3.100 

148 ĐƯỜNG KÊNH 13 
(BỜ PHÁI) VƯÒN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYẾN 3,100 

149 ĐƯỜNG KÊNH i 3 
{BỜ TRẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUOI 

TUYẾN 3,100 

150 ĐƯÒNG KÊNH 2 
(BÒ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUOI 

TUYẾN 3.100 

151 ĐƯỜNG KÊNH 2 
(HÒ TRAI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

152 ĐƯỜNG KÊNH 3 
(BÒ PHẢI) VƯỜN THOM ĐÉN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

153 ĐƯỜNG KÊNH 3 
(BỜ TRÁI) VƯỜNTHƠM ĐẾN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

154 ĐƯỜNG KÊNH 4 
(BÒ PHẢ]) VU'ỎN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYÊN 3.100 

155 ĐƯÒNG KÊNH 4 
(BỞ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

156 ĐƯỜNG KÊNH 6 
(BÒ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUỎI 

TUYÊN 3.100 

157 ĐƯỜNG KÊNH 6 
(BỜ TRÁI) VƯỜNTHƠM ĐEM CUOI 

TUYẾN 3.100 

158 ĐƯỜNG KỀNH 7 
(BỎ PHẢI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯỜNG KÊNH 
10 3.100 

159 ĐƯỜNG KÊNH 7 
(BỜ TRÁI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯỜNG KÊNH 
10 3.100 

160 ĐƯỜNG KÊNH s 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUỐI 

TUYÉN 3.100 

Ỉ61 ĐƯỜNG KÊNI ỉ 8 
(BỜ TRÁO VƯỜN THƠM ĐÉN CUỎI 

TUYẾN 3.100 

162 ĐƯỜNG KÊNH 9 
(Bờ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUÔI 

TUYẾN 3,100 

163 ĐƯỜNG KÊNH9 
(BỞ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐÊN cuồl 

TUYÉN 3.100 

164 ĐƯÒNG KÊNH BÀ BỬU VƯỜN THƠM ĐEN CUỔI 
TƯYẾN 3.100 

165 ĐƯỜNG KỀNH BA LẠC 
DƯỜNG 
TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐƯỜNG KÊNH 
ĐỘCLẬP 2.700 

166 ĐƯỜNG KÊNH BẢY HIM i 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUỐI 
Tư YẾN 2.700 
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(ỉ) (2) m (4) (5) 

167 ĐƯỜNG KÊNH BÀY HINH 
[BÒ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

168 ĐƯỜNG KÊNH BÀY QUẺ 
(BÒ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUÓI 
TUYỂN 2.700 

169 ĐƯỜNG KÊNH CẢI THANH 
(BỜ PHAI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUÓI 
TUYẾN 2.700 

170 ĐƯỜNG KÊNH CÁI THANH 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÁN 
ĐA 

ĐẺN CUỐI 
TUYÉN 2.700 

171 DƯỜNG KÊNH CÂY DÂU 
(BỜ PI ỈẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

172 ĐƯỜNG KẺNH CÂY DẰU 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỎI 
TUYÉN 2.700 

173 ĐƯỜNG KÊNH CHÀI CHÌM 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CƯÓI 
TUYẾN 2.700 

174 ĐƯỜNG KÊNH CHÀI CHÌM 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUÓI 
TUYÊN 2.700 

175 ĐƯỜNG KÊNH CHỪA 
{BÒ PHÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYÊN 2.700 

176 ĐƯÒNG KÊNH CHỪA 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

177 ĐƯÒNG KÊNH ĐỘC LẬP 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VẢN 
ĐA 

ĐÉN CUÔI 
TUYẾN 

2.700 

178 
ĐƯỜNG KÊNH ĐỘC LẬP 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VẢN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYỀN 2,700 

179 ĐƯỜNG KÊNH ĐỎI LỚN 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN cuồl 
TUYẾN 2.700 

180 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔI LÒN 
(Bờ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

181 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔI NHÒ 
(BỜ PHÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN cuôl 
TUYẾN 2.700 

182 ĐƯỜNG KÈNH ĐÔI NHÒ 
(BÒ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

183 DƯỜNG KÊNH HỘI ĐỒNtì 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỎI 
TUYẾN 

2.700 

184 
ĐƯỜNG KỀNH HỘI ĐỎNG 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 2,700 

185 ĐƯỜNG KÊNH LIÊN VÙNG 
ĐƯỜNG KỀNH 
RAU RẮM (BÒ 
TRÁI) 

ĐƯÒNG KÊNH 
BÀBỪƯ 

2.700 

186 ĐƯỜNG KÊNH LÒ BÚNG ĐƯỜNG KÊNH 
ĐỘC LẬP 

ĐƯỜNG KẺNH 
NGANG 2.700 

187 ĐƯỜNG KÊNH LÒ ĐƯỜNG 
(ĐỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYỂN 2.700 

188 ĐƯỜNG KÊNH LÒ ĐƯỜNG 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

DÉN CUỐI 
TUYẾN 2.700 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỀM ĐÀU) 
ĐÉN 

(ĐI ÉM CUÓI) 
GIẢ DAT 

ơ) (2) (3) (4) (5) 

189 ĐƯÒNG KÊNH NĂM GIÁP 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐẾN CUỔÍ 
TUYÉN 2.700 

190 ĐƯỜNG KÊNH NĂM GIÁP 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYẾN 2.700 

191 ĐƯỜNG KÊNH NĂM XUYÊN (BÒ PHẢI) TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUÔI 
TUYỂN 2,700 

192 ĐƯỜNG KÊNH NẰM XUYẾN (BỜ TRẢI) TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TƯYÉN 

2.700 

193 ĐƯỜNG KÊNH NG ANG ĐƯỜNG KÊNH 
ĐỘC LẬP 

ĐƯỜNG KÊNH 
THÀY THUỐC 2.700 

194 DƯỜNG KÊNH ỔNG THÂN 
(BỜPHẢD 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYỂN 2.700 

195 ĐƯỜNG KÊNH ÔNG THÂN 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYÊN 2.700 

196 ĐƯỜNG KÊNH TÁM ĐẠI 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

197 ĐƯỜNG KÊNH TÁM ĐẠI 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 2.700 

198 ĐƯỜNG KÊNH THẲNG CHÒNG (BÒ 
PHẢI) 

ĐƯÒMG 
TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

ĐƯỜNG KỀNH 
NGANG 2.700 

199 ĐƯỜNG KÊNH THẰNG CHỎNG (BỞ 
TRÁI) 

ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐƯỜNG KÊNH 
6 OÁNH 2,700 

200 ĐƯỜNG KÊNH THẢNG TÂY 
(Bờ PHẢ í) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐÊN CƯỎI 
TUYẾN 2.700 

201 ĐƯỜNG KÊNH THẢNG TÂY 
(BÒ TRÁI) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYÊN 2.700 

202 ĐƯỜNG KÊNH TRÀM LẢY í 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

203 ĐƯỜNG KÊNH TRÂM LẦY 1 
(BỜ TRÁI} VƯÒN THƠM ĐÉN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

204 ĐƯỜNG KÊNH TRẢM LẢY 2 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUỐI 

TUYỂN 3.100 

205 ĐƯỜNG KÊNH TRẦM LẦY 2 
(BỜ TRẢI) VƯỜN THƠM DÉN CUỐI 

TUYẾN 3.100 

206 ĐƯỜNG KÊNH rư CU 
(BÒ PHẢI) 

ĐƯỜNG LẠI 
THỊ XUẮT 

ĐƯỜNG KÊNH 
THẢNG CHỎNG 
(BỜ TRẢI) 

2.700 

207 ĐƯỜNG KÊNH Tư cu 
(BỜ TRÁI) 

ĐƯỜNG LẠ] 
THỊ XUÁT 

ĐƯỜNG KÊNH 
THẢNG CHÒNG 
(BÒ TRẢI) 

2.700 

208 DƯỜNG KÊNH Tư ĐỨC 
(BỜ PHÁ ĩ) 

ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RĂM 

ĐƯỜNG KỀNH 
11 3.100 1 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẢT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐẢT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

209 ĐƯỜNG KÊNH Tư ĐỨC 
(Bờ TRÁI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RĂM 

ĐƯỜNG KÊNH 
11 3.100 

210 ĐƯỜNG KÊNH XÃ TÌNH 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

ru YÊN 3,100 

211 ĐƯỜNG KÊNH XÃ TĨNH 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐEN CUỐI 

TUYỂN 3.100 

212 ĐƯÒNG KÉT Nồr TỪ CÀU KÊNH XÁNG 
NGANG QUA RANH LONG AN 

CAU KÊNH 
XÁNG NGANG 

ĐƯỜNG KÊNH 
BA LẠC 3.100 

213 KÊNH RAU RĂM 
(BỜ PHẢI) 

TRÀN VĂN 
GIÀU TRỌN ĐƯỜNG 3.100 

214 ĐƯỜNG HÈM C10 ĐƯÒNG KÊNH 
6 ĐƯỜNG KÊNH 7 2.700 

215 ĐƯỜNG HÈM C2 ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LẰY 2 

ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LẰY 1 2.700 

216 ĐƯỜNG HẺM Cớ ĐƯỜNG KÊNH 
2 ĐƯỜNG KÊNH 3 2,700 

217 ĐƯỜNG HÈM DI ĐƯỜNG KÊNH 
8 ĐƯỜNG KÊNH 9 2.700 

218 ĐƯỜNG HẺM D3 ĐƯỜNG KÊNH 
10 

DƯỜNG KÊNH 
11 ' 2.700 

219 ĐƯỜNG K.ÊNH BẢ 5 SA ĐÉC 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỎI 
TUYÉN 2.700 

220 ĐƯỜNG KÊNH BÀ 5 SA ĐÉC 
(BỜ PHẢIL 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYÉN 2.700 

221 Đỏ HỮU MƯỜI 
(ĐƯỜNG 7 TÂN) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

RAKH XA TAN 
OUÝ TÂY 4.000 

222 NGUYỄN VÃN XƯỜNG (ĐƯỜXG CHÙA) AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

RANH XA TAN 
QUÝ TÂY 4.000 

223 AN PHỨ TÀY - HƯNG LONG QUOC LỢ 1 CÀU RẠCH GIA 8.000 

224 ĐƯÒNG ẤP 2 MỐI DÀI 
1 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

RANH XÃ TÂN 
QUÝ TÂY 5.500 

225 ĐƯỜNG ĐÊ BAO RẠCH CÀU GIÀ AN PHỦ TÂY -
HƯNG LONG 

KHU DÂN Cư 
AN PHÚ TÂY 
47HA 

4.600 
j 

226 ĐƯỜNG SỐ 1 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯÒNG SỐ2 13.800 

227 ĐƯỜNG SỎ 13 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯÒNG SỐ 2 13.800 

228 ĐƯỜNG SỎ 15 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG BƯÒNG SỐ 28 9.200 

229 
ĐƯỜNG Sỏ 2] 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TÂY -
HƯNG LONG ĐƯÒNGSỔ 2 13.800 

230 ĐƯỞNG SỐ 3 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯÒNG SÔ 12 9.200 

231 ĐƯỜNG sồ31 
(KDC AN PHỦ TÂY) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỐ 14 12,200 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẢT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÊM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐẢT 

Ợ) (2) m (4) (5) 

232 ĐƯỜNG SÓ 7 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TÂY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỐ 24 9.200 

233 TRÂN VÃN NIỆM 
(TÀN NH1ỄƯÌ 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG KINH TI 1 3.100 

234 ĐƯỜNG ẮP 2 NGUYÈN VĂN 
LINH 

AN PHỦ TAY-
HƯNG LONG 2.400 

235 ĐƯỜNG SỐ 10 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 13 9.200 

236 ĐƯỜNG SỒ 11 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỔ 8 9.200 

237 ĐƯỜNG SỐ 12 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỔ 17 ĐƯỜNG SÒ 29 9.200 

238 ĐƯỜNG SÓ 14 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 13 RANH PHIA 

TÀY 13.800 

239 ĐƯỜNG sồ 16 
ÍKDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ ỉ3 9.200 

240 DƯỜNG SÔ 17 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 24 9.200 

241 ĐƯỜNG SÓ 18 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SÓ 29 ĐƯỜNG SỐ 31 9.200 

242 ĐƯỜNG SỔ 19 
ÍKDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SÓ 24 ĐƯỜNG SỐ 32 9.200 

243 ĐƯỜNG SỔ2 
(KDC AN PHÚ TÀY) ĐƯÒNG SỜ 1 ĐƯỜNG SỔ 29 10.700 

244 ĐƯỜNG SỒ 20 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯÒNG SÔ 3 ĐƯỜNG SỐ 13 9.200 

245 ĐƯỜNG SỔ 22 
ÍKDC AM PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 17 ĐƯỜNG SÓ 31 9.200 

246 ĐƯỜNG Sổ 23 
(KDC AN PHÚ TÀY) ĐƯỜNG SỐ2 ĐƯỜNG Sỏ 32 9.200 

247 ĐƯỜNG SỐ 24 
(KDC AN PHÚ TÂY} ĐƯỜNG SỐ] RANH PHIA 

TÂY 13.800 

248 ĐƯỜNG SÓ 25 
CKDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG só 22 9.200 

249 ĐƯỜNG SÔ 26 
ÍKDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG SỐ 7 9.200 

250 ĐƯỜNG SÔ 27 
(KDC AN PHỦ TÂY) DƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 12 9.200 

251 ĐƯỜNG SỎ 28 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 15 ĐƯỜNG SỎ 19 9.200 

252 ĐƯỜNG SÔ 29 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG Sỏ 2 ĐƯÒNG SỔ 32 13.800 

253 ĐƯỜNG SỐ 30 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỎ 29 ĐƯỜNCi SỐ 31 9.200 

254 ĐƯỜNG SỐ 32 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 15 ĐƯỜNG SỐ 31 9.200 

255 ĐƯỜNGSÓ4 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỔ 1 RANH PHĨA 

TÂY 13.800 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TẾN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỂM ĐÀU) 
ĐÉN 

(ĐIẺM CUÓI) 
GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

256 ĐƯỜNG SÓ 5 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SÓ 4 ĐƯỜNG SỐ 10 9-200 

257 ĐƯÒNGSỐ 6 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG só 29 9.200 

258 
ĐƯỜNGSÓ 8 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SÒ 5 ĐƯỜNG SỒ 11 Ị 9,200 

259 ĐƯỜNG SÓ 9 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỔ 16 9.200 

260 HOÀNG ĐAO THU Ý QUỎCLộ 1 RANHỌƯẬN8 8.000 

261 NGUYỄN VĂN LINH RANH QUẬN 8 CAO TOC SAI 
GÒN - TL 19.900 

262 NGUYỄN VẪN Pỉ IƯƠNG (BÒ HUỆ) QUỐC LỘ ] ĐƯÒNG NÔNG 
THÔN ẤP 2 4,300 

263 NHẢNH 11 ĐƯỜNG CHÙA (AN PHÚ 
TÂY) ĐƯÒNG CHÙA CỤT 2.800 

264 ĐƯỜNG ĐẺ BAO RẠCH CẢU GIÀ 
KHU DÂN Cư 
AN PHÚ TÂY 
47HA 

NGUYỄN VĂN 
LINH 2.800 

265 NGUYÊN PHỦ CÀNH (DƯỜNG ĐÌNH 
BÌNH ĐIÊN) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG BÒHUỆ 4.000 

266 PHAN VĂN TÔN (ĐƯỜNG RẠCH CUNG) AN PHU TAY -
HƯNG LONG 

NGUYỄN VÀN 
LINH 2.800 

267 PHẠM THỊ TANH 
(HƯNG LONG-Ọn ĐỨC) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 5.500 

268 AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG CÀU RẠCH GIA ĐOÀN NGUYỄN 
TUẤN 8.000 

269 BÙI VĂN Sự ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 

HƯNG LONG -
QUI ĐỨC 3.700 

270 ĐINH VẪN ƯỚC 
(LIÊN ẤP 3-4-5) 

ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGƯYÉN TUÁN 

ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

3.100 

1 

271 ĐOÀN NGUYỄN TUẤN CÀU TÂN QUÝ 
ĐÉN HẾT RANH 
XẢ HƯNG 
LONG 

9.200 

272 TÂN LIỄU ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 

HƯNG LONG -
QUI ĐỨC 5.500 

273 NGUYỄN THỊ BẢY 
ĐƯỜNG BA BÊ 
- LONG 
THƯỢNG 

ĐƯỜNG VÀO 
TRƯỜNG MẲU 
GIẢO QUỲNH 
Am 

3.100 

274 LÊ VẪN SẢNG ĐƯỜNG 7 CÁ -
ss LUÔNG 

RANH LONG 
THƯƠNG 3,100 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ DÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ DÁT 

(ỉ) (2) m (4) (5) 

275 NGUYỄN VĂN ĐẠI ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 

ĐƯỜNG LĨÊN 
ẤP 3-4-5 3.100 

276 VÕ VÃN NGẬN ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄNTUÁN 

RANH LONG 
THƯỢNG 3.100 

277 CÂY DƯƠNG ĐƯÒNG T8 CAO TỐC BÉN 
LỨC - LONG 2.400 

278 HỒ VĂN CÀU 
ĐƯỜNG HƯNG 
LONG - QUI 
ĐỨC 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẤP 3-4-5 2.400 

279 TI DƯỜNG ẢP 6 ĐƯỜNG PHẠM 
THỊ TÁNH 2.400 

280 T2 ĐƯÒNG ẮP 6 ĐƯỜNG RẠCH 
SÂY 2.400 

281 T4 
DƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG ĐINH 
VĂN ƯỚC 2.400 

282 T8 ĐƯỜNG ĐINH 
VÃN ƯỞC 

ĐƯỜNG PHẠM 
THỊ TÁNH 2.400 

283 T9 ĐƯỜNG ĐĨNH 
VĂN ƯỚC 

ĐƯÒNGPHẠM 
THI TANH 2.400 

284 NGUYỄN THỊ NGA ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYÊN TUẮN CUỎI TUYẾN 3,100 

285 PHAN THỊ KHAI 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÀY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 3-4-5 2.400 

286 T5 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG ĐINH 
VĂN ƯỚC 2.400 

287 T6 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG TRÀN 
THỊ GIANG 2.400 

288 T7 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY-
HƯNG LONG 

CUỎI TUYẾN 2.400 

289 TRẰN THỊ GIANG ĐƯỜNG T5 ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUÁN 2.400 

290 ỔNG ĐỘI (BỜ BÂC) 
ĐƯỜNG HƯNG 
LONG QUI 
ĐỨC 

BỜ NAM 2.800 
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291 •NG ĐỘI (BỜ NAM) ĐƯỜNG 7 CÁ -
8 LUÔNG 

ĐƯỜNG BÙI 
VĂN Sư 2.800 

292 Vỏ VĂN THU ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYẺN TUẮN 

ĐƯỜNG ỔNG 
ĐỘI 2.800 

293 BÌNH MINH TRAN VAN 
GIÀU KÊNH SỐ 02 5.500 

294 ĐƯÒNG KÊNH A TRÂN VAN 
GIÀU 

THÍCH THIỆN 
HÒA 5.200 

295 ĐƯỜNG KÊNH c ẤP 7 TRÂN VĂN 
GLÀU-

ĐƯỞNG TRẰN 
ĐAI NGHĨA 2.400 

296 ĐƯỜNG LÁNG LE BÀU CÒ ĐƯÒNG TRẰN 
VÃN GIÀU 

RANH XÃ TÀN 
NHỰT ớ.700 

297 ĐỨỜNG LÊ CHÍNH ĐÁNG KÊNHA-LMX MAI BẢ HƯƠNG 3.400 

298 ĐƯỜNG LÊ ĐÌNH CHI TRẰN VĂN 
GIÀU 

THTCH THIỆN 
HÒA 4.000 

299 ĐƯỜNG LỒ 2 KINH c MAI BẢ HƯƠNG 4.000 

ỉ 00 ĐƯỜNG THÍCH THIÊN HÒA TRỌN ĐƯỜNG 4.300 

301 
• / :  I n Ị Ị ị  

: T DựỬNG TRÀN ĐẠI NGHỈA 
• •• •:••• ví 

KENHC KẺNHB: •=••• •••-.. 13.200 
301 

• / :  I n Ị Ị ị  

: T DựỬNG TRÀN ĐẠI NGHỈA 
• •• •:••• ví Kt NI (B 

• • . • • ĩ 
• • • • 
MAI BẢ 1IƯƠNG 

.. ÌỊ 
vỊ.r -

302 ĐƯỜNG TRÀN VĂN GIÀU RANH QUẬN 
BÌNH TÂN CÀU XÁNG 13.800 

303 ĐƯỜNG VỖ HỮU LỢI TRÀN VĂN 
GIÀU 

THÍCH THIẸN 
HÒA 4.600 

304 KHOA ĐÒNG (LMX) TRẢN VĂN 
GIÀU 

RANH XÃ TÂN 
KHƯT 4,000 

305 MAI BẢ HƯƠNG CẦU XÁNG NGA BA LY 
MẠNH 

4.600 

306 ĐƯÒNG BỜ BẮC KÈNH 10 KHU A MAI BA 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI ' 2.000 

307 ĐƯỜNG BỜ BẮC KÊNH 11 KHU A MAI BA 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI 2.000 

308 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 10 KHU A MAI BA 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI 2.000 

309 ĐƯỜNG BỞ NAM KÊNH 8 KHU B VÕ HỮU LỢI KENH A 2.000 
310 ĐƯỜNG BỜ BẲC KÊNH 10 KHU B Vỏ HỮU LỢI KENH A 2.000 
311 ĐƯỜNG BỜ BẤC KÊNH ỉ! KHU B VÕ HỮU LỢI KENH A 2,000 
312 ĐƯỜNG BỜ BẲC KÊNH 12 KHU B VÔ HỮU LỢI KENH A 2.000 
313 ĐƯỜNG BỜ BẮC KÊNH 9 KHU B Vỏ HỮU LỢI KENH A 2.000 
314 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 10 KHƯ B VÒ Hữu LOI KỀNH A 2,000 
315 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 11 KHU B VÕ Hữu Lơĩ KENH A 2.000 

316 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 4 KHU A MAI BA 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI 2.000 
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317 ĐƯÒNG Bờ NAM KÊNH 5 KHU A LÊ ĐÌNH CHĨ RANH SING 
VIỆT 2.000 

318 ĐƯỜNG BỞ NAM KỀNH 9 KHƯ A LÊ ĐÌNH CHI RANI1 SING 
VIẼT 2.000 

319 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 9 KHU B VÕ HỮU LỢI KENH A 2.000 

320 ĐƯỜNG ĐẺ BAO DÂN cư ẤP 2 VÀ ÁP 5 MAI BA 
HƯƠNG KỀNH B 2.800 

321 ĐƯỜNG ĐẺ BAO DÂN cư ÁP 5 (TỎ 6) KÊNH B THÍCH THIỆN 
HÒA 2.800 

322 QUỐC LỘ 50 NGUYỄN VĂN 
LINH 

HẾTRANH XÃ 
PHONG PHÚ 20.800 

323 TRỊNH QUANG NGHỊ RANH OƯẬN 8 QUỐC LỘ 50 7.400 

324 TÂN LIÊM ỌUỒC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 3,4 5.500 

325 ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC HỒNG QUANG) NGUYỄN VĂN 
LINH DƯỜNG SỐ 2 7.700 

326 ĐƯỜNG SỔ 3 (KDC HỎNG QUANG) NGUYỄN VĂN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 10 7,700 

327 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC HỒNG QUANG) NGƯYẺN VẤN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 2 7.700 

328 ĐƯỜNG SỐ 10 {KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNGsó5 ĐƯỜNG SÓ1 7.700 
329 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDO HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỔ 1 ĐƯỜNG SỎ 5 7.700 

330 ĐƯÒNG SỐ 12A (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 12E ĐƯỜNG SỔ 12B 7,700 

331 ĐƯÒNG SÓ 12B (KDC HỎNG QUANG) ĐƯÒNG SÔ 12E ĐƯỜNG SỐ 12 7.700 

332 ĐƯỜNG SỐ 12C (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỒ 12E ĐƯỜNG SỐ 12 7.700 

333 ĐƯỜNG SỔ 12D (KDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SÓ 12E ĐƯỜNG SỔ 12C 10.000 

334 ĐƯỜNG SỎ 12E ÍKDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ ỉ ĐƯỜNG SỐ 5 7.700 
335 ĐƯÒNG SÓ 14 (KDC HỒNG ỌUANG) ĐƯỜNG SỎ 1 ĐƯỜNG SỎ 5 7.700 

336 ĐƯỜNG SỎ 14A (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 14 7.700 

337 ĐƯỜNG SỔ 14C (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 14E ĐƯỜNG SÔ 14 7.700 

338 ĐƯỜNG SÓ 14D (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 14C ĐƯỜNG SỐ 14 7.700 

339 ĐƯỜNG SÓ 14E (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SÓ 14A 7.700 

340 ĐƯỜNG SỚ 16 (KDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ] 7.700 

341 ĐƯỜMG SÓ 1ÓA (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 DƯỜNG SỐ 3 7.700 

342 ĐƯỜNG SỐ 1A (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNGSỒ 8 7.700 
343 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC I [ÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỔ 5 ĐƯỜNG SÔ 1 7.700 
344 ĐƯỜNG Sớ 2D (KDC HỔNG QUANG) ĐƯỜNG Sỏ 1 ĐƯỜNGSỒ 5 7,700 
345 ĐƯỜMG SÒ 3A (KDC HỒNG ỌUANG) ĐƯỜNG sồ 10 ĐƯỜNG SỐ 2 7.700 
346 ĐƯÒNG SÓ 3B (KDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SÔ 8 ĐƯỜNG SÔ 2 7-700 

I 
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347 ĐƯỜNG SÓ 4 (KDC HỎNG ỌUANG) ĐƯÒNG SÓ 5 ĐƯỜNG SÓ 1 7.700 
348 ĐƯÒNG SỎ 4A (KDC HÒNG ỌUANG) ĐƯỜNG SỎ 1 ĐƯỜNG SỐ 3A 7.700 
349 ĐƯỜNG SỎ 4B ÍKDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỎ 3B ĐƯỜNG SỔ 5 7.700 
350 ĐƯỜNG SÒ 6A (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SÓ 6B ĐƯỜNG SỐ 6B 7.700 
351 ĐƯỜNG SỔ 6B (KDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯÒNG SÒ 6 7.700 
352 ĐƯỜNG SỐ 6C ÍKDC HỐNG ỌUANG) ĐƯÒNG sồ 3A ĐƯỜNG SỐ 3B 7.700 
353 ĐƯỜNG Sỏ 6D (KDC HÒNG ỌUANG) ĐƯỜNG SÒ 6 ĐƯỜNG SÓ 5 7.700 
354 ĐƯỜNG SỎ ÓE KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỎ6D ĐƯÒNG SỐ 6 7.700 
355 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC HỔNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯÒNGsó 5 7,700 

356 ĐỰỜNG LIÊN ẮP 3, 4 TÀN LIÊM NGUYÊN VÃN 
LINH 2,000 

357 ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC CON1C) NGUYẺN VĂN 
LINH RẠCH BÀ TÀNG 15,300 

358 ĐựỜNG SỐ 14 (KDC CONIC) VÀNH ĐAI 
TRONG ĐƯÒNG SỒ 7 12.800 

359 ĐƯỜNG SỐ 3A (KDC CONIC) ĐƯỜNG SÒ 8 ĐƯÒNG SỐ 12 13,500 

360 ĐƯỜNG SÓ 10 (KDC COMC) VANH ĐAI 
TRONG DƯỜNG SỐ 11 12.800 

i 
361 ĐƯỜNG sồ 11 ÍKDC CONIC) ĐƯỜNG SÒ 6 ĐƯÒNGSÔ 10 12.800 

362 ĐƯỜNG SỎ 12 (KDC CONIC) VANH ĐAI 
TRONG RẠCH BÀ TÀNG 13.500 

363 ĐƯỜNG SÔ 12A (KDC CON1C) ĐƯỜNG SÒ 3B ĐƯỜNG SỐ 7 12.800 

364 DƯỜNG SỐ 16 (KDC CONIC) VÀNH ĐAI 
TRONG ĐƯỜNG SỐ7 13.500 

365 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC CONIC) ĐƯỜNG SÒ 3 ĐƯỜNG SỐ 11 12.800 
366 ĐƯỜNG SÓ 3B (KDC CON1C) DƯỜNG SỒ 12 ĐƯỜNG SỐ 18 13.500 
367 ĐƯỜNG SỒ 4 CKDC CONIC) ĐƯỜNG SÔ 9 ĐƯỜNG SỐ 11 12.800 
368 DƯỜNG SÔ 5 (KDC COKTC) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 3A 12.800 
369 ĐƯỜNG SÒ 7F (KDC CONIC) ĐƯÒNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 12 15.300 

370 ĐỰỜNG SỐ s (KDC CONĨC) VANH ĐAI 
TRONG ĐƯỜNG SỐ 11 12.800 

371 ĐƯỜNG SÓ SA CKDC CONIC) ĐƯÒNG SỎ 9 ĐƯỜNG SỐ 11 12.800 
372 ĐƯÒNG SỐ 9 (KDC CONIC) DƯỜNG só 2 ĐƯỜNG SỐ 10 12.800 

373 DƯƠNG THỊ SANG (ĐƯỜNG XƯƠNG 
CÁ 2) QUỐC LỘ 50 THỬA 81, TÒ 84 10.100 

374 TRÀN VĂN DỤNG (ĐƯỜNG ÔNG NIỆM) QƯÓC LỘ 50 CẢU ỔNG NIỆM 6.100 

375 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỞNG SỐ I VANH ĐAI 
TRONG 13.500 

376 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDCTÂN BÌNH) ĐƯỜNCi SỐ 1 VANH ĐA] 
TRONG 13.500 

377 ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC TẲN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 1 VANH ĐAI 
TRONG 13.500 

378 ĐƯỜNG SÓ 16 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 1 VANH ĐAI 
TRONG 13.500 

379 ĐƯỜNG SỎ 18 (KDC TẰN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 1 VANH ĐAI 
TRONG 13.500 

380 ĐƯỜNG SỎ 1B (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SÓ 10 i 3.500 
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381 ĐƯÒNO SÓ 1C (KDC TÂM BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 14 ĐẾN CUỐI 
ĐƯỜNG 13.500 

382 ĐƯỜNG SÔ 1D (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỒ 15 ĐƯỜNG SÔ 16 13,500 

383 ĐƯỜNG SỐ 1E (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ I s ĐEN CUOI 
ĐƯỜNG 13.500 

384 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC TẤN BÌ NHÌ ĐƯỜNG SỎ 1 ĐƯỜNG 3A 13.500 
385 ĐƯỜNG SỐ 3 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNGSÓ 1 ĐƯỜNG SÓ ó 13.500 

386 ĐƯỜNG Sỏ 3A (KDC TẢN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 2, 4 ĐƯỜNG SỐ 10 13.500 

387 ĐƯỜNG SỐ 3B (KDC TẨN BÌNH) ĐƯỜNG SỎ 14 ĐƯỜNG SỐ 16 13.500 
388 ĐƯỜNG SỎ 3C (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÔ 1 ĐƯỜNG Sổ 1 8 13.500 
389 ĐƯỜNG SÓ 4 (KDC TẲN BỈNH) ĐƯỜNG SỎ 1 ĐƯỜNG 3A 13.500 

390 ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÓ 1 VANH ĐAI 
TRONG 13.500 

391 ĐƯỜNG SỐ 6A (KDC TÂN BÌNH) ĐƯÒNGSÒ 1 ĐƯỜNGSÓ 3 13.500 

392 ĐƯỜNG SÓ 8 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÓ] VANH ĐAI 
TRONG 13.500 

393 ĐƯỜNG SÔ 1 (KDC TẲN BỈNH) NGUYẼN VAN 
LINH 

VANH ĐAI 
TRONG 14.100 

394 ĐƯỜNG SỔ 1A (KDC TÂN BỈNH) NGUYỄN VĂN 
LINI-I ĐƯỜNG Sỏ 1 13.500 

395 ĐƯỜNG SỐ 2 CKDC GIA HOA) DƯỜNG SÒ ỈA ĐƯÒNG SỐ 5 15.300 
396 ĐƯỜNG SỔ 1 ÍKDC GIA MÒA) ọuôc Lộ 50 ĐƯỜNGSỒ5 13.800 

397 ĐƯỜNG SỐ 1A (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỎ 1 ĐẾN CƯỚI 
ĐƯỜNG ' 13.800 

398 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SÒ 3 ĐƯỜNG SỐ 5 12.200 
399 ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỔ 5 10.700 
400 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG sồ 3 ĐƯỜNG SỐ 1A 9.500 

401 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC GIA HỎA) ĐƯỜNG SỎ 5 ĐẾN CUỐI 
ĐƯÒNG 9.500 

402 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG só 1A ĐƯÒNG SỐ ó 9.500 
403 ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNGsó 3 ĐƯỜNG SỐ 5 8.600 
404 ĐƯỜNG SỔ 3 (KDC GĨA HÒA) ĐƯÒNGSỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 12 8.600 
405 ĐƯỜNG SỐ 3A (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SÓ 12 DƯỜNG SỐ 8 6.700 

406 ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC CONIC) NGUYỄN VÀN 
LINH ĐƯỜNG SỐ3A 15.300 

407 HẺM HUY PHONG QUỚC LỌ 50 CUỒI ĐƯỜNG 10.400 
408 HẺM THẢNH NHÂN QUÔC LỘ 50 CUỐI ĐƯỜNG 10.400 
409 HẺM VÃN PHÒNG ÁP 5 òưồc Lộ 50 CUỐI ĐƯỜNG 10.400 

410 NGUYỄN THỊ TƯƠI (ĐƯỜNG XƯƠNG 
CÁ 1) QUỐC LỘ 50 THỪA 48, TỜ 77 10,400 

411 
ĐƯỜNG VÀNH DAI TRONG (KDCTÂN 
BÌNH) 

NGUYỄN VĂN 
LINH 

ĐƯỜNG SỐ 1 
(KDC TẲN 
BÌNH) 

13.800 

412 ĐƯỜNG DI0 (KDC PHONG PHÚ 4) DƯỜNG NI 3 ĐƯÒNG NI8 12,600 

413 ĐƯỜNG NI 1 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHI 12.600 
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414 ĐƯỜNG NI2 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHỊ 12,600 

415 ĐƯỜNG NI3 (KDCPHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHĨ 12.600 

416 ĐƯÒNG NIs (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 BANH Dự ÁN 14.100 
417 ĐƯỒMG N21 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dự ÁN 14.100 
418 ĐƯỜNG N7 (K-DC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN ĐƯỜNG D3 14.100 

419 ĐƯỜNG D3 (KDC THONG PHÚ 4) TRỊNH QUANG 
NGHỊ TÂN LIỀM 15.300 

420 ĐƯỜNG D7 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG N13 TÂN LIÊM 15300 
421 ĐƯỜNG 2A ÍKDC TÂN BÌNH) 1A TRỌN ĐƯỜNG 13.500 

422 ĐƯỜNG SỐ 22 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỔN ĐƯỜNG SỐ 2] 14.100 

423 ĐƯỜNG SỔ 10 (KDC PHONG PHỦ 5) RANH Dư ÁN ĐƯỜNG 17 14.100 

424 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯÒNG SÓ 10 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 12.600 

425 ĐƯỜNG DI 1 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỎNG NI 3 ĐƯỜNG NI 8 11.000 

426 ĐƯỜNG DI 2 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N24 ĐƯỜNG TÂN 
LIÊM 

] 1,000 

427 ĐƯÒNG D14 ÍKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 ĐƯỜNG N24 ] ỉ .000 
428 ĐƯỜNG DI 5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N22 DƯỜNG N24 11.000 
429 ĐƯỜNG DI6 ÍKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNGN2ỉ DƯỜNG N24 11.000 
430 ĐƯÒNG DI7 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỞNG N21 ĐƯỜNG N24 ] 1.000 
431 ĐƯỜNG DI 8 ÍKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI 8 ĐƯỜNG N24 11,000 
432 ĐƯỜNG D19 ÍKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỞNGN18 DƯỜNG N'24 1 ỉ .000 
433 ĐƯỜNG D2 (KDC PHQNG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI ĐƯỜNG N7 11.000 
434 ĐƯỜNG D20 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 ĐƯỜNG N24 11.000 
435 ĐƯỜNG D4 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI ĐƯỜNG NI 1 11.000 
436 ĐƯỜNG D5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N8 ĐƯỜNG N10 11.000 
437 ĐƯỜNG D6 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N7 DƯỜNG NI 1 11.000 
438 ĐƯỜNG DS (KDC PIIONG PHỦ 4) ĐƯỜNG N14 ĐƯỜNG NI 8 11.000 
439 ĐƯỜNG D9 ÍKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N13 ĐƯỜNG NI 8 11.000 
440 ĐƯỜNG NI (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỜNG NI2 11,000 
441 ĐƯỜNG NI 0 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN ĐƯỜNG N9 11.000 
442 ĐƯỜNG NI4 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 ĐƯỜNG N9 11.000 
443 ĐƯỞNG NI 5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG DI 1 11.000 
444 ĐƯỜNG NI 6 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D8 ĐƯỜNG N9 11.000 
445 ĐƯỜNG NI7 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG DI ] 11.000 
446 ĐƯỜNG N18 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dự ÁN 11.000 
447 ĐƯỜNG N2 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỜNG D2 11.000 
448 ĐƯỜNG N20 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG DI 8 11.000 
449 ĐƯỜNG N21 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dự ÁN 11.000 
450 ĐƯỜNG N22 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D14 ĐƯỜNG DI tì 11.000 
451 ĐƯỜNG N23 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI7 ĐƯỜNG DI8 11.000 
452 ĐƯỜNG N24 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D12 RANH Dự ÁN 11.000 
453 ĐƯỜNG N25 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI9 ĐƯỜNG N26 11.000 



CÔNG BAO/Số 423+424/Ngày 15-11-2024 71 

xa 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

454 ĐƯỜNG N26 (KDC PHONG PHÚ 4) 
ĐƯÒNG SONG 
HÀNH 
OUÓC LÔ 50 

ĐƯỜNG N25 ] 1,000 

455 ĐƯỜNG N3 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D4 DƯỜNG NI 1 11.000 
456 ĐƯỜNG N4 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỜNG D2 1 ] 000 
457 ĐƯỜNG N5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D4 ĐƯỜNG NI l 11.000 
458 ĐƯỜNG N6 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN ĐƯỜNG D3 11.000 
459 ĐƯỞNG N8 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dư ÁN ĐƯỜNG D6 11.000 
460 ĐƯỜNG N9 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D5 ĐƯỜNG N11 11.000 
461 ĐƯỜNG SÔ I (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯÒNG SỐ 18 ĐƯỜNG SỐ 11 11.000 
462 ĐƯỜNG SÔ 10A (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SỐ 9 11.000 

463 ĐƯỜNG SỐ 10B (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỞN ĐƯỜNG SỔ 10A 11.000 

464 ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SÔ 22 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN ] 1.000 

465 ĐƯÒNG SỐ 12 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỐ 5-
ĐƯÒNGSỐ 9 ĐIĨÒNG SỐ 9 11,000 

466 ĐƯỜNG SỐ 14 (K.DC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỐ 3A DƯỜNG SỔ 3 11.000 

467 ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỔ 10 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỞN 11.000 

468 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LÒN ĐƯỜNG SỔ7 11.000 

469 ĐƯỜNG SÓ 17 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯÒNG SỐ 10 ĐƯỜNG 22 11.000 

470 ĐƯỜNG SỐ 18 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỔN ĐƯỜNG SỐ 3 11.000 

471 ĐƯỜNG SỐ 19 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SÔ 22A ĐƯỜNG 23 11,000 

472 ĐƯỜNG Sỏ 20 (KDC PHONG PHÚ 51 ĐƯỜNG 7 ĐƯỜNG SỒ 13 11.000 
473 ĐƯỜNG SỐ 22A (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG SỐ 22 11.000 

474 ĐƯỜNG SÓ 23 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỞN ĩ 1.000 

475 ĐƯỜNG SÓ 24 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 5 ĐƯỜNG SỐ 11 11,000 
476 ĐƯỜNG SÓ 26 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỞNG5 ĐƯỜNG SỔ 11 11.000 
477 ĐƯỜNG SỔ 28 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯÒNG1 ĐƯỜNG SÔ 3 11.000 

478 ĐƯỜNG SÔ 3 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN ĐƯỜNG SỔ 1 11.000 

479 ĐƯỜNG SỎ 30 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG ] ĐƯỜNG SỐ 11 11.000 
480 ĐƯỜNG SỐ 3A ÍKDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 16 11.000 
481 ĐƯÒNG SÓ 5A (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỔ 30 ĐƯỜNG SỐ 1 11.000 
482 ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SÓ 22 11.000 

483 
DƯỜNG RẠCH BÀ LÓN (KDC PHONG 
PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SỐ 21 ] 1,000 

484 ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ I0A ĐƯỜNG SỐ 20 11.000 

485 ĐƯỜNG SỐ 21 (KDC PHONG PHÚ 5) DƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 

ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 13.200 

486 ĐƯỜNG DI (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI ĐƯÒNG N6 ì 1.000 
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487 ĐƯÒNG SỎ 13 (KDC PHONG PHÚ 5) RANH Dự ÁN 

08 
RANH DỰẢN 
RẠCH SU 15.300 

488 ĐƯỜNG ĐÌNH PHÚ LẠC ỌUÔC Lộ 50 TRON ĐƯỜNG 5.500 

489 ĐƯÒNG TRẠM ĐIỆN ĐƯỜNG QL.50 
ẮP 14 

ĐƯỜNG ĐẺ 
BAO HỢP TÁC 
XẢ 

5,500 

490 LÊ THỊ CẢI (BỜ BAO HỢP TÁC XÃ) ĐƯỜNG QL50 
ÁP 14 

ĐƯỜNG QL50 
ẮP 15 5.500 

491 SÔ 3 (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỔ 4 RẠCH ONG 
CHÔM 15.300 

492 SỒ4 (KDC 1NTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNGSÓ 9 14.100 
493 SO 5 (KDC 1NTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 4 TRỌN ĐƯỜNG 14.100 
494 SO 6 (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SÓ7 14.100 

495 SỐ 7 (KDC ĨNTRESCO 13E) 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN VĂN 
LINH 

ĐƯỜNG SỐ 6 14.100 

496 SỎ 4C (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 5 ĐƯỜNG SỐ 9 12.200 
497 SỐ 3B (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÔ 6A ĐƯÒNGSỐ 8 11.000 
498 SO 3D (KDC 1NTRESCO I3E) ĐƯỜNG SỐ 6A ĐƯỜNG SÓ 8 11.000 
499 só 4A (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3A ĐƯỜNG SỐ 5C 11 000 
500 SỐ 4D <KDC INTRESCO 13E) ĐƯỞNG SỒ3 ĐƯỜNG SÔ 5 í 1,000 
501 SÓ 4E (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 3A ĐƯÒNG SỐ 5 1 i .000 
502 SỐ 5A (KDCINTRESCO 13E) ĐƯÒNG SÔ sc TRON DƯỜNG 11.000 
503 SO 5B (KDC rNTRESCO 13E) ĐƯỞNG SÓ 8 ĐƯỜNG SỐ 8B 11.000 
504 SO 5C (KDC 1NTRESCO 13E) ĐƯÒNG SỐ 4A ĐƯỜNG SỐ 4C ỉ 1.000 
505 SO 6A (KDC INTRESCO 13E) ĐƯÒNG SỐ 3B ĐƯỜNG SÔ 5 11.000 
50Õ SỐ 8 (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG sồ 3 TRON ĐƯÒNG 11.000 
507 SỎ 8A ÍKDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÔ 5 ĐƯỜNG SỐ 5B 11.000 
508 SO 8D (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÔ 5 TRON ĐƯỜNG I \ .000 
509 SO 8C (KDC 1NTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỎ 5 TRỌN DƯÒHŨ 11,000 
510 SO 9 (KDC 1NTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 7A TRỌN ĐƯỜNG 11.000 
511 SỐ 3A CKDC INTRESCO 13E) ĐƯÔNG SỐ 4A ĐƯỜNG SỔ 4E 10.700 
512 SỐ 3C (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÔ 4A ĐƯỜNG SÓ 4E 10.700 
513 SO 4B (KDC INTRESCO 13E) DƯỜNG SỐ 7A ĐƯÒNG SỐ 9 10.700 
514 SO 7A (KDC INTRESCO 13E> ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỒ 4B 10.700 
515 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN cư GIA HÒA ỌUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG SÓ 5 13.S00 

516 BÙI THỊ CHÍNH (ĐƯỜNG 4C) ĐƯỞNG 
QL 50 

ĐƯỞNG 
LIÊN ÂP 4-5 3.100 

517 ĐƯỜNG 4B ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 4-5 

2,800 

518 ĐƯỜNG ĐA PHƯỚC ĐƯỜNG ĐƯỜNG 6.700 518 ĐƯỜNG ĐA PHƯỚC QL5G LIÊN ÁP 4-5 6.700 

519 ĐƯỜNG LIÊN ẮP 1-2 
1 

ĐƯỜNG 
OL50 

ĐƯỜNG 
ĐÊ BAO KHU A 4.600 

520 DƯONG THỊ THIỆT (ĐƯỜNG LINH HÒA) ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
4B 6.700 

521 LẺ THỊ TÂM (ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16) ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯÒNG 
LIÊN ÁP 4-5 3.200 
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522 NGUYỀN VÀN TRÂN (ĐƯỜNG LIÊN ẢP 
4-5) 

ĐƯỜNG 
DA PHƯỚC 

ĐƯÒNG 
ỌL50 5.500 

523 PHẠM THỊ SONG (ĐƯỜNG CHÚ LƯỜNG) DƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 2-3 4.000 

524 QUỐC LỘ 50 RANH XÃ 
PHONG PHÚ CÂU ÔNG THÌN 20.200 

525 VÕ THỊ Tư (ĐƯÒNG BÀ CẢ) ĐƯỜNG 
ỌL 50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẮP 4-5 2.400 

526 ĐƯỜNG ĐÊ BAO KHU A ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 1-2 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 2-3 1.600 

527 ĐƯỜNG DÊ BAO KHU c 

ĐƯỜNG 
CAO TÓC BẾN 
LỨC-LONG 
THÀNH 

ĐƯỜNG 
CAO TỐC BẺN 
LỨC-LONG 
THÀNH 

1.600 

528 ĐƯỜNG TAM BỬU Tự ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 2-3 1.600 

529 DƯÒNG VÕ THỊ ĐIÉU ĐƯỜNG 
4C 

ĐƯỜNG 
TÓ 4- ẤP 4(CỦ) 1.60D 

530 
NGUYỄN THỊ GHI 
(ĐƯỜNG 
TẬP ĐOÀN LIỀN DOANH) 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẢP 2-3 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẤP 2-3 2.200 

531 PHƯỚC Cơ (ĐƯÒNG LIÊN ÂP2-3) ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
ĐÊ BAO KHU c 4.600 

532 HÓC HƯU ĐOÀN 
NGUYỄN TUÁN QUY ĐỨC 3.200 

533 LIÊN XÃ TÂN KIM - QUI ĐỬC (QUI ĐỨC) ĐOÀN 
NGUYỄNTUẤN 

RANH XÃ TÂN 
KIM - CẦN 
GIUỘC 

3.200 

534 NGUYỀN VÃN LONG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 

HƯNG LONG-
QUI ĐỨC 3.600 

535 NGUYÊN VĂN THÊ 
(QUI ĐỨC) 

ĐOÀN 
NGUYỄN TUẮN RẠCH TRỊ YÊN 4.100 

536 NGUYỄN VĂN THÒI (TÊN cũ QUY ĐỨC 
(BÀ BÀU) 

ĐOẢN 
NGUYỄN TUẤN HỐC HƯU 3.600 

537 PHẠM TÁN MƯỜĨ QUỐC LỘ 50 ĐOÀN NGUYỄN 
TUẮN 3.600 

538 ĐOÀN NGUYỄN TUẮN RANH XÃ 
HƯNG LONG 

RANH TINH 
LONG AN 8,1 D0 

539 HƯNG LONG - QUI ĐỨC (PHẠM THỊ 
TÁNH) TRỌN ĐƯỜNG 6.200 

540 QUÓC LỘ 50 CÀU ÔNG THlN RANH TINH 
LONG AN 15.300 
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541 CẢ CƯỜNG BÙI VĂN Sự CẢU CÀ CƯỞNG 1 3.200 

542 ĐƯÒNG BÙI THỊ NON (ĐƯỜNG CẦU 
ỎNG CHIÊM- QUI ĐỨC) 

QUI ĐỬC 
(NGUYỄN VĂN 
THÊ) 

LIÊN XẢ TẲN 
KIM - QUI ĐỨC 1.800 

543 TRÂN THỊ NỪNG (ĐÊ BAO KÊNH HÓC 
HƯU- QUĨ ĐỨC) 

QUI ĐỬC 
(NGUYỄN VÃN 
THÊ) 

HÓC HƯU 1.800 

544 QUỐCLỘ 1 RANH QUẬN 
BÌNH TÂN CÀU BÌNH ĐIỀN 17.800 

545 TRẦN ĐẠI NG1IĨA ọụoc LỌ 1 VỐ TRẦN CHÍ 19.900 

546 DựơNG ĐÌNH CÚC QUỐC LỘ 1 CỒNG TÂN 
KIÊN 10.700 

547 ĐƯỜNG A (KDC DEPOT) ĐƯỜNG HƯNG 
NHON 

ĐÊN CƯỐỈ 
TUYẾN 12,800 

548 ĐƯỜNG B (KDC DEPOT) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐÉN CUỔI 
TƯYẺN 8.600 

549 ĐƯỜNG SÓ 1 (KDC DEPOT) ĐƯỜNG A ĐÉN CUỐI 
TUYẾN S.Ớ00 

550 ĐƯỜNG SỐ 2 ÍKDC DEPOT) ĐƯỜNG B ĐƯỜNG SÔ 1 10.700 

551 BÀU GÓC DƯƠNG ĐÌNH 
CÚC HƯNG NHƠN 8.300 

552 DƯƠNG ĐÌNH CÚC CỒNG TÂN 
KIÊM 

NGUYÉN CỬU 
PHÚ 9.800 

553 NHẢNH RÊ DƯƠNCỈ ĐÌNH cúc (TẲN 
KIÊN) 

DƯƠNG ĐÌNH 
KHÚC 

CỐNG TÂM 
KIÊN 6.100 

554 XỒM HỐ DƯƠNG ĐÌNH 
CÚC 

NGUYỄN CỬU 
PHÚ 6.100 

555 BÀ THAO NGƯYỄNCỪU 
PHÚ XẢ TẤN NHỤT 7.700 

556 BÔNG VÃN DĨA 

NGUYỄN CỪU 
PHÚ 

SÀI GÒN-
TRUNG LƯƠNG 8.600 

556 BÔNG VÃN DĨA 
SÀI GÒN -
TRUNG LƯƠNG 

RANH TÂN 
NHỰT 6.700 

557 CẢI TRUNG HƯNG NHƠN TRẦN ĐẠI 
NGHĨA 5.200 

558 CÂY BÀNG HƯNG NHƠN TRAN ĐẠI 
NGHĨA 

8.000 

559 ĐƯỜNG Bờ XE LAM QUỐC LỘ 1 ĐẾN CUỎI 
TUYỂN 9.800 

560 ĐƯỜNG SÔ 1 
(KDC HÒ BẤC) HƯNG NHƠN KÊNH Tư KẼ 14.700 

561 ĐƯỜNG SÓ 11 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỎ 2 ĐƯỜNG SỎ 4 8.600 

562 ĐƯỠNGSỎ HA 
(KDC TẦN TẠO) ĐƯỜNG SỎ 8 ĐƯỜNG SỐ 12 8.600 

563 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC TẲN TẠO) ĐƯỜNG SÓ 15 ĐƯỜNG SỐ 5 8.600 
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564 ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNGSÓ2 ĐƯỜNG SỐ 12 8,600 
565 ĐƯỜNG SÔ 15 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỎ 12 ĐƯỜNG SỎ 2 8.600 

566 ĐƯỜNG SỐ 2 
(KDC HỔ BẲC) ĐƯỜNG SỐ2 ĐƯỜNG SỎ 5 10.100 

567 ĐƯỜNG Sộ 3 
(KDC HỒ BẮC) ĐƯỜNG SỐ 2 KÊNH Tư KÊ 10.100 

568 ĐƯỜNG Sỏ 4 (KDC TÂN TẠO) TRẰN ĐẠI 
NGHĨA ĐƯỜNG só 15 12.000 

569 ĐƯỜNG SỐ 5 
(KDC HỔ BÁC) HƯNG NHƠN KÊNH Tư KẾ 10.100 

570 ĐƯỜNG SỎ 7 (KDC TẢN TẠO) DƯỜNG SÓ 2 ĐƯỜNG SỐ 12 10.700 
571 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 15 8.600 
572 ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỔ 2 ĐƯỜNGsồs 8.600 

573 HƯNG NHƠN 
QUỐC LỘ ỉ CẢU HƯNG 

NHƠN 
11.600 

573 HƯNG NHƠN 
CÀU HƯNG 
NHƠN 

NGUYỀN CỬU 
PHÚ 9.200 

HUỲNH BÁ CHẨNIỈ QUỐC LỘ 1 SỐNG CHỢ ĐỆM 9.500 

KHƯẮT VÃN BÚT ĐƯỜNG HƯNG 
NHƠN 

TRÀN ĐẠI 
NGHĨA 6.700 

KINH 10 NGUYÊN CỪU 
PHỦ Vỏ TRÀN CHÍ 3.700 

KINH 7 VÕ TRẰN CHÍ RANH XÃ TÂN 
NHỰT 3.700 

574 KINH 8 VÕ TRẰN CHÍ RANH XA TAN 
NHỰT 3.700 

575 KINH 9 VỒ TRẰN CHÍ RANH XA TAN 
NHỰT 3.700 

576 KINH SỐ 7 NGUYỄN CỪU 
PHÚ 

RẠCH TAN 
NHỤT 4.000 

577 LÊ BÁ TRINH 
(KINH 9) 

SÀI GÒN -
TRUNG LƯƠNG 

RANH XẢ TẲN 
NHỰT 4.000 

578 LIẺNẲP 17-19 
(TẢN KIỀN) 

TRAN ĐẠI 
NGHĨA 

KHUÁTVẪN 
Bửc 9-500 

579 "NGUYỀN CỨU PHÚ NGUYẼN HỮU 
TRÍ 

RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 14.700 

580 THẺ Lữ VÕ TRẰN CHÍ ĐÉM CUỐI 
ĐƯỜNG 5.800 

581 VÔ TRẰN CHÍ 
RANH XA TẲN 
KIÊN 
-TẲN NHựr 

TRẰN ĐẠI 
NGHĨA 6.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẢU) 

ĐỂN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ 
ĐÁT 

0) (2) (3) (4) (5) 

583 LẢNG LE - BÀU CÒ RANH LÊ MINH 
XUÂN THÉ LỪ 6.100 

584 THẾ Lữ NGUYỄN CỪU 
PHÚ VO TRÀN CHÍ 6.100 

585 BA Đ1EM THẾ Lừ KẺNHC 3.100 

586 BÀ MIÊU LƯƠNG NGANG ĐƯỜNG SÁU 
OÁNH 2.800 

587 BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) TRƯƠNG VĂN ĐA TẮN LONG 4.400 

588 ĐẺ RANH LONG AN ĐƯỜNG SÁU 
OÁNH TÂN LONG 3.100 

589 ĐẺ SỐ 1 TRƯƠNG VĂN ĐA TÂN LONG 4.000 

590 ĐÊ SỐ 3 ĐÊ SỐ 2 
BÀ TỴ 
(LƯƠNG KHÁNH 
THIỆN) 

3.400 

591 ĐẼ SỐ 4 ĐÊ SỎ 2 
BÀ TỴ 
(LƯONG KHẢNH 
THIỆN) 

3.400 

592 HÒ MINH ĐỨC TÂN LONG RANIIXÃ BÌNH 
LỢI 3.700 

593 KÊNH 10 LẢNG LE - BÀU 
CÒ RANH TẢN KIÊN 3.700 

594 KỂNH 11 LANG LE -BAU 
CÒ KÊNH c 4.000 

595 KÊNH 3 THƯỎC TRƯƠNG VĂN ĐA 
BÀ TỴ 
(LƯƠNG KHÁNH 
THIỆN) 

2.800 

596 KỀNH 4 THƯỐC TRƯƠNG VĂN ĐA 
BÀ TỴ 
(LƯƠNG KHÁNH 
•THIỆN) 

2.800 

597 KÊNH 7 LANG LE - BAU 
CÒ RANH TÂN KIÊN 3,700 

598 KÊNH 8 LANG LE - BAƯ 
CÒ RANH TÂN KIÊN 3.700 

599 KÊNH SÁU OẢNH LƯƠNG NGANG RANH LONG AN 3.100 

600 KÊNH TẮC CÀU XÃ TRƯƠNG VÁN 
ĐA 2.ROO 

601 LÁNG CHÀ NGUYẼN ĐỈNH 
KIÊN 

RANH XA TAN 
KIÊN 

6.400 

602 NGUYÊN ĐÌNH KIÊN THẾ Lữ RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 

5.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ 
ĐÁT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỎI) 

GIẢ 
ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

603 NGUYỄN THỊ Tư LẢNG LE-BAƯ 
CÒ KÊNH c 3.700 

604 NGUYỄN VĂN NHIÊU TRƯƠNG VĂN ĐA TÂN LONG 4.000 

605 Ồ CU KIẾN VÀNG TRƯƠNG VẪN ĐA 
BÀ TỴ 
(LƯƠNG KHÁNH 
THIỆN) 

2.800 

606 ÕNG ĐỨC ĐÊ SỐ 2 ĐÊ SÓ ! 3,100 

607 PHAN VĂN Lử THÉ Lữ TRÀN ĐẠI NGHĨA 5.500 

608 TÂN LONG RANH LONG AN CẲU CHỢ ĐỆM 4.300 

609 TRÀN ĐAI NGHĨA VÕ TRAN CHÍ KENHC 13.800 

610 TRƯƠNG VĂN ĐA TÂN LOMG RANH XA BINH 
LỢI 4.300 

611 VÒ THỊ DẬU NGUYÊN DINH 
KIỀN 

VỎ TRẰN CHÍ 3.700 

612 VÕ TRÀN CHÍ NỨT GIAO CHỢ 
ĐÊM 

RANH XẢ TAN 
KIÊN 6.100 

613 XÃ HAI TÂN LONG RẠCH Ỏ CU 
KIÊN VÀNG 3.100 

614 XÓM GIỮA TÂN LONG THÉ Lữ 3.400 
615 ĐƯỜNG ẮP ỉ 1 (TÓ 12, ẮP 4) ỔNG ĐỨC ĐÊ SỐ 1 2.800 

616 ĐƯỜNG ẮP 14 (TÓ ] 2, ẮP 3) LƯƠNG NGANG LƯƠNG NGANG 2.800 

617 ĐƯỜNG ẮP 16 (TÔ 10, ÁP 4) ĐE SO 2 ĐÊ SỐ 4 2.800 
618 LANG CÁT ĐE SỐ 2 ĐÊ SỐ 1 3.100 

619 BÙI THANH KHIẾT QL1 NGUYÊN HỮU 
TRÍ 

9.200 

620 NGUYỄN HỮU TRÍ BL"Í THANH 
KHIÊT RANH LONG AN 4.600 

621 TẬP ĐOÀN 7-11 BÙI THANH 
KHIẾU 

DẾN CUỒI 
ĐƯÒNŨ 5.200 

622 BÙI THỊ RÔ (MẸ VNAH) ĐƯỜNG BÙI 
THANH KHIẾT 

DƯỜNG THÁI 
THI CÒN 5.200 

623 ĐƯÒNG THIÊNG GTANG BỪI THANH 
KHIẾT 

N G U Y Ễ N HỮU 
TRÍ 5.200 

624 XÓM DÂU 
BÙI THANH 
KH1ỂT 

BẠCH ÔNG ĐÒ 3.700 

625 
CAO TỐC HỒ CHÍ MINH 

TRUNG LƯƠNG 

RANH LONG AN 
NÚT GIAO CHỢ 
ĐỆM 8.000 

625 
CAO TỐC HỒ CHÍ MINH 

TRUNG LƯƠNG NÚT GIAO CHỢ 
ĐỆM 

NUT GIAO BINH 
THUẬN 

7.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ 
ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

626 HUỲNH THỊ LỚN (MẸ VNAH) ĐƯỜNG NGUYỄN 
HỮU TRÍ 

ĐƯÒNG HOÀNG 
VÃN THÁI ÁP 1 
XA BÌNH CHÁNH 

3.700 

627 RẠCH ÔNG CÓM NGUYÊN HỮU 
TRÍ 

RANH XÃ BÍNH 
CHÁNH 3.700 

623 TRẰN THỊ ĐÒ (MẸ VNAH) ĐƯỜNG NGUYỄN 
HỮU TRÌ 

ĐƯỜNG PHAN 
THỊ THẢỤXÃ 
BÌNH CHÁNH 

3.700 

629 NGUYỀN HỮU TRÍ QUỐC LỘ 1 BÙI THANH KIẾT 10.700 

630 ĐƯỜNG SÓ 3 (KHƯ TĐC TÂN TÚC) NGUYÊN HỦI) 
TRÍ 

ĐƯỜNG SỎ 2 
KHU Tf)C 9.200 

631 DƯỜNG SỐ 4 (KHU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNG SÓ 5 
KHU TĐC CUỐI ĐƯỜNG 8.600 

632 DƯỜNG SỐ 5 (KHU TĐC TÀN TÚC) ĐƯỞNG SỐ 4 
KHU TĐC CUÓI ĐƯỜNG 8.600 

633 ĐƯỜNG SÓ 6 (KHU TĐC TÂN TÚC) ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG SỐ 1 8.600 

634 QUỐC LỘ 1 NGÃ BA QUÁN 
CHUÓI 

NHÀ THỜ BÌNH 
CHÁNH 13.200 

635 TÂN TÚC QUỐC LỘ 1 NGUYỄN HỮU 
TRÍ 10.700 

636 QUỐC Lộ 1 CẰU BÌNH ĐIỀN NGÃ BA QUÁN 
CHUỐI 15.300 

637 ĐƯÒNG SỐ 1 (KHU TĐC TÂN TÚC) NGUYÉN HỮU 
TRÍ 

ĐƯỜNG SỔ 6 
KHUTĐC 10.700 

638 ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNG SÔ 3 
KHU TĐC 

ĐƯỜNG SÓ1 
KHUTĐC 10.700 

639 ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU T£>c TÂN TÚC) ĐƯỜNG SỐ 5 
KHU TĐC CUỐI ĐƯỜNG 10.700 

640 ĐƯỜNG SỔ 8 
(KHƯ TĐC TÂN TÚC1 

ĐƯỜNG SÔ 3 
KHU TĐC 

ĐƯỜNG SÓ1 
KHU TĐC 10.700 

641 ĐƯỜNG RẠCH ÔNG ĐỐ NGUYỄN HỮU 
TRÍ 

RANH XẢ ĐÌNH 
CHÁNH 3.700 

642 ĐƯỜNG BỜ ĐÌNH ĐƯỜNG BÙI 
THANH KHIẾT 

RANH XA BINH 
CHÁNH 3.700 

643 ĐƯỜNG TÓ 9 KHƯ PHÓ 6 BŨI THANH 
KHIẾT 

ĐÊN Clíổl 
ĐƯỜNG 3.700 

644 CAO THỊ NHÌ (ĐƯỜNG GIAO THÔNG 
HÀO ÁP 3, TÂN QUÝ TÂY) 

ĐOÀN NGUYẺN 
TUẮN BÀ HUỆ 6.700 

645 ĐOÀN NGUY ẺN TU ÁN QUOC LỌ 1 CÁU TÂN QUÝ 7.400 

646 ĐƯỜNG 13,14,16 ÁP 1 
(TÂN QUỶ TÂY) TỔ 13 ÂP 1 TỒ 16 ẤP 1 2.200 

647 ĐƯỜNG BỜ HUỆ ĐƯỜNG QUỐC 
LỘ 1 

ĐƯỜNG NÔNG 
THÔN ẤP 2 5.500 
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STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ 
DÁT 

STT TÊNĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺMĐẨU) 

ĐÉN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIÁ 
DÁT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

648 DƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN 
RANH XẢ BÌNH 
CHÁNH- XÀ TÂN 
QUÝ TÂY 

RANH TỈNH 
LONG AN 9.200 

649 ĐƯỜNG HƯƠNG Lộ 11 
NGÃ BA ĐINH 
ĐỦC THÍỆN -
TÂN QUỶ TÂY 

NGÃ BA HƯƠNG 
LỘ 11- ĐOÀN 
NGUYỄN TUẮN 

7.700 

650 ĐƯỜNG MƯƠNG 5 SUỐT ÁP 1 (TÂN 
QUÝ TẨY) TỞ 17ÁP 1 TÔ 15 ẮP 1 2.200 

651 ĐƯỜNG SÁU ĐÀO - AN PHÚ TÂY (TẢN 
QUÝ TÂY) TỎ 13 ẮP 3 AN PHỦ TÂY 2.200 

652 VÕ VẢTS' QUÂN 
(ĐƯÒNG KINH T14) ĐINH ĐỨC THIỆN CÀU TÂN QUỶ 2.400 

653 CAO VĂN TAY 
(BỜ CHÙA) E)ƯỜNG TI 2 ĐƯỜNG TI 4 4.000 

654 CAO VAN XUYÊN 
(LIỀN ẤP 2-3-4) 

ĐƯỜNG HƯƠNG 
LỘ 11 ĐƯỜNG BỜ HUỆ 2.400 

655 ĐƯỜNG ÁP TỔ 3- TÓ 5 ÁP 1 (TÂN QUÝ 
TÂY) TỐ 3 ẮP 1 TÔ 5 ÁP 1 3.100 

656 ĐƯỜNG TỐ 15-16 ÁP 1 (TÂN QUÝ TÂY) TỒ 15 ÁP 1 TỒ 16 ẮP I 3.100 

657 ĐƯỜNG TÔ 16 ẮP 4 ĐOÀN NGUYỄN 
TUÂN ĐƯỜNG TI 4 2.000 

658 ĐƯỜNG TỔ 7 - TỐ 2 ẮP ] TÓ 7 ẤP 1 TỐ 02 ẮP 1 3.100 
659 LỂ VÃN VẢN (ĐƯỜNG 5 LŨY) HƯƠNG LỞ 11 ĐƯỜNG TI 2 2.200 

6Ể0 NGUYỄN THỊ THÉ (ĐƯỜNG KINH TI 1) QUỐC LỘ 1 RẠCH CÀU GIÀ 2.400 

661 NGUYỄN VẰN CÒ (ĐƯỜNG 7 NỮ -
ĐỈNH) 

ĐƯỜNG LIÊN TỐ 
6-7 ĐƯỜNG ĐẼ ÁP 1 2.400 

662 NGUYỄN VÃN ĐIỆU (ĐƯỜNG KÊNH 
TI2) 

ĐƯỜNG ĐINH 
ĐỨC THIÊN 

ĐƯỜNG LIÊN ÁP 
1-3 5.400 

663 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG (ĐƯÒNG ĐÊ 
ẤP 1) 

ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẨN ĐƯỜNG TI 1 2.400 

664 TRÂN THỊ NGHÈ (ĐƯỜNG LIÊN TÓ 6-7) ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẮN ĐƯÒNQTI1 3.100 

665 TRẰN TI ỈỊ SÁU (DƯỜNG LIỀN ẮP ] -3) ĐƯỜNG GIAO 
THÔNG HÀO ÁP 3 ĐƯỜNG TI 2 2,200 

666 KINH LIÊN VỪNG ĐƯỜNG THANH 
NIÊN 

RANH VĨNH LỘC 
B 6.600 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TẺN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỀM ĐẨƯ) 
ĐỂN 

(ĐIẺM CUÓI) 
GIÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

ớóó KiNH LIÊN VỪNG ĐƯỜNG 
THANH NIÊN 

RANH VỈNH 
LỘC B 6,600 

667 ĐƯỜNG TRẢN HẢI PHỤNG ĐƯÒNG VĨNH 
LỘC 

ĐƯỜNQ 
THANH NIÊN 6.600 

668 THANH NĨÊN CẲU XÁNG RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 9.200 

669 TRẢM VĂN GLÀU BÌNH TÂN RANH TINH 
ĩ-ONG AN 13.800 

670 NGUYÊN VẢNBỨA CÀU LỚN RANH TINH 
LONG AN 9.200 

671 ĐƯỜNG VĨNH LỘC TRÀN VĂN 
GIÀU 

KHƯ CONG 
NGHIỆP VINH 
LỔC 

14.600 

672 HÊM 271 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG VĨNH 
Lốc 

CUỐI DƯỜNG 
(CÔNG VIỀN) 1 6,400 

673 HẺM SÓ 17 (PHẠM VÃN HAI) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

HẺM 29 (TRỤ 
SỞ ỦY BAN 
NHÂN DÂN XÃ) 

6.400 

674 HẺM 30 (PHẠM VĂN HAĨ) HEM 29 CUÓI HÈM 6.400 
675 HẺM SÒ 31 (PHẠM VẨN HAI) HÈM 30 HEM 306 6.400 
676 HEM 34 (PHẠM VĂN HAI) HẺM 306 HEM 307 6.400 
677 HẺM SO 45 (PHẠM VAN HAĨ) HEM 307 HEM 51 6.400 

678 HẺM SỐ 58 (PHẠM VĂN HAI) LÔ B ẮP 9 TRƯỞNG THCS 
PHẠM VĂN HAI 6.400 

679 HẺM SỔ 1Q1 (PHẠM VĂN HAI) HEM % HẺM 100 5.200 

680 HẺM SỒ 29 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG TRẰN 
VĂN GIÀU HÈM 42 5.200 

681 HẺM SỐ 51 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG TRÀM 
VĂN GIÀU 

HẺM 42 5.200 

682 HẺM SỐ 59 (PHẠM VẪN HAI) ĐƯỜNG TRẢN 
VẤN GIÀU HẺM 94 5,200 

683 HẺM 110 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG TRẲN 
VĂN GIÀU CU ỔI HẺM 5.200 

684 HẺM SỐ 92 (PHẠM VĂN HAI) HẺM 91 HẺM 93 5.200 
685 HẺM Sỏ 97 (PHẠM VĂN HAI) HEM 93 HEM 96 5.200 
686 HEM SỐ 100 (PHẠM VAN HAI) HẺM 94 HẺM 96 5.200 
687 HẺM SỐ 98 (PHẠM VĂN HAI) HEM 94 HEM 96 5.200 
688 HẺM SỒ 99 (PHẠM VĂN HAI) HEM 94 HẺM 96 1 5.200 

689 HẺM SỐ 9! {PHẠM VẪN HAI) TRẢN VÀN 
GIÀU HẺM 94 5.200 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÀI STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(RIỀM ĐÀU) 

DÉN 
(ĐIẺM CUÒI) 

GIÁ ĐÀI 

0} (2) (3) (4) (5) 

690 HẺM 76 (PHẠM VĂN HAI) 
TRƯỜNG THCS 
PHẠM VĂN 
HAI 

GIÁO XỬ NINH 
PHÁT 5.200 

691 HẺM SÓ 93 (PHẠM VẴN HAĨ) THANH NIÊN HEM 91 4.600 
692 HẺM SỐ 94 (PHẠM VĂN HAI) THANH NI EN KINH A 4.600 
693 HẺM SỐ 95 (PHẠM VĂN HAI) THANH MEN CUỒI HẺM 4.600 
694 HẺM SỒ 96 (PHẠM VÀN HAI) THANH NIÊN HẺM 100 4.600 

695 HẺM SỐ s (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

ĐÉN RANH 
VĨNH LỘC B 
(HẺM CỤT) 

6,400 

696 ĐƯỜNG KÊNH RANH 
ĐƯỜNG TRÀN 
VĂN GIÀU 
(CẰU ĐỔ í ) 

ĐƯỜNG 
NGUYỄN VÃN 
BỬA 

9.200 

697 AN HẠ TRẦN VÀN 
GIÀU 

NGUYỄN VẮN 
BỬA 9.200 

698 VÕ VẪN VÂN TRÀN VÃN 
GIÀU 

RANH VĨNH 
LỘC B 13.800 

699 ĐƯỜNG LIÊN ÂP 15-16 (ĐƯỜNG ABC ẮP 
5 CŨ) 

ĐƯỜNG TRẰN 
VÃN GIÀU CUỐI ĐƯỜNG 7.400 

700 ĐƯỜNG LÔ B ẮP 9 ĐƯỜNG TRÂN 
VĂN GIÀU HẺM 58 7.400 

701 ĐƯỜNG LÔ BC ẮP 3 (PHÂN LÔ BC ẮP 1 
CŨ) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LÔC CƯÓỈ ĐƯỜNG 7.400 

702 ĐƯỜNG SỎ 1 (KCN AN HẠ) AN HẬ KHƯ CONG 
NGHĨÊPAN HA 8.600 

703 ĐƯỜNG SÔ 2 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CONG 
NGHIÊP AN HA 8.600 

704 ĐƯỜNG SỐ 3 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CỐNG 
NGHIEP AN HA 8.600 

705 ĐƯỜNG SỐ 4 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CONG 
NGHÍÊP AN HẠ 11.200 

706 ĐƯỜNG SỐ 5 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CÔNG 
NGHIỆP AN HẠ 8.600 

707 ĐƯỜNG SỐ 5A (KDC CN AN HẠ} ĐƯỜNG SÔ 4 ĐƯỜNG SỐ 6 4.200 
708 ĐƯỜNG SỐ 7A (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG SỔ 6 ĐƯỜNG SÔ 8 5.500 
709 ĐƯỜNG SỔ 4 (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNGSÓ5A 4.200 

710 ĐƯỜNG SỔ 8 (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG KÊNH 
2 

KHU CONG 
NGHIẼP AN HA 4.800 

711 ĐƯỜNG SỔ 6 (Is.DC CN AN ] IẠ) ĐƯỜNG KÊNH 
2 ĐƯỜNG KÊNH 4 5.700 

712 ĐƯÒNG SỐ 2 (KDC 12HA) ĐƯỜNG VÕ 
VẰN VÂN CUỐI ĐƯỜNG 10.700 

713 QUỐC LỘ 1 BỜ NHÀ THÒ 
BÌNH CHÁNH 

RANH TINH 
LONG AN 12.200 
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716 ĐƯỜNG 18B QUỐC Lộ 1 TRỊNH NHU 
KHUÊ 9.200 

717 HUỲNH VÃN TRÍ QUỐC LỘ 1 ĐINH ĐỨC THIỆN 3.700 

718 NGUYẺN THỊ BIẾT {ĐƯỜNG BỜ NHÀ 
THỜ) QUỚC LỘ 1 NGUYÊN THỊ Tư 6.400 

719 NGUYÊN THỊ SẢNH (ĐƯỜNG MIÉƯ 
ỒNG ĐÁ + ĐÊ BAO ỒNG CỐM (ẮP 2 cũ) QUỐC LỘ 1 THỊ TRÁN TẢN 

TÚC 4.000 

720 NGUYẼN THỊ SUNG (ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG) QUỐC LỘ 1 THÁI THỊ CÒN 5,500 

721 THẢI THỊ CÒN (RẠCH ÔNG ĐÒ cữ) QUỐC Lộ I RANH TẢN TÚC 2.800 

722 TRINH NHƯ KHUÊ ọưoc Lộ 1 QƯÔC Lộ ] 9.200 

723 ĐƯỜNG HOÀNG PHAN THÁI ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 

RANH TĨNH 
LONG AN 9.200 

724 ĐẶNG PHÚ H1ÊU (ĐƯÒNG KÊNH MƯỜI 
GIẢNG- ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 4) 

ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 

DẤN SINH CAO 
TỒC BẾN LỨC -
LONG THẢNH 

4.600 

725 NGUYỄN THỊ Tư (GIAO THÔNG HÀO 
ẮP 3) 

ĐƯỜNG ĐINH 
ĐỨC THIỆN 

ĐƯỜNG DÂN 
SINH CAO TÓC 
BỂN LỨC - LONG 
THÀNH 

5,200 

726 LÊ THỊ LẠC (ĐƯỜNG KÊNH TI2 ẮP 4 
CŨ) HUỲNH VĂN TRÍ RANH XẢ TÂN 

QUÍ 3.100 

727 NGUYẼN THỊ AI 
(ĐƯÒNG TẬP ĐOÀN 7 - ÁP 3 CŨ) NGUYỄN THỊ Tư RANH XẢ 

PHƯỚC LÝ 3,100 

728 ĐƯỜNG 1SB TRỊNH NHƯ 
KHUÊ ĐINH ĐỨC THIỆN 9.200 

729 ĐƯỜNG NGUYẺN THỊ DỬNG QUỐC LỘ 1 ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 4,000 

730 HUỲNH THỊ LỎN (ĐƯÒNG KỀNH A) ĐƯỜNG HOÀNG 
PHAN THẢI 

RANH THỊ TRÁN 
TÂN TÚC 

3.100 

731 ĐƯỜNG PHAN THỊ THÂU 
ĐƯỜNG THÁI THỊ 
CÒN (RẠCH ÒNG 
ĐÒ cò) 

DƯỜNG KỀMH A 3.100 

732 QUÁCH ĐIẺU VĨNH LỘC RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 9-800 

733 NGUYẼN THỊ TRỌN (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 1
2) 

KINH TRUNG 
ƯƠNG 

ĐƯỜNG LIÊN ẮP 
6-2 7.000 

734 DÂN CÔNG HÒA TUYÊN (Nữ DẢN 
CÔNG) 

KÍNH TRUNG 
ƯƠNG 

RANH HUYỆN 
HÓC MÔ"N 9.200 

735 THỞI HÒA QUACH ĐIEU VINH LOC 9.200 
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736 NGƯYẺN THỊ TUÔ1 (ĐƯỜNG LIÊN ẨP 5' 
6) VĨNH LỘC THỎI HÒA 6.100 

737 ĐƯỜNG LIÊN ÁP 68-16 QUÁCH ĐIÊU KINH TRUNG 
ƯƠNG 6.100 

738 LÊ THỊ NGAY (DƯỜNG ẮP ]) VĨNH LỘC KINH TRUNG 
ƯƠNG 6.700 

739 ĐƯỜNG LIÊN ÁP 9-20-36 LÊ THỊ NGAY RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 6.100 

740 NGUYỄN THỊ LÊ (ĐƯỜNG sư 9) ĐƯỜNG LIÊN ÁP 
6-2 

DÀN CÔNG HỎA 
TUYẾN 6.100 

741 KINH TRUNG ƯƠNG VĨNH LỘC RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 5.500 

742 KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) VĨNH LỘC RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 5.50Q 

743 PHẠM THỊ NGHỈ (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 5-6) QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC 6.100 

744 Bộ ĐỘI AN ĐIÊN NGUYỄN THỊ LÊ 
(ĐƯỜNG Sư 9) KINH LIÊN VỪNG 6.100 

745 
NGUYẼN THỊ NGUYỆN 
(HẺM 4 (NHẢNH CỦA ĐƯÒNG BỘ ĐỘI 
AN Đ1ÈN) 

BỘ ĐỘI AN ĐIÊN 
HEM 9 
(NHÁNH ĐƯỜNG 
Sư 9) 

3.700 

746 HÀ THỊ HẢNG (1ỈẼM 5 NHÁNII CỦA BỘ 
ĐỘI AN ĐIÈN) BỘ ĐỘI AN ĐIỀN CUÓI HẺM 3.700 

747 RẠCH CẢU SUỐI DÂN CÔNG HÒA 
TUYÉN VĨNH LỘC 6.100 

748 NGUYỄN THỊ SƯA (ĐƯỜNG LIÊN TÓ 3
4-5-6 NGUYÊN THI SƯA) 

DAN CONG HOA 
TUYẾN LIÊN ẮP 1-2-3-4 3.700 

749 TRẦN THỊ NHUNG (PHÍA SAU CHỢ NỮ 
DÂN CỒNG) 

DÂN CỔNG HÒA 
TUYẾN QUÁCH ĐIÊU 3.700 

750 PHAN THỊ CỢT (HẺM DÂN CỒNG HÒA 
TUYẾN13) 

DÂN CỒNG HÒA 
TUYẾN 

NGUYEN THỊ 
SƯA 3.700 

751 NGUYỄN THỊ SẢNG (1ÍÈM DÂN CÔNG 
HÒA TUYỂN 1 (DCHT) 

DẨN CỎNG HÒA 
TUYẾN CUỐI HẺM 3.700 

752 TRAN THỊ CHAN (HEM DAN CONG 
HỎA TUYỂN 4} 

DẢN CÕNG HÓA 
TUYỂN CUỐI HÈM 3.700 

753 NGUYỄN THỊ BUỔI (HẺM DÂN CÕNG 
HỎA TUYÊN 12) 

DẢN CÔNG HÒA 
TUYẾN CUỐI HẺM 3.700 

754 PHAN THỊ GẮT (ĐƯỜNG TRỤC ẮP 5A 
(E12/7 ĐÉN NHÀ MỘ TỘC TRÂN) THỜI HÒA DÂN CỔNG HỎA 

TUYÊN NỒI DÀI 4.600 

755 LẺ THỊ SỊA (HẺM QUÁCH ĐIÊU 27) ĐƯỜNG QUÁCH 
ĐIÊU CUỐI HẺM 4.300 

756 TRÀN THỊ ỚI (HẺM l (NHÁNH CỦA 
ĐƯỜNG SỐ 1) 

ĐƯÒNG SỐ 1 CUỒT HẺM 4.600 

757 NGUYÊN THỊ GIEO (HẺM 4A (NHẢNH 
CỦA LIÊN ÁP 1-2-3) 

HẺM 4 
(NHÁNH CỦA 
LĨÊN ẮP 1-2-3) 

HẺM 9 
(NHÁNH CỦA 
LIÊN ẤP 1-2-3) 

3.700 
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756 TRÀN THỊ ỚI (HẺM 1 (NHÁNH CỦA 
ĐƯỜNG SÓ 1) ĐƯÒNG SỎ 1 CUÓI HẺM 4.600 

757 NGUYỀN THỊ GIEO (HẺM 4A (NHÁNH 
CỦA LIÊN ẮP 1-2-3) 

HẺM 4 
(NHÁNH CÚA 
LIÊN ẮP 1-2-3) 

HEM 9 
(NHÁNH CÙA 
LIÊN ẮP 1-2 3) 

3.700 

758 HUỲNH THỊ KIÉN (HẺM DÂN CÕNG 
HÒA TUYẾN 12B) 

HẺM DÂN 
CÔNG HÒA 
TUYỂN 12 

HEM DAN 
CÔNG HỎA 
TUYÊN 9B 

3.700 

759 PHAN THỊ NGẠN (HẺM THÓI HÒA 24) HÈM THÓI 
HÒA 24 CUÓI HẺM 4.300 

760 PHẠM THỊ CHINH 
(HẺM THỎI HÒA 4A6) 

HẺM THÓI 
HÒA 4A CUÓI HẺM 4.300 

761 PHẠM THỊ KHỎE (ĐƯÒNG VÀO 
TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A) 

HƯƠNG LỘ 80 
(VĨNH LỘC) QUÁCH ĐIÊU 4.600 

762 NGUYỄN THỊ MƯA (HẺM 17 (NHÁNH 
CÙA KINH TRUNG ƯƠNG) 

KINH TRUNG 
ƯƠNG PHÍA TÂY 3,700 

763 PHẠM THỊ Rực (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 1-2-3
4) 

LẺ THỊ NGAY 
(LIÊN AP 1-2-3) 

GIÁP RANH XA 
XUÂN THỚI 
THƯƠNG 

6.100 

764 TRƯƠNG THỊ MUỐI (RANH ẤP 2A-1B-1) LỀ THỊ NGAY 
(LIỀN ÁP 1-2-3) 

LIÊN ÁP 68-16 
(LIÊN ẦP 6-2 
Cữ) 

5.200 

765 PHAN THỊ KIỂU (HẺM 10 (NHẢNH CỦA 
ĐƯỜNG LIẾN ÁP 123) LIÊN ẮP 1-2-3 

HEM 10B 
(NHÁNH CỦA 
LIÊN ẮP 1-2-3) 

4.600 

766 LÝ THỊ TUYÊN (LIÊN TỒ 5-6-7) LIÊN ẮP 1-2-3-4 RINIÍ TRUNG 
ƯƠNG 3.700 

767 TỒ THỊ BÀI (LIÊN TỐ 13-14-15-16-20 Áp 
6C) LIÊN ẮP 6, 6C 

L1ENAP 68-16 
(LIÊN ẤP 6-2 
Củ) 

3.700 

768 
NGUYỄN THỊ LƯỚI (ĐƯỜNG LIÊN Àp 2-
3A KÉT NỐI VÀO NHÀ LLVT ĐỒNG 
ĐEN) 

LIÊN ẮP 68-16 
(LIÊN ẤP 6-2 
CŨ) 

KINH TRUNG 
ƯƠNG 4,600 

769 NGUYỄN THỊ DỜI (NHÁNH ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 2-6) 

LIÊN ẮP 68-16 
(LIÊN ẮP 6-2 
Củ) 

LIÊN TÒ 6-14 6.100 

770 PHAN THỊ TRỌN (HẺM 8 (NHẢNH CÙA 
ĐƯỜNG Sư 9) 

NGUYEN THỊ 
LÊ 
(ĐƯỜNG Sư 91 

HEM 9A 
(NHÁNH 
ĐƯỜNG Sư 9) 

4.600 

i 

771 HUỲNH THỊ DƯA (NHÀ CHÚ SÁU 
ĐỨNG ĐÊN A8/10) 

NGUYẼN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ẮP 1-2) 

AS/10A ẤP 1B 4,600 

772 NGUYỄN THỊ XEM (NHÀ CHÚ Tư ƯNG 
ĐẾN A8/SA) 

NGUYỄN THỊ 
TRỌN 
ÍUÊN ÀP 1-2) 

AS/SAẮP 1R 1 3,700 

773 
HỒ THỊ DIỆN (HẺM 25B (NHÁNH CỦA 
LIÊN ÁP 6-2) PHÍA ĐỎNG HẺM 27 3.700 

774 PHAN THỊ GÓP (ĐƯỜNG PHÍA TÂY) PHIA NAM PHÍA BẮC 3.700 
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775 LÊ THỊ DUNG QUÁCH ĐIÊU DÂN CÔNG 
HỎA TUYÉN 3.700 

776 TRÂN THỊ Bờ (LIÊN Tỏ 1 '2-4-6-7 
(ĐƯỜNG NTM) QUÁCH ĐIÊU LÈ THỊ DƯNG 3.700 

777 PHAN THỊ Tư (ĐƯỜNG VÀO NHÀ MẸ 
VNAH PHAN THỊ TƯ) QUÁCH ĐIÊU NHÀ MẸ Tư 3.700 

778 ĐÀO THỊ XINH (HẺM THỚI HÒA 6) THỔI HÒA cuổl HẺM 3.700 

779 NGUYỀN THỊ SÉT (HẺM THỎI IIÒA 12) THỞI HÒA CUỐI HẺM 3.700 

780 LÊ THỊ Lở (HẺM THỚI HÒA 14) THỚI HÒA HẺM THỞI HÒA 
14E 3.700 

781 ĐƯÒNG SỐ 1 (VÀO KHU ĐÔNG DANH) VĨNH LỘC VĂN PHÒNG 
ẢP6C 3.700 

782 HUỲNH THỊ BA (ĐƯỜNG NHÀ SIBÈN) VĨNH LỘC 
NGUYÊN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ẮP 1-2) 

4.600 

783 LÊ THỊ MỚI 
(LIÊN ẮP Ó-6C) VĨNH LỘC 

L1ENAP 68-16 
(LIÊN ÁP 6-2 
CŨ) 

3.700 

784 PHAN THỊ TỘ (Tơ) (HÈM VĨNH LỘC 18) VĨNH LỘC LĨÊNẨP 1-2-3 3.700 

785 BẾN LỘI (UẺN ẤP 1 2 3) VÕ VẤN VẤN RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 10.700 

786 CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐÒ, ĐÁ XANH, 
X1MĂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN 

BẺ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG DƯỞÍ 
2M 

2.700 

787 CÁC ĐƯỜNG ĐẢ ĐỎ, ĐẢ XANH, 
XIMÀNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN 

BỀ RỘNG MẬT 
ĐƯỜNG Từ 2M 
TRỞ LÊN 

2,700 

788 CÁC ĐƯỜNG ĐÁT NÔNG THÔN CÒN 
LẠT TRONG HUYỆN 

BỀ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG DƯỚI 
2M 

2.700 

789 CÁC ĐƯỜNG ĐÁT NÔNG THÔN CÒN 
LẠI TRONG HUYỆN 

BỀ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG Từ2M 
TRỞ LÊN 

2.700 

790 NGUYÊN THỊ DỢT (CÂY CÁM) LIỀN ẮP 1,2,3 RANH BÌNH 
TÂN 7.500 

79] LẠI VĂN DŨNG (CẤY CÁM 2) LIÊN ẤP 1-2-3 RANH QUAN 
BÍNH TÂN 7.500 

792 VỖ THỊ HỐI (DƯỜNG IA) VỎ VĂN VẮN BEN LỌI 10.600 

793 NGUYỄN THỊ AI (ĐƯỜNG 1B) VÔ VẢN VẮN RẠCH CÀU 
SUỐI 6.700 

794 LẠI THỊ BỘN (ĐƯỜNG 1C) VỎ VÀN VÂN ĐƯỜNG1A 7.400 

795 TRẰN THỊ ỚN (ĐƯỜNG 4A) VỎ VĂN VÂN RẠCH CÀU 
SUỐI 6.400 
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796 HUỲNH THỊ CÀ (ĐƯỜNG 5A) VĨNH LỘC KINH TRUNG 

ƯƠNG 6.400 
797 PHAN THỊ MỌ (ĐƯỜNG 6A) VĨNH LỘC VÕ VĂN VẨN 6.100 
798 NGUYỄN THỊ DIỆU (ĐƯÒNG 6B) ĐƯỜNG VĨNH 

LỘC ĐƯỜNG 6A 5.200 

799 HỒ THỊ ĐỤC (ĐƯỜNG 6D) LẠI 1IUNG 
CỨỜNG 

KÊNH LIÊN 
VÙNG 5.200 

SOI HUỲNH THỊ MEO (MẸO) (ĐƯỜNG ĐÈ 
BAO ẨP 5) VĨNH LỘC ĐƯỜNG 20 ÁP 5 6.100 

802 TRẰN THỊ MƯƠI (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2) LIÊN ẮP 1-2-3 
(BÉN LỘ]) 

RẠCH CAU 
SUỐI 5,800 

803 KINH TRUNG ƯƠNG VĨNH LỘC RANH XÃ VĨNH 
LÔCA ị 5.500 

804 LAI HỬNG CƯỜNG VINH LOC VO VAN VAN 9.800 
805 NGUYẺN THỊ TÚ VĨNH LỘC RANH QUẬN 

BÌNH TAN 22.900 
SOÓ TRAN HAI PHUNG VĨNH LỘC VÕ VẢN VÂN 6.600 

807 VĨNH LỘC 
1 

KHU CÕNG 
NGHIỆP VĨNH 
LỘC 

TRÂN VĂN 
GIÀU 14.600 

sos VÕ VĂN VÂN RANH VINH 
LỘC B 13.800 

809 ĐƯỜNG SỞ 3 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG TRÂN 
HẢI PHỤNG ĐƯỜNG SỐ 4 8.400 

810 ĐƯÒNG SỎ 3A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG SỐ 8 9.200 

81] DƯÒNG SÔ 3C (KTĐC 301 ]A VLB) ĐƯÒNG TRẢN 
HÀI PHỤNG ĐƯỜNG SỐ ÓB 9.400 

812 ĐƯỞNG SỐ 4 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯÒNG SỐ 3 TRỌN ĐƯÒNG 8.400 
813 ĐƯỜNG SÓ 4A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÓ 3 ĐƯÒNGSÔ 5 7.800 

814 ĐƯÒNG SỐ 5 (KTĐC 30HA VLB) DƯỜNG TRẰN 
HÀI PHỤNG ĐƯỜNG SỐ4 12.700 

SI 5 ĐƯỜNG SÔ 5A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 6D TRỌN ĐƯỜNG 7,200 
816 ĐƯỜNG SỔ 5B (K.TĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỔ8 ĐƯỜNG SỐ SB 7.200 
817 ĐƯỞMG SÓ 6 (KTDC 30HA VLB) ĐƯÒNG SÓ 3 TRỌN ĐƯỜNG 9,200 
818 ĐƯỜNG SỐ 6A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG SÔ 5A 10.900 
819 ĐƯỜNG SÔ ỠB (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ ĨA TRỌN ĐƯỜNG 9.400 
820 ĐƯỜNG SỐ ÓC (KTĐC 30HA VLB1 ĐƯỜNG SÔ 3A ĐƯÒNG SỐ3C 7.800 
821 ĐƯỜNG SỐ ÓD (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÔ 5 TRỌN ĐƯÒNG 6.900 
822 ĐƯỜNG SÓ 6E (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯÒNG 7.800 
823 ĐƯỜNG SỔ 6F (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÔ 5 TRỌN ĐƯỜNG 7.200 
824 ĐƯỜNG SÔ 8 ÍKTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÓ 3 TRỌN ĐƯÒNG 8.400 
825 ĐƯỜNG SỐ SA (KTĐC 3ŨHA VLB) ĐƯỜNG SÒ3 TRỌN ĐƯỜNG 10,200 
826 ĐƯỜNG SỔ 8B (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỔ 5 TRỌN ĐƯỜNG 7.200 
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(ĐIÈM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

827 
HUỲNH THỊ CỬA (ĐƯỜNG RẠCH CÀU 
SUỔI (BỜ TRẢI)) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LÔC 

KÊNH LIÊN 
VÙNG 5.500 

82S LẠI THỊ DIÈN (TRỰC TỒ 7 ẮP 2) ĐƯỜNG VỎ 
VĂN VẲN 

ĐƯỜNG LIÊN 
ÁP 1-2-3 5.800 

829 LẠI THỊ ĐỜI (ĐƯỜNG LIÊN TỚ 10 - 11, 
ẮP 3) 

ĐƯỜNG VÕ 
VĂN VÂN 

ĐƯỜNG LẠ] 
HÙNG CƯỜNG 5.200 

830 LẠI THỊ NGHÊ (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 3B) ĐỀ BAO 2 - 3 
BÌNH HƯNG 
HÒA B 6.100 

831 LẠI THỊ THƯƠNG (DƯỜNG LIỄN TỎ 1-3
4 AP 2Á) 

ĐƯỜNG LIÊN 
TỔ 6-7-8-9 

ĐƯỞNŨ TÓ 5 
ẮP2A 5.500 

832 
NGUYỄN THỊ ĐÔI (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 4-
4B) 

ĐƯÒNG VÕ 
VĂN VĂN 

ĐƯỜNG ĐÊ 
BAO ẤP 4 6.100 

I 
rì 

Ị 
ro 00 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRỤC TỎ 1-2 ÁP 

1A) 
ĐƯỜNG VỒ 
VĂN VÂN 

RANH BINH 
TÂN 5.500 

834 NGUYỂN THỊ LÙNG (ĐƯỜNG TRỤC TỒ 
17 ẮP 5) 

ĐƯỜNG ĐÊ 
B AO ÁP 5 

ĐƯỜNGKÊNH 
TRUNG ƯƠNG 5.200 

835 NGUYỄN THỊ NGHỄ (ĐƯỜNG LIÊN TÒ 8 
-9-6-7. ẮP 2A) 

ĐƯỜNG VÕ 
VĂN VÂN 

ĐƯỜNG RẠCH 
CẲU SUỐI 5.200 

836 NGUYỄN THỊ NUÔI (ĐƯỜNG NỐI DÀI 
ĐƯỜNG 6B, TỔ 11, 13, 14 ẮP 6A) 

NHA ONG 
THIẺNVẴM SE 

NHẢ BÀ BẢY 
HỒNG 5.500 

837 NGUYỄN THỊ TÂM (ĐƯỜNG RẠCH 
CẢU SUỐI (BỜ PHẢI)_ VĨNH LỘC KÊNH LIỀN 

VÙNG 5,500 

838 NGUYỄN THỊ TÁM (ĐƯỜNG TRỤC TÓ 8
9, ÁP 6A) ĐƯỜNG 6A KENH LIÊN 

VÙNG 5.200 

839 NGYẼN THỊ CHUYÊN (ĐƯỜNG 3B) RẠCHCÀU 
SUỐI 

RANH BINH 
TẲN 6.100 

840 PHẠM THỊ XÉN (ĐƯÒNG 3A) RẠCH CẢU 
SUỐI 

RANH BỈNH 
TÂN 6.100 1 

841 
PHAN THỊ ÀI (ĐƯÒNG SỐ ]) 

ĐÊ BAO 2 - 3 ĐÊ BAO 2 - 3 7,000 

842 THÁI THỊ XIÉU (ĐƯỜNG LIÉN TỔ 8 - 9, 
ÂP3) 

ĐƯỜNG VỎ 
VÃN VẮN 

ĐƯỜNG RẠCH 
CÂU SUÔI 5.200 

843 TRỊNH THỊ CẬY (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 3-4) RẠCH CẰU 
SUỐI 

RANH BINH 
TÂN 6.100 

844 VÕ THỊ AI (ĐƯỜNG TRỤC TÔ 3, Ắp 1) ĐƯỜNG1A KÊNH LIEN 
VÙNG 3.700 

845 VỒ THỊ Tì NÊU (ĐƯỜNG LIÊN TÒ 3-4 ẤP 
6A) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LÔC KÊNH TI 7 5.500 

846 KINH LIỀN VÙNG VĨNH LỘC RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 5.500 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 1 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Ủy ban nhãn dân Thành phố) 
ri/vx ui +í„u, I nníi Ak / 2 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐỈẺM ĐẢU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CU ÓT) 

GIẢ ĐÁT 

(2) (3) m (5) 

1 ALEXANDRE DE RHODES TRỌN ĐƯỜNG 258.200 

2 BÀ LÊ CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 88.800 

3 BÙI THỊ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 167.200 

4 BÙI VIỆN TRỌN ĐƯỜNG 147.500 

5 CALMETTE TRỌN ĐƯỜNG 161.600 

6 CAO BẢ NHẠ TRỢN ĐƯỞNG 92.300 

7 CAO BẢ QUÁT TRỌN ĐƯỜNG 129.100 

8 CHU MẠNH TRINH TRỌN ĐƯỜNG ! 47.500 

9 CÁCH MẠNG THẢNG 8 TRỌN ĐƯỜNG 184,400 

10 CỦNG QUỲKH TRỌN ĐƯỜNG 162.400 

11 CỎ BÁC TRỌN ĐƯỜNG 96.700 

12 CỐ GIANG TRỌN ĐƯỜNrG 97.000 

13 CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG 295.000 

14 CÒNG TRƯỜNG MÊ LINH TRỌN ĐƯỜNG 270.500 

15 CỒNG XÃ PARIS TRỌN ĐƯỜNG 270.500 

16 CÃY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG 58.300 

17 ĐINH CÔNG TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG 88.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

18 ĐINH TI EM HOÀNG 
LÊ DƯÁN D1ỆNBỈẺN PHỦ 99.100 

18 ĐINH TI EM HOÀNG ĐIỆN BIÊN PHÙ VÕ THỊ SÁU 126.300 18 ĐINH TI EM HOÀNG 

VÕ THỊ SÁU CÀU BÔNG 95.300 

19 Đ1ÉN BIÊN PHỦ CẲUĐIỆN BIÊN PHỦ ĐINH TIÊN HOẢNG 108.400 19 Đ1ÉN BIÊN PHỦ 
ĐINH TĨẼN HOÀNG HAI BÀ TRƯNG 135.500 

20 ĐẶNG DUNG TRỌN ĐƯỜNG 87.200 

21 ĐẶNG THỊ NHU TRỌN ĐƯỜNG 158.500 

22 DẶNG TRÁN CÔN TRỌN ĐƯỜNG 101.800 

23 ĐẶNG TẤT TRỌN ĐƯỜNG S7.200 

24 ĐẺ THẢM 
VỖ VĂN KIÊT TRÂN HƯNG ĐẠO 82.500 

24 ĐẺ THẢM 
TRÂN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO 99,400 

25 ĐỎNG K.HỜI TRỌN ĐƯÒNG 412.300 

26 ĐỎ QUANG ĐÂU TRỌN ĐƯỜNG 107.800 

27 ĐÔNG DU TRỌN ĐƯỜNG 245.900 

28 HAI BÀ TRƯNG 

BẾN BẠCH ĐẢNG NGUY ẺN THỊ MINH 
KHAI 270,500 

28 HAI BÀ TRƯNG 
"NGUYỄN THỊ MINH KHAI Vỏ THỊ SÁU 159.900 

28 HAI BÀ TRƯNG 
VỒ THỊ SẢU NGÃ 3 TRẢN 

QUANG KHẢI 183.100 
28 HAI BÀ TRƯNG 

NGA 3 TRAN QUANG 
KHẢI CẢU KIỆU 146.100 

29 HÒA MỸ TRON ĐƯỜNG 60.200 
30 HLÍYEN QUANG TRON DƯỜNG 67.000 

31 HUYÊN TRẤN CÔNG 
CHÚA TRỌN ĐƯÒNG 122.900 

32 HUỲNH THÚC KHÁNG NGUYẺN HUỆ NAM KỲ KHỞI NGHỈA 258.200 32 HUỲNH THÚC KHÁNG 
NAM KỲ KHỞI NGHĨA QUÁCH THỊ TRANG 219.500 

33 HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN DƯỜNG 71,600 

34 HÀM NGHI TIIỌN ĐƯỜNG 257.600 

35 HÀN THUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 258.200 

36 HẢI TRIẺU TRỌN ĐƯỜNG 240,400 

37 HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG 83.100 

38 HỔ HUẤN NGHIỆP TRỌN ĐƯỜNG 258.200 

39 HỒ I-ĨÀO HỚN TRỌN ĐƯỜNG 82.300 

40 HỒ TÙNG MẬU 
VỎ VĂN KIỆT HÀM NGHI 115.400 

40 HỒ TÙNG MẬU 
HÀM NGHI TÔN THẮT THIỆP 192.500 

41 KỶ COM TRỌN ĐƯỜNG 162.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẲT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ ĐẲT 

Ợ) (2) (3) (4) (Sì 

42 LÝ Tự TRỌNG 
NGẢ SÁU PHÙ ĐÔNG HAI BÀ TRƯNG 257.600 42 LÝ Tự TRỌNG 
11A1 BÀ TRƯNG TỒN ĐỨC THẢNG 219.400 

43 LÝ VĂN PHỨC TRỌN ĐƯỜNG 76.600 
44 LƯƠNG HỮU KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 105.700 

45 LÉ ANH XUẨN TRỌN ĐƯỜNG 184.400 

46 LẼ CÓNG KIỀU TRỌN ĐƯỜNG 130.300 

47 LÊ DUẲN TRỌN ĐƯỜNG 280.000 

43 LỀ LAI 
CHỢ BÉN THÀNH NGUYỄN THỊ NGHĨA 245.9ỌQ 

43 LỀ LAI 
NGUYỄN THỊ NGHĨA NGUYẺN TRẢI 221,300 

49 LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG 412.300 

50 LÊ THÁNH TÔN PHAM HỔNG THẢI HAI BÀ TRƯNG 295,000 50 LÊ THÁNH TÔN 
HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG 280.000 

51 LÊ THỊ HỎNG GẮM NGUYỄN THÁI HỌC CALMETTE 135.300 51 LÊ THỊ HỎNG GẮM 
CALMETTE PHỔ ĐỨC CHỈNH 166.000 

52 LẼ THỊ RIÊNG TRỌN ĐƯỜNG 184.400 

53 LƯU VÃN LANG TRỌN ĐƯÒNG 233.600 

54 LẺ VẪN HƯU TRỌN ĐƯÒNG 159,800 

55 MAI THỊ Lựu TRỌN ĐƯỜNG 113.500 

56 MẢ LỘ TRỌN ĐƯỜNG 69.200 

57 MẠC THỊ BƯỞI TRỌN ĐƯỜNG 245.900 

58 MẠC ĐÌNH CHI TRỌN ĐƯỜNG 166.000 

59 NGUYỀN THỊ MINH KHAI 

CAU THỊ NGHE HAI BÀ TRƯNG 171.600 

59 NGUYỀN THỊ MINH KHAI HAI BÀ TRƯNG CỐNG QUỲNH 183.500 59 NGUYỀN THỊ MINH KHAI 
CỐNG QUỲNH NGA SAU NGUYẼN 

VĂN Cừ 184.400 

60 NAM KỲ KHỞI NGHĨA 
VÕ VĂN ÍQÊT HÀM NGHI 221.300 

60 NAM KỲ KHỞI NGHĨA 
HÀM NGHI NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI 193.900 

61 NGUYỄN AN NINH TRON ĐƯỜNG 221.300 
62 NGUYẺN CÀNH CHẢN TRON ĐƯÒNG 125.200 

63 NGUYỄN CÔNG TRỨ NGUYÊN THẢI HOC PHÒ ĐỨC CHỈNH 159.800 63 NGUYỄN CÔNG TRỨ PHÓ ĐỬC CHÍNH Hờ TÙNG MÂU 204.000 
64 NGUYỄN Cư TRINH TRỌN ĐƯỜNG 160.700 

65 NGUYẼN DU 
CÁCH MẠNG THÁNG 8 NAM KỲ KHỞI NGHĨA 159.800 

65 NGUYẼN DU NAM KỲ KHỞI NGHlA HAI BÀ TRƯNG 184.400 65 NGUYẼN DU 
HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG 159.800 

66 NGUYÊN HUY Tự TRỌN ĐƯỜNG 95.600 

67 NGUYỄN HUỆ TRỌN ĐƯỜNG 412.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(tìlẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

<v (2) w (4) (5) 
68 NGUYỄN VẪN BÍNH TRỌN DƯỜNG 159.800 

69 NGUYỀN VÀN NGUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 69.200 

70 NGUYỄN Hữu CÀU TRỌN ĐƯỜNG 92.900 

71 NGUYỄN KHẮC NHU TRỌN ĐƯỜNG 100.800 

72 NGUYỄN PHI KHANH TRỌN ĐƯỜNG 69.200 

73 NAM QUỐC CANG TRỌN ĐƯỜNG 122.900 

74 NGUYỄN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG 129,100 

75 NGUYỀN THIỆP TRỌN ĐƯỜNG 209.000 

76 NGUYỄN THÁI BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 159.600 

77 NGUYỀN THÁI HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO 172.100 77 NGUYỀN THÁI HỌC 
ĐOAN CÒN LAI 135,300 

78 NGUYỀN THÀNH Ý TRỌN ĐƯỜNG 87.800 

79 NGUYỄN THI NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 172.100 

80 NGUYỄN TRUNG NGẠN TRỌN ĐƯỜNG 100.800 

81 NGUYỄN TRUNG TRỰC 
LÊ LỢI LẺ THANH TON 229.700 

81 NGUYỄN TRUNG TRỰC 
LÊ THÁNH TÔN NGUYỄN DU 215.200 

82 NGUYỄN TRÃI 
NGÃ 6 PHÙ ĐÔNG CÓNG QUỲNH 245.900 

82 NGUYỄN TRÃI 
CÓNG QUỲNH NGUYÊN VẢN CỪ 169.800 

83 NGUYẺN VẢN CHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 184,400 

84 NGUYỄN VĂN CỪ 
VÕ VĂN KIỆT TRÀN HƯNG ĐẠO 86.400 

84 NGUYỄN VĂN CỪ 
TRÀN HƯNG ĐẠO NGẢ 6 NGƯYẺN VÃN 

Cừ 109.900 

85 NGUYỄN VÃN GIAI TRỌN ĐƯỜNG 122.900 

86 NGUYẼN VÃN THỪ 
HA] BÀ TRƯNG MẠC ĐĨNH CHI 135.300 

86 NGUYẼN VÃN THỪ 
MẠC ĐĨNH CHI HOÀNG SA 122.900 

87 NGUYỄN VẪN TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG 122.900 

88 NGUYỄN VẢN NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 88.000 

89 NGUYẼN ĐÌNH CHIÊU HAI BÀ TRƯNG NGUYÊN BỈNH KHIÊM 184,400 89 NGUYẼN ĐÌNH CHIÊU 
NGUYỄN BINH KHI EM HOANG SA 166-000 

90 NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRON ĐƯỜNG 136.400 
91 NGÔ VÃN NẪM TRON ĐƯỜNG 133.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÂU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (ĩ) (4) (5) 
92 NGÔ ĐỨC KỀ TRỌN ĐƯỜNG 245,900 

93 PASTEUR NGUY ẺN THỊ MINH KHAI HÀM NGHI 211,000 93 PASTEUR 
HAM NGHI VỠ VĂN KIÊT 194,500 

94 PHAN BỘI CHÂU TRỌN ĐƯỜNG 245.900 

95 PHAN CHÂU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 245,900 

96 PHAN KỂ BÍNH TRỌN ĐƯỜNG 101,600 

97 PHAN LIÊM TRỌN ĐƯỜNG 92 100 

98 PHAN NGỮ TRỌN ĐƯỜNG 89,900 

99 PHAN TÔN TRỌN ĐƯỜNG 89,900 

100 PHAN VĂN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 95.900 

101 PHAN VẢN ĐẠT TRỌN ĐƯÒNG 159.SOO 

102 PHẠM HỎNG THÁI TRỌN ĐƯỜNG 233,600 

103 PHẠM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG 171.400 

104 PHẠM NGŨ LÃO 
PHÓ ĐỨC CHÍNH NGUYỄN THỊ NGHĨA 167.200 

104 PHẠM NGŨ LÃO 
NGUYẺN THỊ NGHĨA NGUYỄN TRẢI 196.700 

105 PHẠM VIẾT CHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 122.900 

106 PHỎ ĐỨC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 176.600 

107 PHÙNG KHẮC KHOAN TRỌN ĐƯỜNG 104.600 

108 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH TRỌN ĐƯỜNG 215.200 

109 THI SÁCH TRỌN ĐƯỜNG 159.800 

110 THÁI VẦN LƯNG TRỌNĐƯỜNG 222.800 

111 THẠCH THỊ THANH TRỌN ĐƯÒNG 95.900 

112 THỦ KHOA HUÂN 
NGUYỄN DU LÝ Tự TRỌNG 245.900 

112 THỦ KHOA HUÂN 
LÝ Tự TRỌNG LẼ THÁNH TÔN 245.900 

113 TRẰN CAO VÂN TRỌN ĐƯỜNG 178.900 

114 TRẰN DOÃN KHANH TRỌN ĐƯỜNG 89.900 

115 TRÀN HƯNG ĐẠO 

QUÁCH THỊ TRANG NGUYỄN THÁI HỌC 192.500 

115 TRÀN HƯNG ĐẠO NGUYÊN THÁI HỌC NGUYỄN KHẮC NHU 212.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUỎI) 

GIÁ ĐÁT 

m (2) m (4) (Sì 
NGUYÊN KHẮC NHU NGUYỄN VĂN CỪ 151.000 

116 TRÀN KHÁNH Dư TRỌN ĐƯỜNG 87.200 

117 TRÀN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 87,200 

118 TRẰN NHẬT DUẬT TRỌN ĐƯÒNG 87.200 

119 TRÂN QUANG KHÂI TRỌN ĐƯỜNG 105.400 

120 TRÀN QUÝ KMOÁCH TRỌN ĐƯỜNG 91.000 

121 TRÀN ĐỈNH XU TRỌN ĐƯÒNG 85.000 

122 TRỊNH VĂN CẮN TRỌN ĐƯỜNG 101.800 

123 TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG 53.200 

124 TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG 221.600 

125 TỐN THÁT THIỆP TRỌN ĐƯỜNG 190.600 

126 TÔN THÁT TÙNG TRỌN ĐƯỜNG 17Ó.600 

127 TỒN THÁT ĐẠM TÔN THẮT THĨỆP HAM NGHI 221,300 127 TỒN THÁT ĐẠM 
HAM NGHỈ VÔ VĂN KIỆT 176.600 

128 TÔN ĐỨC THẢNG 
LÊ DIIẦN CỔNG TRUÔNG MÊ 

LINH 249,600 
128 TÔN ĐỨC THẢNG 

CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH CÀU NGUYEN 
TẤTTHÀNH 268.700 

129 Vỏ VĂN KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 94.700 

130 VÕ THỊ SÁU TRỌN ĐƯỜNG 156.500 

131 YERSIN TRỌN ĐƯỜNG 178.300 

132 NGUYỄN HỮU CẢNH 
TỒN ĐỨC THẢNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM 221.300 

132 NGUYỄN HỮU CẢNH 
NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU THỊ NGHÈ 2 221.300 

133 TRẢN NGUYỀN ĐÁN TRỌN ĐƯỜNG 105.400 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 3 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

STT 

* N—¥ 

TÊN DƯỜNG 
BOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐAT STT 

* N—¥ 

TÊN DƯỜNG Từ 
(ĐIỀM ĐẢL) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CƯỚI) 

GIẢ ĐAT 

(ỉ) m (3) (4) (5) 
1 BÀ HUYỆN THANH QUAN TRỌN ĐƯỜNG 1 ] 6.600 
2 SÀN CỞ TRỌN ĐƯỜNG 106.900 

3 CÁC ĐƯỜNG TRONG cư XÁ 
ĐÔ THÀNH TRỌN DƯỚNG 102.100 

4 CÁCH MẠNG THẢNG 8 
RANH QUẬN TÂN BÌNH Vỏ THỊ SÁU 110.300 

4 CÁCH MẠNG THẢNG 8 
VÕ THỊ SÁU NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI 122,800 

5 CAO THANG TRỌN ĐƯỜNG 157.300 
6 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TÉ TRỌN ĐƯỜNG 204.100 

7 ĐIỆN BIỀN PHỦ 
NGÃ BẢY CACH MẠNG 

THÁNG 8 114.400 
7 ĐIỆN BIỀN PHỦ 

CÁCH MẠNG THẢNG 8 HAI BÀ TRƯNG 135.500 
8 ĐOÀN CÔNG BỬU TRỌN ĐƯÒNG 92.300 

9 HAI BÀ TRUNG 

NGUYEN THỊ MINH 
KHAI VO THỊ SÁU 159.900 

9 HAI BÀ TRUNG 
VÕ THỊ SÁU LÝ CHĨNH THẢNG 183.100 

9 HAI BÀ TRUNG 

LÝ CHÍNH THĂNG CẰU KIỆU 146. ỉ 00 
10 HOANG SA TRON ĐƯỜNG 83.100 
11 HỒ XUẨN HƯƠNG TROTV ĐƯỜNG 136.100 
12 HUỲNH TĨNH CỦA TRỌN ĐƯỜNG 126.400 
13 KỲ ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 140,900 
14 LÊ NGÔ CÁT TRỌN ĐƯỜNG 121.500 
15 LẺ QUÝ ĐÔN TRỌN ĐƯỜNG 131.200 

16 LÊ VÃN SỸ 
CẦU LÊ VẪN SỸ TRẦN QUANG DIỆU 148.300 

16 LÊ VÃN SỸ 
TRẦN QUANG DIỆU RANH QUẠN PHU 

NHUẬN 126,400 

17 LỶ CHÍNH THẮNG 
RANH QUẬN 10 NAM KỲ KHỞI 

NGHĨA 136,100 
17 LỶ CHÍNH THẮNG 

NAM KỲ KHỚI NGHĨA RANH QUẬN 1 136.100 
18 LÝ THẢI TỒ TRON ĐƯÒNG 111.800 
19 NAM KỲ KHỞI NGJ ỨA TRON ĐƯỜNG ] 93.900 
20 NGỎ THỜI NHIÊM TRON ĐƯỜNG 136.100 
21 NGUYÊN ĐÌNH CHIỂU TRON ĐƯỜNG 160.400 
22 NGUYỄN GIA THIÊU TRƠK ĐƯỜNG 106.900 
23 NGUYỄN HIẺN TRỌN ĐƯỜNG 102.100 
24 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN TRON ĐƯỜNG 105.500 
25 NGUYỄN SƠN HÀ TRỌN ĐƯỜNG 106.900 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
{ĐIẾM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIẢ ĐẤT 

(ỉ) (3) (4) (5) 
26 NGUYỄN THỊ DIỆU TRON ĐƯỜNG 131.200 

NGUYỄN THỊ MINH KHAI 
HAI BÀ TRƯNG CAO THẨNG 183.500 

27 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 
CAO THẮNG 

NGẢ 6 NGUYÊN 
VĂN CỪ 

160.400 

28 NGUYỄN THIỆN THUẬT 
NGUYEN THỊ MINH 
KHAI 

NGUYÊN ĐINH 
CHIỂU 

136.100 
NGUYỄN THIỆN THUẬT 

NGUYỀN ĐỈNH CHIẾU ĐIỆN BIỀN PHỦ 136.100 

29 NGUYÊN THÔNG 
HÓ XUÂN HƯƠNG KỲ ĐỎNG 140.900 

29 NGUYÊN THÔNG KỲ ĐỒNG TRÀN VĂN ĐANG 126.400 
30 NGUYỄN THƯƠNG 1ỈÍÊN TRON ĐƯỜNG 107.500 
31 NGƯYẼN VĂN MAI TRỌN ĐƯỜNG 111.800 

32 PASTEUR 
TRÂN QUỐC TOÀN VÕ THỊ SÁU 145.800 32 PASTEUR 
VÕ THỊ SÁU RANH QUẬN 1 163.700 

33 PìiAM ĐINH TOÁI TRỌN ĐƯỜNG 97,200 
34 PHAM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG 171.400 
35 RA CH BƯNG BINH TRỌN ĐƯỜNG 106.900 
36 Sư THIỆN CHIÊU TRỌN ĐƯỜNG 97.200 
37 TRAN CAO VÀN TRON ĐƯỜNG 178.900 

TRẰN VĂN ĐANG LÊ VÃN SỸ 97.200 
38 TRẰN QUANG DIỆU LẼ VĂN SỸ 

RANH QUẬN PHU 
KHUÂN 

116.600 
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39 TRÂN QUỐC THẢO VÔ VĂN TÀN LÝ CHÍNH THẮNG 126.400 
39 TRÂN QUỐC THẢO LY CHINH THANG CÀU LÊ VĂN SỸ 125.400 

40 TRÀN QUỐC TOÀN 
TRÀN QƯỔC THẢO NAM KÝ KHỠI 

NGHĨA 
116.600 

40 TRÀN QUỐC TOÀN 
NAM KỲ KHỞI NGHĨA RANH QUẬN 1 126.400 

41 TRẦN VẪN ĐANG TRỌN ĐƯỜNG 92.300 

42 TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG 172.600 
43 TRƯƠNG QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 92.300 

44 TRƯỜNG SA TRỌN DƯỜNG 98.900 

45 TỬ XƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 145.800 
46 VO THỊ SAU TRON ĐƯỜNG 136.100 

47 VÕ VẢN TẰN 
HỒ CON RÙA 

CÁCH MẠNG 
THÁNG 8 

179.800 
47 VÕ VẢN TẰN 

CÁCH MẠNG THẢNG 8 CAO THẢNG 160.400 

48 VƯỜNCHUỎI TRON ĐƯỜNG 102.100 
49 ĐỎ THỊ LỜI TRON ĐƯỜNG 104.500 
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Phụ lục 5 

BẢNG 11 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị tính: ) ,000 đồng/m* 

STT TÊNĐƯỜNG GIÁ ĐẲT 
(1) (2) (3) 

1 DƯỜNG DI 26,208 
2 ĐƯỜNG D2 26.208 
3 ĐƯỜNG D2B 21,112 
4 ĐƯỜNG D3 21.112 
5 ĐƯỜNG D4 21.112 
6 '• ĐƯỜNG D5 21.112 
7 ĐƯỜNG D6 21.112 
8 ĐƯỜNG D7 21.112 
9 ĐƯỜNG D8 21.112 
10 ĐƯỜNG D9 21.112 
11 ĐƯỜNG D10 21.112 
12 ĐƯỜNG D10B 21.112 
13 ĐƯÒNGD11B 21.112 
14 ĐƯỜNG DI 2 21,112 
15 ĐƯỜNG DI4A 21.112 
16 ĐƯỜNG DI4 21.112 
17 ĐƯỞNG DI 5 - ĐOẠN ] 21,112 
18 ĐƯỜNG DI 5 - ĐOAN 2 21.112 
19 ĐƯÒNG DI6 21.112 
20 ĐƯỜNG DI7 21.112 
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21 ĐƯỜNG ĐIs 
-1 1 £* 

21.112 
22 ĐƯỜNG D19 21.112 
23 ĐƯỜNG D20 21.112 
24 ĐƯỜNG NI 21.112 
25 ĐƯỜNG N2 21.112 
26 ĐƯỜNG N3 21.112 
27 ĐƯỜNG N3 NÓI DÀI 21.112 
28 ĐƯỜNG N6 21.112 
29 ĐƯỜNG N7 21.112 
30 ĐƯỜNG N9 21.112 
31 ĐƯỜNG N10 21.112 
32 ĐƯỜNG VÀNH ĐềM DỌC DƯỜNG VÀO 21.112 

33 ĐƯỜNG VÀO TRƯNG TÂM, ĐÀO TẠO 21.112 

34 ĐƯỜNG SONG HÀNH 21.112 
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Phụ lục 6 

BẢNG GIÁ ĐẨT SẢN XUẨT KINH DOANH KHÔNG PHẢI LÀ 
ĐẨT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG KHU CONG NGHỆ CAO 

(Ban hành theo Quyết định số 79 2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Ủy ban nhân dân Thành phổ) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG GIÁ ĐÁT 
(ỉ) O) (3) 
1 ĐƯỜNG DI 15.120 
2 ĐƯỜNG D2 15.120 
3 ĐƯỜNG D2B 12.180 
4 ĐƯỜNG D3 12.180 
5 ĐƯỜNG D4 12.180 
6 ĐƯỜNG D5 12.180 
7 ĐƯỜNG D6 12.180 
8 ĐƯỜNG D7 12.180 
9 ĐƯỜNG D8 12.180 
10 ĐƯỜNG D9 12.180 
1] ĐƯỜNG DI 0 12.180 
12 ĐƯỜNG D10B 12.180 
13 ĐƯỜNG DI 1B 12.180 
14 ĐƯỜNG DI2 12.180 
15 ĐƯỜNG D14A 12.180 
16 ĐƯỜNG DM 12.180 
17 ĐƯỜNG DI 5 - ĐOẠN 1 12.180 
18 DƯỜNG DI 5 - ĐOẠN 2 12.180 
19 ĐƯỜNG DI 6 12,180 
20 ĐƯỜNG DI 7 12.180 
21 DƯỜNG DI 8 12.180 
22 ĐƯỜNG DI9 12.180 
23 ĐƯỜNG D20 12.180 

Ji J-. A wv '! 

24 ĐƯỜNG NI 12.180 
25 ĐƯỜNG N2 12.180 
26 ĐƯỜNG N3 12.180 
27 ĐƯỜNG N3 NỐI DÀI 12.180 
28 ĐƯỜNG N6 12.1 Sũ 
29 ĐƯỜNG N7 12.180 
30 ĐƯỜNG N9 12.180 
31 ĐƯỜNG N10 12.180 
32 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI DỌC ĐƯỜNG VÀO 12.180 
33 ĐƯÒNG VÀO TRƯNG TÂM, ĐÀO TẠO 12.180 
34 ĐƯÒNG SONG HÀNH 12.180 


